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` Nhơn chỉ sơ tánh bồn a thờ... Vốn Đứng T 
___ khôn, khi mới sanh dựng loài người, thì đã in luât tr 

nhiên uào tâm tình mọi người; nên theo cái bồn tánh tự 

nhiên đó, thì ai ai cũng vây, thầu đều hiền lành cả; ai 
cũng biết khen viéc lành, chê sự dữ ; song cheng lớn lên 
rồi, thủng thẳng tập lần mới khác nhau xa. | 

Bởi đó cho nên hỗ mình làm cha mẹ mà sanh con ra, thi 
_phải lo këm thúc, ép uông, tập tành, dạt y dô nó cho sóm, 
cho nó biết phong hóa chính, hầu ăn ở cho phái phép, 
cùng biết giữ bồn phận mình chín chắn kỹ cang. 

Song phần nhiều cha mẹ không rảnh rang, ngồi lại đặng 
mà day con, nên ta mới làm ra sách mon nầy đễ thay 
mặt đồi lời cha me trong viêc day dô con cái. 

Lai sách näy cüng giúp vui cho những tré nam nữ các 
trường họ, tập đọc tập vičt cho trúng tiếng Annam, vå | 

_ hoc cho biết cang thường luân lý, nhơn ngài, lồ nghỉ, thi M 
` phí ninh nhục, sái tảo ứng đối, ân tình hiểu đề; trung. ; 
| quản hiểu thân. Chó gi cha mẹ, hoặc kẻ làm thầu bà bắt 
14 tré nhỏ mỗi ngày doc một truyện. doc xong thì läy đó mà ~ 
T dặn dò nó, chi cho nó thấu gương lành phải lo noi theo, "M 
| — qương dữ phải lo xa lánh. Như våy ắt nó sê chóng nên 
J người khôn ngoan đạo đức. Và lai thấu phần đông trong 
đồng nhỉ nữ, học ba chữ Quấc-ngữ, xưng tội rước lề 
vira xong, thì ở nhà giúp dë cha mẹ, không theo lên bực, 4 
cao hoc tiếng ngoại Quäc, nên không coi đặng sách chi, 0°" 
giúp ích cho mình. | A 
Ñ - Nhơn bởi ta mới nghi làm phụ thêm một bồn lục bát, đề 
[hiệu là Huấn Nữ Ca; đề cho tré đồng nhỉ nữ, trước là 
D doc chơi cho giải trí, sau là coi đó mà chiếm nghiệm suy 
Den ét, hầu răn mình sữa tánh, cho ra mặt phụ non hiền 

WM. duc. 

.s Ấu våy dám xin sách nầu làm ích cho trẻ đang thì xuân 
xanh; nên xin hẳu gäng coi cho có ý tứ, thì t sẽ được 
‹chữ công thành danh toạt. i 

Paul NGUYÊN-QUANG-MINH y 


LINH MỤC BỒN QUẤC 


“bàn cũng nhào xuống mà nói, chớ nin cüng không däng. 


THIÊN THÍ NHỨT 
DẠY VỀ MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI 
ĐIỀU THỨ NHÚT 


Trung ngôn nghịch nhỉ 
— Chơi näy, cậu hai? 
— Giượng từ nè, trong bỗn đạo người ta phiền giượng 


lắm đa, có một it người, họ hăm, giượng ăn quen, gặp 


họ thì họ không dung. Họ nói giượng làm nhiều cái ngang 
quá. Chuyện trong nhà thờ, hoặc bôn đạo, hoặc đồng 
nhi, co quấy đều gi, thì có cha sở cùng quoi chức rầy la 


quở trách họ, giượng làm từ, thì hay việc làm từ, có 


phép nào mà sữa dạy người ta trong nhà thờ. Người ta 
đi xem lễ, mặc áo cụt giượng cũng tra cũng gạn, đờn 


bà đi xem lề, bồng con nit, dắc trẻ nhỏ theo, giượng cüng 


rầy la cản doûn, ngồi đứng cách kia cách nọ, giượng 


-cüng bắt tì bắt ố... 


— Nó vậy đa, cậu hai, thuốc đắng đã tật, lời thật mất 
lòng. Cậu nghĩ coi, ghế bàn nhà thờ, người ta lau chùi 
láng bóng, các ông các bà trầu cau tích toát, không lo 
súc miệng chùi mồm trước, đề vô nhà thờ rồi lấy tay, chùi 
quẹt vô trong bàn trong ghế, trong vách trong cột. Có 
ghế ngồi, có bàn dựa,?mà chưa ưng ý, còn kéo trọn bộ 
giò lên, mà chống t6, in trọn bàn chơn trên ghế ngồi, 
sạch là đường nào chwa! Đi đọc kinh xem lề mà bồng 
dắc con nít theo làm chi, người ở nhà mà giữ nhà, thì 


-cũng giữ em một lượt được. Các chỉ các mẻ làm hơi 


người có con, cho nên đi đâu cüng bồng cũng dắc theo. 
Phải chỉ vô nhà thờ, mẹ nào con näy lo bồng lo giữ lấy 
nó, thì cũng không nói chi, cải nầy họ thả nó ra, đứa thi 
ăn bắp, đứa thì ăn khoai, xôi, bánh it, đứa thì ăn đậu phông, 


chơi gión ăn xã đầy nhà thờ, khi thì nghe nó cười 
-b ré với nhau, khi thì giành giựt đồ ăn, khóc inh ði. An 


uống no nê rồi, lại còn làm vấy vá hôi thúi trong nhà thờ... 
Mấy cái vậy, mà biêu đừng nói làm sao đặng, phật trên 


PH 


Phải kính nhà Chúa 


Chú từ — Tức mình quá, nói hoài không däng! Tac- 


bắt được, tao đem lên cha sở đánh lột đa. 

— Chủ từ nói gì đó ? 

— Dạ, bâm cha, trẻ nhô vẽ vån vẻ vện đầy vách nhà 
thờ xung quanh. hàng ba dưới gạch tàu, nó vẽ cờ gánh cò“ 
chó, chơi rồi xå rác do quá, nói hoài không đặng. 


— Không phải là con nít mà thôi, người lớn cüng có, 


bữa hồm cha gặp Sáu X. và tư L. lượm than xông hương 
phía sau nhà thờ, vè cờ mầu, đánh ăn thuốc với nhan. 
Lớn đại mà còn chơi vậy, huống chi là con nit. 


— Chừng làm nhà thờ lại, xin cha bố hàng ba, có- 


hàng ba bất tiện quá, đi đọc kinh xem lë, tới rồi không 


chịu vô, đứng ngoài truyện vẫn, hút thuốc ăn trầu, giô. 


bậy giô bạ, phía bên đờn bà, bã trầu một tuần quét một 
lần, đống nào đống nấy ngùn ngụn ; 
tần thuốc đán đầy vách đầy cột, một lần gö, một quả vun. 
Thiệt là không xứng đáng nhà Chủa. Cha nhựt, cha 
giāng rồi, xin cha nói sơ qua it tiếng. 

Bầm cha, con về. 

Trò Phaolồ — È ! chủ từ lên cha sở làm bộ giận, nói tàn 
thuốc dän đầy vách đầy cột, do nhớp, hôm tôi thấy chủ 


dở mấy cái tàn to to, coi bộ chú vui, chú nói: À, tàn nầy: 


còn khả, xài vớt được ! 


"Phải giữ phép với Chúa 
— Ë, đi đâu ? 


— Ủa, chú từ nầy ngang dữ chưa, người ta đi xem lễ» 


mà sao chủ đảm hồi ? 


— Đi xem lễ Chúa nhựt sao lại bận áo cụt trắng, áo bà. 
ba, vậy chở không có áo dài sao? Tôi thấy các người 


khi tới đám cưới đám tiệc thì đều áo đài khăn đóng phải 
phép, con Chúa nhựt lê eã tới nhà thờ xem lễ chầu Chúa 
là Vua cả trời đất, mà lại Än mặc đồ cụt như là đi chơi 


vậy ; thiệt vô phép đủ, 
— E, chú từ say, đừng có nhiều chuyện, cha sở không. 
bắt lỗi 


người ta, mà chủ nói cái gì ? 


phía bên dòn ông,- 
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— Các người nói sao cha sở thấy mà không rây, là 
bỡi vì cha tưởng các người là nghèo quá, không có sắm 
đặng một cải áo dài mà bận xem lễ Chúa nhựt, cho nên 
cha không nỡ nào quở la làm chỉ. Các người nghĩ coi, ăn 
ở như vậy có phải là vô phép với Chúa lắm không ? 


Chẳng nên thông công trong việc dị đoan. 


: Š P 
— Bở nòi, coi chó, qua đi chút em. 


— Ai đỏ, chó mèo đâu cỏ, vô đi... 

— Phải chủ từ đây không ? | 

— Phài, từ là tôi đây, nòi cũng là tôi đây, mà sao lại 
kêu xách khoé tên người ta ra vậy ? 

— Ác nghiệp quá di hé, xin chủ nó miễn phiền, tôi 


- không biết, tôi hỏi thăm nhà chú từ, đàng xóm họ chỉ lại 


đây, họ nỏi nhà có chó đữ lắm, họ biêu kêu thằng nòi, 
cho nó coi chừng cho mà đi, bất nhơn quả, họ muốn 
ghẹo chủ, mà họ nhè tôi họ trác, hèn gì hồi näy ko nói 
mà họ cười chúm chim. 

— Cậu kiếm nhà tôi có chuyện chi ? 

— Tôi ở phía bên kia sông, tôi cũng là từ, mà giữ 
đình: Hương chức làng cúng vái chuyện chi đỏ không 
biết, sai tôi đi kiếm mua một cặp gà giò, lông lá trắng 
toát, tuyền sắc, nghe nói đây có, tôi đến nài một cặp. 
=- — Gà có, mà mua cho đặng cúng, thì bao nhiêu một 
cặp tôi cũng không dám bán. 


* — Đằng đạo cũng là nhặt di hé, mua cúng không nên. 


bán... kiču chú từ... xin miền phiền. 

Thiếm từ noi - Ho hữu sự, họ nắn nỉ, một đồng một 
đồng rưởi một cặp, họ đành mua thì bán cho họ, phải 
sưởng tiền không ? 

— Mình có đạo, mà sao nói bỏ luật, bỏ phép, bỏ sách, 
bỏ vớ... Người ta túng rối, cầm bán của kia vật nọ, mà 
mình du bựng, đặng mua cho rẻ, không nên, có lội. 
Hoặc mình có của kia vật nọ, người ta hữu sự cần dùng, 
muốn mua, mà mình làm eo xách thắt ngặt, đặng bán 
cho mắt, không nên, có tội. Ham sướng tiền, bán cho 
họ đem về họ cúng, thì lại thêm một tội khác nữa là 
giúp việc dị đoan. 
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Dị đoan quá. | 

— Thật là ngày rủi, tháng hệ, thời hw vån thúi Nói f 
chơi một chút vậy, mà họ đòi mắng chưởi, đào bói xới dở, 

— Thằng tam, mây lắm bằm gi một mình đó vậy ? 

— Thưa bác, tôi than cái phận tôi, vô doan xấu phước, 
mới mở miệng ra, bị chúng mắng chủng chưởi. 

— Ai đâu vậy ? Chuyện gi vậy ? 

— Thấy thằng con họ, sô sữa, mập mạp trắng tréo 
tròn trịa, tôi nói : Chà, thằng nhỏ ngộ nghỉnh, dễ thương Í 
tròn quay ốc mit. Nói bấy nhiêu đó, mà họ nói sao rủa | 
con họ, rồi họ mäng tôi : «Miéng chim mèo, chim cú, chim | 
ut, chim heo ! » | 10h 

— Họ dị đoan lắm chäu, đó là họ nói chäu quở con ho, i 
rồi nó rúng mình, nó đau, nó ốm, nó chết. | | 

— Di đoan gì. mà họ có đạo ...? | 

— Đạo ba roi, nửa nac nửa mỡ, ho hay tin vo trong / 
bậy, nhiều chuyện khốn nạn lắm... 


Đối ăn rau. đau uống thuốc. | | 

Có ông già kia, là người ngoại ở xứ T. đau nặng TẠP, | 
tiền uống thuốc, bà vợ bèn chô xuống người em gái né Ở | 
tai (eE M | 

Em ông nầy có đạo, góa bua một mình, chồng chết 
không con, lại trong nhà dư giả it nhiều ; nên hết lòng lo | | 
lắng thuốc men cho anh, không nê tốn công hao của, 
Nhưng cắn số ông già đã cùng đã tận, binh ' một ngày 
một nặng ; em thấy vậy bèn khuyên dỗ anh rằng : 

— Anh không khỏi trận näy, xin anh hảy theo đạo, 
mà đi một đường một ngỏ như em. Một mai anh có chết, 
thì hồn anh đặng thanh nhàn vui vẻ, phần xác cũng đặng 
ấm cúno, vì trong bôn đạo sẽ phụ với tôi mà lo bề tống 
táng cho anh. 

Người anh ưng chịu, thì em lật đật đi trình cho cha sở 
hay. 

Cha đến dạy những đều cần kip, và thấy ông già có lòng 
tin cậy, thì cha rửa tội, đoạn giao cho ông biện lo giữ linh 
hồn. 


mm... 
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Đến chiều thấy ông già bô tỉnh và khoẻ, ông biện bèn trở 
về nhà một lát có việc chỉ đó. Tức thì có một anh thầy 
bước vô, nói với ông già rằng : 

— Ông nè, coi bộ nay mai gì ông nhồ sào lui ghe, vậy 
xin ông làm phước cho tôi gởi binh tôi theo ! 

Anh thầy nầy có chứng mắc: phong xù. Kế một chị đờn 
bà xợt vô mà nói rằng : | 

— Xin ông làm ơn cho tôi với, tôi gởi hai món mà 
thôi. 

Chị nầy đau binh mạch lươn nơi cô và binh suyên. Kế 
một chị khác chạy lại : 

— Ông giúp tôi luôn thê, tôi gởi vài ba đều quấy quá 
vậy, chớ tôi không có bịnh gi. 

Chị ấy không đau binh chi, có hai đều quấy mà thôi; là 
bỏ chồng lấy trai và cho vay đặt nợ. Chắc là hai đều đó 
đã nên cở cho chỉ làm nhiều sự ác đức, nên gởi vậy là 
có ý xở bớt những chuyện ấy di! 

Ông già nghe ba người nói vậy, bèn đáp lại rằng : 

— Tôi vô đạo rồi, tôi chết tôi theo Chúa, tôi không lãnh 
chuyện ai được hết. 

Ba người ấy đều rập một tiếng mà rằng : 

— Không ai bièu ông lãnh chuyện chỉ đâu mà sợ; ông 
chịu phép rửa tội rồi, ông chết thì hồn ông bay thẳng lên 
cùng Chúa ; còn xác ông thì người ta đem chôn xuống đất; 
vậy xin ông đem mấy chuyện ấy dập theo xác ông luôn 
thề, làm ơn cỏ bấy nhiêu đó mà thôi. 

— Như có vậy thì được. 

Đoạn ba người móc ba đồng bạc, mà cúng tiền đèn cho 
ông già. 

Qua ngày sau thì ông già ấy chết. 

Tôi nghe thấy bấy nhiêu đều, thì lầy làm thương hại cho 
mấy ông thầy thuốc ! Nếu những kẻ đau ốm binh hoạn cứ 
xin gởi như vậy, mà đặng thuyèn binh, thì có còn ai cầu 
thầy chạy thuốc nữa ? Chừng ấy mấy thầy phải đốt sách, 
đẹp tủ, kiếm nghề khác mà làm ăn !† Lại tôi mừng thầm 
cho các nhà thương, vì thường mỗi ngày môi có năm bảy 
người chết trong những nhà thương ấy; âu là sẻ có đô 
hội người tuôn đến cúng dưng gởi bịnh. 
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Mà hởi ôi! tội nghiệp cho ba người dé! Từ ngày ông 
già chết đến nay, tôi có ý coi việc hiệu nghiệm linh thinh 
thê nào, thì thấy anh thầy đó, vài ba tuần cũng bật ngửa 
ra, bọt mồm bot miếng phun phì phì phèo phèo ! Còn 
chi nọ, lươn càng trô ngách ra nhiều, mỗi con nước rông 
thì khì khì khè khè như rắn hồ ! 

Còn chị kia, thì trước sau cüng vậy, ngựa quen đàng cü, 

Vậy ai nãy xét đỏ mà coi, thật là việc di đoan dối trá, 
tin vơ tưởng bậy, hao tốn bac tiền, mà mình không đặng 
ich gì hết, 

Cũng như những việc xin xâm, bói quẻ, địa lý, pháp 
môn, ếm trừ chuyên chữa. Thật là những đều mạ mị, 
lường gạt ăn tiền, mà chẳng thiến chỉ kẻ tin theo ; người 
tri giả can gián bực nào, cũng cứ mê sa theo như đường cũ !! 


Ông thánh a a a... Đánh vän kkông ra. 

— Minh khéo làm chuyện cho chúng ghét... 

— Chuyện gi mà chúng ghét ? 

— Minh là từ thì hay việc làm từ, lo chùi lo rửa, lo quét 
lo lau, lo bông, lo đèn. lo rượu lo nước, lo chuông lo 
trống, việc xướng kinh tưởng gẫm là việc của quoi chức, 
biện bó có phiên có thứ, sao mình lại đám tiếm quờn mà 
xưởng lên trong nhà thờ, bằng cắp, tờ bàu tờ cử có không, 
mà làm phách cho chúng ghét ! 

— Vậy chớ không thấy họ cười rùm trong nhà thờ đó 
sao, thấy ảnh làm không xong, thì vớt giùm cho ảnh, để 
ảnh cứ a a a hoài, trẻ nhỏ nó cười rộ, vô phép trước mặt 
Chúa... 

Ủa, thưa bác đi nầy. 

— Giống gi trên nhà thờ, mà tao nghe sao có hồi nin 
kinh, rồi nghe cười rộ... ? 

— Anh Biện X., rủi bữa nay không có ông câu, ảnh 
phải đọc kinh cầu các thánh, ảnh rặn nghe è ạch mà 
không ra. 

— Sao không lấy sách mà đọc, đề đọc thuộc lòng cho 
lôn lao quên trước quên sau ? 

— Anh coi sách chớ, mà đều ảnh non quấc ngữ, kinh 
cầu các thánh cũng có hơi trắc chút, nên ảnh cử ông 
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thánh a a a, rồi ảnh lại trợn nhướởng con mắt, lau kiến, _ ẤN 
trẻ nhổ nó thấy vậy nó cười rộ. Anh doc lai: Ông thánh... ø 
a.. (Ông thánh gì trời tối quả coi không ra) rồi ảnh sụt | 
xuống tới dưới cửa cái cho sång hơn, mà đọc cũng không 
| ra... trẻ nhỏ nó càng cười rộ hơn nữa. ` 

Tôi thấy vậy. tôi đọc vớt giùm cho ảnh, vậy mà ở nhà A 
__ tôi nó mắng tôi làm phách, tờ bàu tờ cử không có, bằng = 
cấp không có, mà đám xướng tài hay tài giỏi... x 
= — Trong họ mình rày nó tệ vậy, mà biết sao, những... < 
người chữ nghĩa thì... nên cha sở, không chọn đặng; - 
túng phải chọn đở mấy người vậy ! | 


f 


Thằng khùng khôn hơn chủ. 


Có một người kia, sang trọng giàu có lắm ; trong nhà 
lại có nuôi một thằng khùng, lúc sầu não bắt nó giêu `. 
= chơi cho giải muộn. Ngày kia người ấy cho nó một cái 
T quần mới, một cái áo mới và một cây gậy, lại đặn răng: ~ 

— Mầy hãy giữ cây gậy nầy đừng có cho ai, bao gi 
__ mầy gặp đặng kể nào khåc khùng hơn mầy, thì mầy hãy 

_ cho mặc ý. Thằng khùng trung tin nắm giữ lời chủ dạy. Pki. 
~ Nhiền người cho nó bạc trăm dôi lấy cây gậy, song nó. 

= cüng không thèm. +25 
[Ý  Câchil làu chủ nó dau nặng, các lương y đều chạy. 
| Vậy người ay thấy giờ chết min đã gần tới, thì mới làm 
tờ trốìi, đề của cải lại cho con chảu kể nhiều người it. 
Còn việc phần hồa thì chẳng xem sao tới; bỡi bấy lâu 
sống ở đời chẳng hề khi nào tưởng đến việc đời sau, một 
lo tóm thâu cho nhiều của mà thôi. 

Lúc đỏ thắng khüng đi khỏi, khi nó vừa bay tin chủ j: 
nó dan näsg gần chết; nó liên chạy về đi thẳng vào ~ | 
phòng, đứng bên giường ông chủ mà hỏi một cách buồn | 
rầu thảm não rằng : 

— Ông ôi Ì òng don di sao ? 
Chủ trả lời rằng : | j 
— Phải, giờ ông đà đến. 

— Ông tỉnh đi đâu, xe ngựa đà bắt kế -chwa ? 
dns don mình sån chua 3 
— Không biết ! 


DRE 19. 


— Ông đi gần xa, đi bao lâu ? Mười ngày, một tháng 
hay là một năm ? 

— Không biết ! 

— Mà ông sẽ trở về hay không ? 

— Ôi ! Có khi ông phải đi luôn ! 

Bấy giờ thăng khùng đồi giọng, nói cách khẳng khái mà 
rằng : 

— Ấy ông phải đi đàng så xa xuôi hiềm trở, lại đi mà 
chẳng biết còn trở về được hay không; mà sao ông dững 
dưng vô sự như vậy ? Nây đây, ông hãy lãnh lấy cây gậy 
khùng näy, vì xét lại thì thật ông khùng hơn tôi trắm ngàn 
lần ! 

Nói bấy nhiêu lời đoạn, thằng khùng liền bỏ cây gậy 
trên giường ông chủ mình mà trở ra. 

Bấy giờ ông chủ giàu có ấy mới mở con mắt linh hồn 
ra mà thấy rõ mọi sự, và phải then thuồng quá lễ, mà nhìn 
biết thằng khùng mà khôn, đã nói đặng đều thật như vậy. 

Tức thì liền dạy lấy nhiều của cải ban phát ra, bố thí 
cho kẻ nghèo nàn, cùng xin rước cha mà xưng tội và chịu 
các phép ; đoạn chết bằng an. 


L PRÉ Re a LS 
ĐIỀU THỦ HAI 


| Ché rủa nộp. 
| — Toi ăn mây, tỉnh bắt mầy ,dịch vật mây. | 

— Cha chả là cái miệng, gớm ghê chưa ! tôi nói với 
mình không biết là mấy trăm lần, mấy ngàn lần, con cải nó 
có lỗi phải đều gì, thì lấy lời hiền từ mà rän dạy nó, lời... 
nói không đủ cho nó chừa nó bỏ, thì còn có roi, bắt nó ` 
cùi xuống, đánh năm ba roi, căn đặn nó, chỉ cho nó biết 
sự lỗi đủa nó, tôi xin đừng mắng nhiếc, đừng trù ĉo, 
đừng rủa nộp, mà sao mình cũng cử cái bản cũ đó vậy 
hoài ? Hề mở miệng ra, thì óng bà ông vải, mồ tô lão nội; 
| bằng có đánh con, thì bất kỳ củi đòn củi ché, đũa con,düa 
i — bếp, phện trên đầu trên óc, tay đánh,miệng lại chuoï, sửa 
| day con như vậy, mới là trúng phép đạo day đa !! 

Tôi nói với mình lần nầy là lần sau hết, tôi không nói 
nữa. Nhược bằng dùng văn mà khiến trừ mình không 
däng, thì tôi sẽ thi võ cho mà coi ! 
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ĐIÊỀU THÚ BA 


Du minh, không phải du hí du thực. 

— Minh ăn ở chỉ mà bất nhon ác nghiệp quá đi vậy ? 
Có làm được nữa thì làm, bằng không thì thưä cha sở 
mà giao lại, xin thôi di. Chúa nhựt nào cũng như chúa 
nhựt nấy. Xọt xet nội buôi sớm mai xem lễ về, liếm lắp 
ba hột cho đầy bụng, rồi riết theo gà, theo cá, Buôi chiều 
kinh sách ai đọc mặc ai, nhà thờ nhà thánh không biết tới, 
đèn đuốc không ai thắp, chuông trống không ai đánh không 
ai giwt. Phú cho thằng nhỏ ; nó quo quo trên bàn thờ, cô 
ngày bông hoa Chüa bà phải chết thiêu chết chảy với nó. 
Trời mưa trơn trợt, nó leo lên leo xuống lầu chuông, có 
ngày nhào xuống bë đầu nát óc...... 

— Tôi có ý tập cho nó thạo công chuyện, sau nổi nghiệp.. 
mình hay rầy quá. Cå tuần mệt môi, Chúa nhựt rảnh - 
rang, chơi bời chút cho nó giải trí..... 

— Ngày Chúa nhựt là ngày Du minh, không phải là ngày 
Du hi, Du thực. Hội thánh biều nghỉ ngơi mà lo việc hồn, 
Hội thánh không biều nghỉ rồi tụ đẳng, khi thì làm thịt 
chó uống rượu.......khi thì bài bạc, khi thì đá gà đá cá...., 
mấy con gà, cho ai thì cho, bán cho ai thì bán, còn đề đó 
thứ bảy tôi chặt đầu nấu Càri. 

— Pòn bà mà thiệt là lên nước, mình sợ cha sở mình 
nói nhỏ nhỏ, nó lại 6 rẻ lên cho lớn ! | 
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mi aan 


Con đừng bắt chước, hư thân 
F = É! Chú từ ăn quen, làm phách sửa dạy hết moi 
người.......! 

— Tôi rầy con nhỏ của tôi, chớ tôi không động phạm tới 
mấy cô mấy chị, mà mấy cô mấy chị mắna tôi làm phách, 
đề cha sở về tôi thưa, cho mấy chị coi. 

— Được cái tài méc thót. 

— Tập kinh tập hát rồi không chịu về, ở lại trứng siỡn. 
cợt cười, rượt la kêu hú, trèo leo hái phá......., ai coi đó 
coi, một cây ôi và một cây chùm duột, bị một tay mấy 


chị mà cùi cụt, già non øì củng không tha, đã vậy lại còn 
cả gan đem vào trong phòng áo mà án; xả đầy ở trồng 
vậy. „ hèn gì mỗi bữa đi tập hát, thì thấy con nhỏ đâm 
muỗi ớt, bỏ túi đem theo...! mấy chị một ngày một lớn, 
nay mai thì lại có chồng, mà dung, công, ngôn, hạnh trớt 
lót đi hết vậy, cha chả là khó dê lắm đa mấy chị ôi ! thiên 
ha dòm vô biết được mấy chi thiếu bë nết na đức hạnh, 
thì đầu cho mấy chị mà có thông thạo nghề thêu tiu vá 
may, nồi cơm trách mấm, thì tôi cüng còn e sợ cho mấy 
chị sẽ ngồi mà trông đợi. than khóc hồng nhan bạc phận. 

— Thôi, nin đi chú Từ, tội nghiệp chú thì thôi đa, ăn 
rồi lo chuyện bao đồng cho mệt xåc phàm ! 


Đừng hồn âu 

— Má nó đâu, nghe vậy sao làm thinh di, không kêu 
con nhỏ về mà va, cho nó trớt loa cái miệng... Con sao mà 
dữ dẫn hôn âu quá chän tỉnh gấu ngựa. Chó chạy giờn 
đập bê chậu kiêng. ông cả di x5m về, thấy, hôi ai đập bề 
chậu kiếng; bà cả thấy nó đứng xó ró đó bả nói chơi; 
Con thằng sáu no đập bé đó đa ông. Bå nói vừa dứt lời, 
nó mắng xối bå : Già nói bậy, già nói bá láp, hai thứ tóc 
trên đầu còn láo xược thêm bôt! Mình bước ra kêu nó 
về đây cho tôi, đưa roi mây đây. Vô cúi xuống đây, cho 
mau. Nghe con: sao không chia cái tật gân dữ hỗn âu. 
Nội trẻ đồng nhỉ họ nây một lớp với con, nó đều chạy 
mặt. Hë ai có động đến, thì chàu bau chừ bự, mắng càn 
chưởi cướp, bất kë con ai. Cả họ nầy ai cũng kêu con là 
con hỗn ; it ai muốn chơi với con, vì sợ con trở quạu 
mắng chưởi WA mang xấu. Cha thấy nhiều lần con hỗn 
với chúng, chị con la ngầy con, con cũng mắng xà đùa, 
chẳng kiêng chẳng sợ. Mười hai, mười ba tuôi trên đầu, 
không phải nên nắm nên ba, sao mà ngu muội quá di 
vậy. Nói chơi không biết, nói thiệt không hay. Ông cå 
hồi ai đập bề chậu kiêng, bà cả thấy con xó rő đó, vui 
miệng nói giả ngộ chơi. Con không có, thì thưa ông 
không phải con. Sao dám buông lời xi mạ dường như 
trang tác với con. Bà cå không đáng bà nội con sao ? 
Bà cả đạo đức hiền lành, bỏ qua như trúng ai khác, làm 


sở di làm cho nó sợ mà chừa sự lỗi nó đã làm. Nên phải 
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thẳng phép thì cha mẹ cũng phải mang tội mang vạ với 
con. Vi hê mũi dại, thì lái chiu đòn ! Roi „nầy roi cho 
chừa, chừa cái tánh hồ đồ, nóng nảy, hỗn äu; đừng có 
mỗi chút mỗi sân sỉ thi vụ, đỏ mặt tía tai, lên tay múa 
chơn, mắng người nầy, gây người kia. Con đừng tưởng 
làm vậy mà thiên hạ sợ con đâu. Chúng ghét thì có. Con 
đừng ăn quen theo tánh đỏ, kẻo có ngày, chín nhắn gặp 


_; chin gối, hai chín chống nhau, ắt là một trường tranh 
Í canh, thì sao cho khỏi giập đầu chảy máu, näm va la 


làng, chi cho bằng giữ mực thuần lương, khiêm nhường, 
hòa nhã, môi việc ăn làm nói năng cử chỉ, đều có tôn tỉ 
thượng hạ, biết người lớn mà kiêng, biết kẻ phải mà vị, 
cần ngôn cần hạnh, äw nói cân phân mực thước. Vậy 
mới là hay, vậy mới là quí, äi thấy cũng thương. Lấy tay 
đi....| một chừa hai chừa ba chừa.... trôt trót trot, trót 
trót....! Má nó đâu, dắc nó lại đẳng lạy ông cả bà cả xin 
lồi. 


Sửa phạt con trái phép đạo 

— Trong sấm truyền cũ cỏ chép rằng : 

Xưa thái tử Absalon cầm binh ra trận. Chẳng ngờ quan 
quận Absalon phải bại trận vỡ chạy tan tác. Abs.lon cũng 
lên lừa trốn chạy vào rừng.Lừa chạy qua dưới cây dé 
bôp, nhành lá sum sê rậm rap. Absalon thúc lừa sâi nước 
nhứt, nên số tóc vấn trên nhành cây mắc tòn ten đó, 
con lừa chạy mất ! Hồi sớm mai nầy má nó không cởi 
lừa, chạy bộ mà cũng sãi nước nhứt. Absalon bại trận 
còn mình thì thắng chiến. Rượt theo thằng nhỏ, chạy 
cùng làng cùng xóm, la hét vang rån, tóc sô phất pho; 
con lừa của Absalon xưa chạy dông đuôi, còn mình 
chạy dông dâu tóc; bộ tịch hung hăng dường như đại 
tướng lúc đắc chiến rượt theo quân giặc. Bắt đặng tay 
nắm đầu con, mắt láo liên ngỏ cùng tir phía, thô hào hên, sôi 
bọt mồm bọt miếng, lập cập nói đà không ra tiếng, mà cũng 
rắn chưởi tia lia, thật rất nên thô bi, rất nên khả 6 . Con 
cái nó có lỗi, thì rầy la sửa phạt ngắm đe đánh đập nó, 
ai lại không cho Nhưng sự đánh con là cùng chẳng đã, 


EEI EESIN 
d | i 
11, 


Df dEL. 
a 


TỶ... ë o  ^—==mm= 
1] 


T M 


RE A si => 


ME RUE 


båt nó nåm xuống răn he căn đặn, biều chừa bỏ đều kia 
sự nọ, rồi đảnh năm ba roi tùy theo lỗi nặng nhẹ. Chó 
như rượt nó chạy cùng làng cùng xóm, bắt đặng nắm đầu 
kéo xên lôi lết về nhà, và đivà chưởi và đánh. Chừng 
buông nó ra, hỏi nó chớ tại sao mà bị đòn vậy, nó mắc 
bị rượt chạy sång hồn, lại bị đánh bất kề đít đầu, bất kề 
kỳ số, quất dọc quất ngang, tai, vả, véo ngắt, thoi đấm, 
đá đạp, hồn phi thiên ngoại, tâm thần bất định, thì nó cỏ 
biết tại sao mà bị đòn. Âu là nó sẻ nói rằng : Cha má tôi 
nồi cơn điên, thiên lôi giáng thế ! Sửa day cách đó, thì 
làm cho con cái sinh lòng giận ghét, dán trách cha mẹ 
rằng : Cha mẹ tôi mắt mỏ sâu độc, không lỗi gì mà đánh 
đập quá tay. Ấy cũng bỡi cách @ay con, cho nên mới 
sinh đều tệ. Rồi thì trở lại than trách rằng : Con người ta 
mềm mỏng dễ day, cha mẹ trừng ngó một cái, thì đà 


khiếp vía, còn con mình cửng đầu bất trị, đảnh như đánh 


trâu, mà rọt hồi cũng trơ trơ, âm trì địa ngục.... 
—Ai biều kêu nó, nó bỏ nó chạy...? _ 
—Nó chạy thì thôi, trưa chiều nó về, mất mát dâu sao? 


Con không nên đáng, mẹ không nên thân. 

—Chi hai mäy đâu, kêu nó về đây.... Con một ngày một 
lớn một khôn, mà sao công việc nhà cữa, coi bộ lång lơ 
bơ thờ quả đi vậy. Ngủ dậy rồi mën gối không lo xếp 
đẹp, chiếu thì lòng thòng lễnh thền nữa trên nữa dưới,nhà 
cữa ghế bàn không lo quét tước lau chùi, khay trầu ống 
giỏ không đô không súc ! Xuống nhà dưởi mà coi.Cái bếp 
to như cái chuồng heo, tro đống nào đống nấy ngùn ngum, 
không cào, không xúc, lửa củi không vùi không tém, ba 
ông tảo lộn đầu lộn đít, đũa con đữa bếp xà ngầu, nồi 
niêu trách trả nghinh ngang, đề không có ré, ván bàn lọ 
lem, tộ tô chén đữa rữa rồi lật đật đem vô, không úp 
ngoài sào ngoài gåc mà phơi cho khô cho ráo, ăn đồ dầu 
đồ mỡ, không lấy nước nóng nước tro mà chùi rửa cho 
sạch cho kỷ, cái nào cái nấy trinh linh nhớt nhợt, kiến 
đánh hơi, bò vào l8 dọc lũ ngang đây trong sóng bát, lu 
mái nước ăn nước uống, không đậy điệm, bụi tro đầu mở 
rớt vào, đầy những màn màn, gớm ghê quá chừng quá 
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ăn như vậy u đầu đa con ! 


đỗi ! gà vịt không lùa không đuôi, đề bươi móc cà nhà, 
phet bậy phẹt bạ trên ván trên ghết.... Con gái mẹ mầy 
không nên thân, mà mầy cũng không nên dáng, hư sao 
mà hư hết cã mẹ cã con. Sau về cữa chúng làm dân, làm 


Cha mẹ phải làm gương tốt 
— Nè, mẹ bầy trẻ, sớm mai tôi hốt rắc phía sau nhĩ 
trường, tôi nghe sắp học trò nó đọc truyện con cua mẹ, 
con cua con, ngộ quả. 
— Cua ông, cua cha, ché cua mẹ cua con..... 
— Minh tưởng đâu tôi bày đặt, nó đọc trong sách rô 


Trảng. — Con cua: mẹ rầy con cua cön rằng : « Con đi sao - 


mà không ngay ngắn gì hết, kinh nghinh kinh ngang quá 
đi vậy ! » Con cua con đáp rằng : « Đi sao cho ngay 
ngắn, thì mẹ đi thữ con coi, con bắt chước.» Con cua 
mẹ di, cua con coi ; coi xong, cua con đáp rằng : Mẹ đi 
cũng in như con, có khác gi hơn con đâu, mà rầy con. » 
Đọc rồi, ông thầy giáo giẩi nghĩa..... 


— Thôi, nin di, dẹp đi, đừng chọc tôi đa nghe không, 
ăn no rồi khéo kiếm chuyện, tôi hư tôi thüi chuyện gi, 
tôi rượu trà bài bac hay là làm gi, mà làm gương xấu 
cho con cải, cho nên răn dạy con cái không đặng, mà 
mình bày chuyện mà bâm biếm tôi vậy, thà chưởi ông 
chwi cha tôi, thà đánh đầu đánh óc, tôi không giận, cho 
bằng bày chuyện tiếu đàm tiếu lâm mà châm chích tôi 
YậY..... | 

— Minh, cái tật nóng nãy không chừa, Chuyện người 
ta làm ra đề dạy đời, day chung trong thiên hạ, bất kỳ 
là ai, hề làm cha làm mẹ, muốn dạy răn con cái cho nó 
kinh phục lời mình, thì phải làm gương tốt mà kéo nó, 


_ đừng làm gương xấu nghịch lời mình dạy... Gặp:chuyện 


hữu ích tôi nói cho mà nghe, mình nghe, tôi cũng nghe, 
cho đặng răn mình trước, giống gi mà bâm biếm, tiếu 
đàm, tiếu lâm..... 
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Cha sao cor våy. 
— Cậu sáu nè, cậu cũng là người viết nhựt trình, nôm 
nhu cậu cũng biết khá, vậy cậu cắt nghỉa giùm hai câu 


nầy. Số nó là vầy : Bữa hôm đảm cưới đẳng nhà bác - 


hương Quần, có thắng con cậu chin dọn giúp. Nó say 
chèm nhèm, ai nấy xúm chọc cười, chỉ tro nó mà nói 
rằng : — 1° Hồ phụ sanh hỗ tử. — 3- Cha con nhà nầu 
uống rượu như hủ chì. Đó là hai cầu tôi không biều... 

— Uống rượu như vế chì... hoặc là bậu nghe sải, hoặc 
là họ nói sái sao chớ ?... Người ta nói uống rượu như 
hữ chìm... bậu lấy cái hữ bậu quăng xuống rạch, cơi 
thữ, ra sao, tự nhiên nó ọc ọc nước vô cho đến khi chìm 
sát đáy, mấy anh bợm rượu củng vậy, hề gặp rượu, thì we 
ực riết, cho đến khi chìm sát đất, đó, tại vậy người ta 
mới nói uống rượu như hủ chìm....... . uống rượu như 
hủ chì không có nghĩa. Còn câu hô phụ sanh hồ tử, có 
gì khó mà bậu không hièu. Hề cha cop thì dé con ra 
cúng cọp. 

— Thì tôi củng hièu HH đa, là hề cha phung, mẹ 
đơn, thì sanh con ra cỗ xạ... mà còn thằng nầy đây, thì 
nó không tật bịnh gi, mình se nó cũng liên lẻ trơn tru, 
mà kêu n¬ó là cop con là sao? 

— Không phải hiều vậy, cải câu đó, nó có nghĩa như 
mấy câu sau nầy : Cha nåo con nấu, câu nào trái nấu, 
rau nào sâu nấu, nghĩa là cha say rượu, thì sanh con 
ra cüng say ruou. 

— Hủy, mẹ ơi, nói vậy cha mẹ say rượu, thì sanh con 
ra củng say rượu hết sao ? 

—Chắc vậy, gần hết, bởi sao ? Là bởi cha me say 
rượu, thì trong máu thịt cüa cha me, có con rượu, có 
con men ở trông, cho đến đôi dầu cái mồ hôi, thì cũng 
mực nồng mùi rượu, cho nên sanh đẻ con ra, thì truyền 
sang con rượu vào máu thịt cơn cái. Vậy mấy đứa con đó, 
hề bao lâu nó không đá động tới rượu, thì không sao, 
mà hề ngày nào nó cầm tới chén rượu mà chấm chút, thi 
nó sẻ tấn tới cho đến khi tột bực. Đến cái chững thì thiên 
hạ sẻ chi nó mà nói : Hồ phụ sanh hỗ tử ! 

— Cảm ơn cậu, cậu giải nghe rành. 
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nghe thữ ? 
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Xâu lá xấu nem. 


— Chuyện gì mà than vắn thở dài dữ vậy ? 

— Tôi nói thiệt với má n6,tôi lấy làm buồn trí một đều. 
là con hai nó đã lớn tuôi rồi,không năm nay,thì cũng năm - 
tới, cũng phải gà bản, mà sao công việc nhà cữa coi bộ 
nó thưa thớt, lại cüng không thấy mình dạy biều chỉ vẻ 
cho nó đều gi hết ? 

— Dạy giống gì thì mình giỏi mình dạy lẫy, tôi không 
biết gi đâu mà dạy ! 

— Minh nói cái thế đó khó nghe quá. 

— Ai nói mên nói moi gi sao mà khó nghe ? 

— Phải chỉ nó là trai, thì tôi dạy dỗ nó cho biết công 
chuyện mần theo phận nam nhơn ; mà nó là gái, chính 
bỗn phận mình phải lo dạy nó cho biết việc tề gia nội. 
trợ, dạy những việc tầm thường trong nhà, như nồi cơm, 
trách cá: may vả v... v... không ai biều mình dạy nó thêu 


phụng vẻ rồng, bông hoa bảnh mứt, mà rằng khó, không 


biết nên day không däng. Con làm sao chồng ngồng cái 
đầu mà chưa nấu được một nồi cơm ăn cho vừa miệng, 
bữa thì khô, bữa thì nhảo, bữa thì sống, bữa thì khét 
ngầm. Làm cả cüng không nên thân, mang họng thì đề y 
nguyên, vi kỳ chặt trậm trầy trậm trật, phạm nát cả mình 
con cá, mà không sạch sẻ vào đâu, hư hết chỗ đựng ! 
— Ối, nó có khôn thì nó nhờ, nó có đại thì nữa chúng 


“đánh đầu đánh óc nó, nó chịu. 


— Phải đa, chúng đánh đầu đánh óc, mà cũng mắng 
cũng nhiếc đồ hư đồ thúi, con gái mẹ nó khô :g biết dạy. 
Coi có phải là xấu lá xấu nem, xấu em, xấu chị, xấu Phù- 
ly, xấu Tuy-viên không ? Đến cái chững đừng có than mẹ 


chồng bất nhon ác đức ! 


Cần kiệm nãi trị gia chỉ bồn 
— Hồi trưa nầy ai vo cơm ? 
— Tôi đa, mà sao ha ? 
— Làm ăn hư hốt tệ lậu' quá di vậy, rồi làm sao mà 


day dô chỉ bièu cho con cái cho däng ? 


— Chuyện gì mà tệ lậu, chuyện gi mà hư hốt, nói 
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— Vo nồi cơm, gạo đỗ trắng đất, làm ăn cái thế đó, đầu: 
của Thạch-Sùng cũng không có sức mà chịu. 

— Mặt nào lại giữ cho khỏi, vo rồi chắt nước, làm sao 
cho khỏi sơ sầy một hai hột gao, vậy mà nói trắng đất, ý 
cải miệng sao láo xược thêm thừa, không sợ tội. Nói vừa 
vừa, nói lắm tôi đề nhà cho mà ở một mình cho rộng. 

— Không phải tôi là người hay nói vặt vạnh, năm đều 
bảy chuyện, thì tôi mới nói một khi, bữa hồm trách cá 
kho, mèo ăn hết, lại đập bề trách, tại đâu? Hôm tuần 
trước, mua khúc thịt về đề chó tha trớt, có phải là hư 
không ? Rồi thì lại chưởi : Chó nhà hoang, mèo chết chả... 
Ta nói : Hề chó treo, mèo đậy ; đề bậy thì nó ăn, bất luận 
mèo nào chó nào. Đại phú do thiên, tiều phú do cần, giàu 
lớn là tại phước trời cho, cầu muốn cho mấy, cũng khó 
nổi đặng, mà giàu nhỏ, nghĩa là đủ y đủ thực, thì là tại 
sự siêng năng cần kiệm, thì ai cầu ai muốn cũng được 
hết; bởi/đó trong việc tề gia nội trợ, phải lấy chữ cần 
chữ kiệm làm đầu, thì mới trông ăn no mặc ấm; bằng 
mình cử níu theo hai chữ Xa xi chòi lở, thì ät là sẻ bán 
thân ở đợ, mà sợ cũng còn chưa đủ nữa... 

— Thiệt là nhức mình, hư thúi cũng là mẹ con tô? 
không nèn thân không nên đẳng cũng là mẹ con tôi ; còn 
mình thì cái gì cổng hay cũng giỏi hết... Mà bữa hôm đây,. 
cải khăn lông bịt trên đầu, sáu tháng chưa giặt, đám lột 
xuống lau chén, rót nước mời cha sở uống, chở phải mẹ. 
con tòi làm như vậy thù coi : Mên mọi dø dáy.... 
— Minh khéo kiếm chuyện gở lắng. 

— Thì cờ túng, chiếu do nước bi. 


Ông già đi tìm con 

Tuần rồi tôi đi Bàrja thăm anh bảy tôi. Anh em gặp: 
nhau mừng rở; cơm nước xong rồi, däc ra hàng ba, nằm 
ghế xếp, nói chuyện, hồi đó chừng bảy giờ tối. Kế có một 
ông già bước vô. Anh bấy tôi lật đật chào hỏi : 

— Chào ông nào lạ ? 

— Trình thầy, nhà dây thép ở lối nào, xin thầy làm ơn 
chỉ giùm. 

— Nhà dây thép một bên đây; mà bây giờ quả TA 
đóng cữa rồi, ông muốn gởi gì, thì mai sáng... 


VONT" 


— Tôi đi kiếm con tôi, nghe nói nó ở gần lối nhà đây thép. 
— Con ông làm sao, mà ông kiếm ? 
— Hai vợ chồng già còa một chút con gái út, mới 17 
tuổi, sung sướng như tiên, ăn no mặc ấm, mà không biết - 
“chứng kiếp gì, mà nó bô nó đi đâu cho cực khô tấm thân... 

— Hai ông bà có rây la đảnh đập nó không ? 

— Từ nhỏ đến lớn không bị một roi vô mình, muốn gi 
thì đặng nãy ; muốn học đòn tranh, tôi rước một anh 
thợ đờn về tại nhà cho mà học. Học năm sáu tháng nay, 
khảy nghe khả khả, mà chưa được tươi, chưa biết bó 
ngón. Đó rồi khi không vut bỏ đi ngang. Anh thầy đờn đi 
trướe ít bữa, rồi kế nó di... 

Tánh tôi hay nói cà rön, nghe ông già nói vậy, liêng 
.cười mà rằng : 

— Cái là tại anh thầy đòn làm bức quá, dạy nữa chừng, 
bỏ đi ngang, cô tức mình, mnốn học cho biết bỏ ngón, 
nên phãi bỏ hai ông bà mà đi. Không mất mát đàu mà 
| .kiếm ông, cô học bỏ ngón xong rồi thì cô về. | 
A Anh tôi kêu chị bẩy tôi mà hỏi: 

Ệ — Me trẻ, mình biết có anh thầy nào dạy đờn tranh 4 
E ở lối xóm đây không 9 Š 
| — Có anh thầy hai vo, ở phố gần nhà thờ, mới về ở A 
FA được ít thắng, mà chi vo lớn hiếp đánh chui chị vợ nhỏ, =- 
| rầy rạc hoài, chức việc đuổi đi, dắc nhau về trên Saigon rồi. 
Ông già nghe nói bèn hỏi phăng : | 
— Thim biết mặt hai người vợ lớn vợ nhỏ không ? PR) | 
— Người vợ lớn mập map phốp pháp, cao lớn coi bộ ô 
dë kịch com ; người vợ nhỏ näm thấp, tròn tria dong -.. 
_-đẩy, coi bộ tướng con nhà giàu. . # 
Ông già nghe vậy, biết con minh phãi làm bé người ta, 
liền nhào lăn xuống đất khóc kê om sòm : 
— Con tôi dại, con tôi hoang, con tôi hư, tại tôi. 
Anh bẩy tôi do ông dậy, và an ủi ít lời rằng : 
— - Ông chở phiền muộn rầu ri lắm mà sinh binh, đã đi 
lở rồi bây giờ đang lúc nó sa mê, ai mà chặt cho đứt, 
ai mà bút cho rời ! Ít tháng nữa chừng nó phï tình rồi, 
thì nó sẻ trở về cùng hai ông bà. 
| Đó rồi ông liền kiếu, quày quả trở ra. Anh bảy tôi cầm 
* -Ông lại com nước nghỉ ngơi, ông không chịu, Không 
“biết đêm đỏ ỗng đi đâu, ngũ đâu. 
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Ông già đi rồi, anh bảy tôi than rằng : 

— Tội nghiệp ông già vô phước.... 

Chị bay tôi đáp rằng: | 

— Đáng kép! Ché tội nghiệp. Cha mẹ cưng con. 
thương con trải lẻ, không biết day con cho nhằm phép- 
túng luật ; đáng tội lắm ! Đờn bà con gái thì day cho- 
biết tam tùng tứ đức, dung, công ngôn; hạnh, day cho- 
biết may vá, thêu viền mạng đột, bông hoa, bảnh mứt, 
nồi cơm trách mm... đờn bà con gái đâu mà lại rước 
thầy đờa về nuôi trong nhà, rộng trong nhà cho nó học 
dòn học quyền, chém cha nó, nó cũng hư. Nhiều người 
bốn nấm mươi tuôi, chồng con lễnh nghềnh, mà ‘cn bô 
¿ chồng vượt vồng theo thầy đờn thợ đờn, huống chỉ gái 
mới lớn lên Ì.. . 

Sáng ngày tôi kiếu anh bãy chị bảy tôi về, xuống tàu: 
tôi gặp lại ông già, bộ mặt buồn bå con mắt đổ chach, 
ngồi sững sờ như chết, miệng thì lân dâm, nói cái chỉ: 
không biết. Tôi thấy vậy nói trong bụng rằng: Ông già 
nầy rầu con lắm phãi điên không khi. 

Tàu về tới Saigon, ông lên trước hết, bước lên bờ, chon 
chạy miệng la : 

- Lão cha nó dai, con gái mẹ nó hư! Vợ lớn đánh 
vợ nhỏ !.., Miệng Ông nói, hai tay ông đánh vā vô trong 
mặt mày xê xài. Thiên hạ vũ theo coi đông lắm, -kê nói : 
Ông già điên của ; người nói: Ông điên con: kể bàn thế 
nọ ; người bàn thế kia ; biện chà thấy vậy, cũng nói là 
điên, bèn bắt dần ngay vô bót. 

Ta hãy suy đó mà coi: Cha mẹ không biết dạy con che- , 
nhằm việc trúng phép, sau con cái hoang đàng hư hối. 
Bao nhiêu tội nó làm, cha mẹ phãi mang phải gánh. 


Tữ bất giáo phụ chi hóa. 
—Từ nè, hôm chiều chúa nhựt, cha sở day sách phần, 
cha hỏi đứa nào ? 
—Bác không hiết thằng đỏ, con cüa ông C. Ð. 
—Nö sao, ý cha chà, cái thằng bây lớn vậy đỏ, mười saw 
mười bẩy tuôi trên đầu, mà dö đang dôt nát ngu muội, 
kinh phần lču láo, lề nghỉ phép tắc quê mùa thua sůl,- 
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công ăn việc làm vụng về nhớt nhác, mà sao ông bã điềm 
nhiên như vậy. Con cái än nói lỗ mồ hôn hào, vô phép, 
chẳng biết trình thưa bâm dạ, phang ngang, bữa củi, bất 
kề kẻ lớn người già. Cha ne bần xười, quần tà lôn, ảo 
mông trôn, còn con cái đề cho no trau tria làm tốt, chuốt 
dạng, chuốt hình, sắm ăn sắm mặc lòa lẹt, áo bà ba quần 
lãnh, mướn xe máy cởi dạo chơi, luông tuông thong th, 
ngồi lê đôi mách, coi hát coi chay, lú me hút xách điểm 
dàng, đêm hôm ngữ xóm ngữ. đình củng mặc ý... Nghề 
nghiệp làm ăn mà trợ hồ khầu, thì cũng không 'šhuye8 
cần tập luyện con cáải..... 

— Vậy chớ mà nghe ông bả sữa soạn đi nói vợ cho nó 
a bác!!! 

—Húy cha chả, cái đó mới là khô đa, có vợ thêm miệng 
ăn, rồi có con càng đông miệng ăn hơn nữa, do dang 
túng cực, thì âu là củng phãi bán vợ đợ con, bằng chẳng 
thì cũng còn nghề bán tim bức, hoặc lãnh sở thùng, cũng 
sống được. Nói lén chút chơi, thôi đừng nói nhiều, họ 
nghe được họ chưởi ! 


Thưa thớt trong cách ruôi dưng cor cái. 

— È nin nà, nuốt di, con sao giống như bợm phiền, hë 
tới bữa ăn thì ngữ, nhai nhỏ cho không chịu nuốt, ngậm 
đó mà ngũ chết đi vậy, phải la, phãi hét, phải, nhận phäi 
nhét, mới chịu nuốt, môi bữa ăn phãi ngồi ruc rà mỏi mê. 

— Cho con nit ăn cái thể đó, thì chém cha nó, nó củng 
ngủ. Miệng mồm đầy tinh cô trầu, không chùi không súc, 
tay do cày (không lau không rữa, đề vậy bốc com, thồn vô 
miệng, nhai nhồ cho con nit, ai coi đỏ coi, ghớm ghê 
chưa ! Đồ lòm đi vậy, con pit nào chịu cho nỗi ! Vì ăn 
trầu xïa thuốc, nên mấy ngón tay đều nhuộm thuốc, như 
vậy biĉu con nit đừng ngũ sao được, nò ngủ là vì say 
trầu say thuốc. Phãi chỉ mỗi khi cho ăn súc miệng chùi 
tay cho sạch, thì có đầu như vậy... Ước như hầm cơm, tắn 
com mà cho con nit ăn, thì càng hay hơn nữa. Đã 
tránh đặng những đều tệ ấy, lại cũng khỏi binh truyền 
nhiềm. Cách cho con ăn uống như Annam ta đó, nếu 
người nhai nhỏ, có binh ho lao súc huyết, hoặc binh chi 
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- khác, thì làm sao đứa nhỏ khỏi truyền nhiềm nhung chứng 
bịnh ây.. 


— TÊN nit, nhai nhô cho nó vậy, có hoù mẹ nó, nó ma 
mau cứng cát mạnh mẻ..... 

— Khéo nói lề... Vậy chó những người ngoại quấc đến 
ở trong đất nước mình đây, có ai cho con ăn uông như mình 
vậy không? Coi con người Langsasao, họ mấy nhaimấynhô; 
mà con họ phãi mạnh tay cứng gõi hơn con mình không 2 
Đời bây giờ là đời vấn minh tấn bộ, là đời cải lương cho 
ra thuần phong mĩ tục; về phép vệ sanh, thì Annam ta 
còn khiếm khuyết nhiều chỗ, nhứt là sự xông hơ, tắm 
rữa, giặt giệm, đồi thay cho con, thì sơ lược lắm, cho 
nên nhiều đứa coi ròm rôi, da thịt bủng beo, gân cốt yếu 
nhược, giáp hai ba cái tôi tôi, mà chưa đi đứng được.... 

— Ý thôi đi mà, văn-minh tấn bộ øì.... cải lương gi. 
vệ sanh gi, tưởng đâu mình hồi nhỏ khỏi bå nhai nhồ 
cho đa ?... 


— Má nó thiệt là nói chuyện chẳng hay và cùng L.. 


Rủ đi coi xữ kiện 

— Bà tám, lên dô coi xf đảm đánh lộn... 

— Ai đâu vậy, thim ba ? 

— Mẹ chồng nàng dâu... Bà cả Hồ với con chin Lành. 

— Coi bộ bả hiền bậu tù tế lắm mà !... 

— Hiền với cọp chớ hiền với ai. Họ ở xa, họ lầm, họ gả 
con, nội làng đầy ai cũng ón ba. Tội nghiệp con chín 
Lành, it oi thiệt thà, ăn nói nhỏ nhoi, nó đi chợ đây hoài, 
không khi nào thấy nó rây rac với aï, chi em miột trang với 
nó, nhỏ hơn nó, nói hơn nó một hai tiếng, nó cũng nhin. 
Hồi nỏ mới về, coi trắng trẻo, tròn trịa, ngộ nghĩnh đứa, bị 
tay bả mà rày coi bộ nó hư hao, đầu cỗ chơm-bơm, áð 
quần lem luốc, có giờ đâu mà sữa soạn | Một mình nó bá 
ban công chuyện, chợ búa, cơm nước, vịt gà, heo cúi, 
lớp thì trai bạn trong nhà ăn nống chào rào, qua thắng 
làm ruộng, cày cấy, gặt hái, nó làm không hở tay. Vậy 
mà bå còn mắng còn chưởi. Mỗi chút bả môi học thêm 
học láo với con bả 
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Thiêm! thằng nọ nó nghe lời, rồi nó lại đánh côn. 
Thằng coi vậy mà độc, nó đánh cồn bất kề gậy hèo, nó 
phện vô lưng như phén trâu. Mới một trận nắm kia, 
tưởng mẹ con nhà nầu ở tù chung thân, con có thai nấm 
sáu tháng, nó đánh côn, nó nắm đầu mà vật côn nhào 
xuống đất. May trời đất còn che chớ, nhờ bà mụ Hay 
thuốc men chuyên chữa. Phải không mẹ con nó xi léo. 

— Họ không biết nghĩ, bà; họ ý họ có đồng tiền, họ, 
cưới dâu, cưới vợ về cho con cải họ, họ tưởng cùng như 
cầm tiền mà mua trâu mua mọi, nên họ hành hà đày xắt, 
ăn ở go khỗ gúc mắt. Hoàng thiên hữu nhân, không lo 
tu thân tích đức, đề lại cho con cháu nhờ, © ác vậy 
không khỏi trời trả báo. 

— Đời bây giờ thấy nhiều cái nghịch tự lắm thím ba. 
Xóm trên mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, xóm dưới nầy 
nàng dâu ăn hiếp me chồng. Mới hôm chị Hương Hiền ghé 
đây mua trầu, chi nói chuyện con dâu của chỉ mà chikhéc: 
« Con sao nó hôn hào quá, nói động tới nó thì nó ht 
háy, gin chén giằn bát, mắng chó, chưởi mèo. Muốn ăn 
chừng nào, ăn, muốn ngū chừng nào, ngữ. Cái gi muốn 
làm, làm, muốn không, không. Thäng có nói thì nó chưởi 
cào. Cũng tại nên thằng con tôi, nó sợ côn hơn sợ mẹ, 
Có công chuyện gi quấy, tôi nói cho nó nghe, nó lại binh 
côn, nó nói mẹ hay nói thêm thắt cho sinh ra nhiều 
chuyện. Nó bắt thang cho côn trèo, hết chỗ nói.» Tôi nghe 
chỉ nói vậy, tôi bièu chỉ thôi cho nó ra riêng cho rồi, đề 
chung chạ thì khó lòng, 

— Tôi nghe bà nói tôi cũng phát xung, dâu con gì mà 
lộng lược quá đi vậy ! Thằng chồng nó dại, phãi trúng 
tôi, tôi bó vô cột, đánh mềm xương, đánh thí thân. Nợ 
đời có vay có trả, mấy con vậy, rủi thời chồng nó chết 
trước, trời cho nó trúng thằng chồng khác độc ác, nó trả 
bằng chín bằng mười. 

— Thẳng nó cũng một bụng với côn ; phãi nó là thằng 
khôn, vợ nào dám vậy ? 

— Mấy người vậy, không đáng làm đờn ông, đờn ông 
mà sợ vợ, coi vợ hơn mẹ ; đờn ông làm vậy, thiệt là dû 
lắm, hư thây nhớp kiếp ...Ủa, mo hai ! Mo đi đâu về vậy? 
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— Chu xã đòi lên làm chứng chuyện hai mẹ con bà cả Hồ. 

— Xữ xong rồi sao ? Tôi với bà tam sữa soạn lên coi... 
Họ xt sao đó mo ? 
` — Ba là người lớn trong làng, họ vì nề, họ xÙ ép trí con 
nọ, biêu nó phải về lay bå, lay chồng nó mà xin lỗi. 

Úy ! mẹ ôi, mười giờ rồi, về nấu com, cha trẻ đi män 
về. [ôi về, bà tám ; ở chơi, mo hai. 

— Tôi cũng về, về đi chợ, mới sữa soạn đi chợ, kế 
thằng trưởng xuống kêu. Thôi tôi về luôn thẻ, bả tám. 


Ngườ'i dưng chưa làm tới nước đó 


— Đi đâu, chú bảy ? 

— Thưa bỏ, cho tôi mượn cái lưởi liềm vài bữa däng 
cắt ba cộng tranh. 

— Ü, chó hôm chuyện gi mà con sảu nó làm om đi vậy? 

— Thưa bỏ, nói ra thì xấu hồ, bởi con cháu nó thấy 
tôi nghèo, nên nó ý y khinh thị. Gá gì mấy cắt bạc, mà 
nỏ làm quả nợ träm nợ ngàn. Con nhỏ tôi hỏi tiền của 
nó, năm cắt mà hai xe cüi. Mà mấy bữa nó mắc đau,làm 
chưa đặng mà kéo tới cho nó. Đó rồi nó mắng nó nhiếc, 
rằng quân ăn cướp quân láo xược ; nó lại nói đề nó biêu 
đầy tớ nỏ lên lôi đầu lôi óc. Bỏ nghĩ đó mà coi; tôi là 
chú nó, chú như cha, con tôi với nó là ai đó 2 

Thiệt người dưng chưa làm tới nước đó đa bô ! 

— La gi đâu chú bảy, tôi thấy thường sự : Cha mẹ đẻ 
với con đẻ, chị em ruột với nhau mà còn không ra gì, 
huống lựa là bà con. Hë có tiền thì người dưng ra bà 
con, mà không tiên thì bà con cũng nhw người dưng... 

— Thưa bỏ, bởi vậy cho nên mấy thằng cháu rê tôi, nó 
cũng coi tôi không ra gì, nó ý nó giàu có chức quờn ; 
còn tôi là chú, mà mắc chủ nghèo chú đỏi, cho nên nhiều 
khi nó sai khiến tôi đều kia chuyện nọ, cũng như sai bièu 
tôi tớ vậy ; vì khi túng rối có vớ bo của nó năm ba đồng, 
tuy nói tiếng không ănglời, mà hê có việc thì nó kêu réo 
phải giùm giúp, khi thì tôi, khi thì con tôi ; mấy cải giùm 
công đó cũng quả năm bảy cái tiền lời. Họ không ró họ 
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nói tôi có phước, đặng hai ba đứa cháu giàu có rån rát; 
lo gì nghèo đói; té ra nó giàu nó ăn, có nhờ đặng đồng sứt 
nào đâu ! 

Oil chuyện ấy ở đời thấy thường; không phải mình 
đám chê bai hay là trù ĉo ai; song những người Vậy, 
chắc họ không giàu bền, vì co của cải chức quyền mà 
không có âm đức, không kê cha mẹ, chị em, bà con, coi 
đồng bac hơn ruột rà. Dầu bề ngoài đặng thiên hạ kính 
trượng, song bề trong ät cũng phải lương tâm kêu rêu bứt 
Vữt.....:¿ Họ mà có chéo lo giỏi giữ, thì lắm lắm sung túc 
được một đời mà thôi. Qua đời con đời cbáu, thì nó cũng 
phá tán cho tàn cho mat. Chuyện ấy trong đời mình đây, 
thấy đẩ nhãn tiền ; nên cũng khá tiếc,cho những người 
như vậy. | 

— Thôi, thưa bỏ tôi về. | 

— Ù, cái liềm cắt rồi nhớ đem trả, cho trẻ ở nhà nó 
cũng cắt ba cái tranh, đặng sữa nhà dưới lại. 

— Dạ, tôi không dám dê lâu đâu. 


Già sanh tật, đất sanh cỏ. 

— Phải mầy đó không, Tư? ghé ông hỏi tì ăm. Vậy chớ bai 
vợ chồng mây làm cái gì, cho mẹ mầy giận bỏ mà divây ? Hôm 
kia thim ghé đây nói chuyện, tbim khóc, thim nói vợ chồng 
mầy bất nhơn. Mây thấy vợ mầy giỏi, là măn có tiền cở 
bạc, cha mẹ vợ mây cũng khá, mầy nhờ được ít nhiều, nên 
mầy tưng trọng vợ mầy, coi cha me vợ mầy hơn thim. 
Vợ mầy nó cũng ÿ thị, ăn nói xán xå, không kiêng không 
dè, mầy lại thêm binh nó, mà thạnh nộ, tiếng nặng tiếng 
nhẹ với tbim. Bay những sắm ăa sắm mặc cho nhan phủ 
phê, mà không khi nào thấy røầy cầm tiền mua mà may 
cho thim một cái quần vai áo vải gì cho mới, Đồ nào vợ 
mầy nó xài đà cũ đà nhục rồi, mới loại ra cho thim dùng. 
Nóng lạnh, nhức đầu, cũng không dam nằm, vì hề có näm 
xuống; thì vợ chồng mầy làm mặt lớn mặt nhỏ, ra vô hứ 
háy, nhiều tiếng nhiều lời : gia báo gia bại, hao tốn nhiều 


\ lớp nhiêu phía. Thíœ nói bận nầy thim vô nhà thương 


mà ©, chết sống nhờ bà, yên thân. Sợ ở với bay, mai mốt 
đau đớn liệt chiếu liệt giường; sông bến hôi hám thúi 
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tha, mà bay khac bay ua, bum miệng, bịt mũi, giãn vài 
hất hưởng thân thim....... 

— Ông không biết tánh ý mẹ tôi sao ? già rồi sanh ra 
nhiều chứng chịu không nồi, hay nói lắm, mà nói đâu 
không nhằm đâu. Tại vậy nên vợ tôi nó mới dám trả treo. 
Mà nó nói phải, nó không nói quấy, nên tôi biết đút 
miệng vô đâu mà binh mẹ tôi cho đặng ? 

— Cháu đừng nói vậy, cho có quấy cũng là mẹ, không 
lẻ cháu binh đặng sự quấy, thì ít nữa là cháu cũng phải 
la die vợ cháu môt đôi lời, cho nó kiêng bớt, Vậy cháu 
“quên hết sách phần rồi sao ? Điều rău thứ bốn day con 
cái phải thương yêu, cung kính, veng lời, es giúp đỡ 
cha mẹ. 

Mà cho därg thương yêu cung kinh, thì phải biết nhịn 
nhục. Cháu xét mình coi có giữ vậy chăng. Ta nói : hề giả 
sanh tật, đất sanh có, cha mẹ già sao cho khỏi sanh ra 
chứng kia chứng nọ, mà mình là đạo làm con, phải biết 


nhịn nhục. Xét lại coi, hồi còn bằng cườm tay cườm chơn,: 


cho đến khi nên nắm nên ba, cha mẹ đã phải nhịn nhục 
với con cái biết mấy trăm lần. Môi bửa cho con ăn, ngồi 
thôi moi ruc tay chon, nhai nhồ cho, không chịu nuốt, 
ngậm đó mà khóc, phải nhịn nhục bao nhiêu, cháu xét 
thữ. Mỗi khi ngủ, phải đưa phải hát nghe däng dôi cả 


canh cả buOi, mới chiu ngủ, nhịn nhục là dường nào, 


cháu xét đi, Biết mấy lần làm nữang, khóc dai, phải bồng 
phải dô hết sức mới nin, nhịn nhục là thë nào, cháu xét 
lấy. Còn về sự giúp đở cha mẹ thì sao ? Ta nói: Bé, con 
cậu cha ; già, cha cậu con. Thu nhỏ, cha mẹ làm mà nuôi 
con, trổ về già, con cái phải nuôi cha mẹ mà đền ơn trả 
thảo. Nhờ ai mà con cải đặng sống? Nhờ ai mà nên vai 
nên về ? Nhờ ai mà nên cữa nên nhà? Thật công ơn cha 
mẹ cao dày biết là ngân nào! Cha thì chạy ngược chạy 
xuôi, đầm sương dãi nắng, lo làm cho có tiền có của mà 
nuôi con; mẹ thì cỏ công sanh thành : chín thắng mười 
ngày cưu mang, đến ngày sanh đẻ, phải chịn đau déu cực 
khô, nhứt sanh nhứit tt, phải ăn cay uống đẳng, ăn mặn 
uống nồng ; sanh ra rồi dưởng: cho ăn cho bú, ấp yêu 
bồng ầm tưng tiêu, chô wót mẹ nằm, chồ ráo mẹ đề cho 
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con nằm, mấy lần con tiêu tiĉu, trây trét đầy áo đầy quần, 
ai vô đó mà chịu thúi chịu hôi ? ai vô đó mà tắm giặt chùi 
rửa cho ? Giấc con ngủ, mẹ hằng canh nhựt một bên, lo 
bao phï đắp đây, xua mồng đuôi muỗi, đi không dám 
động đất, chó sủa không đặng, ai nói lớn không cho, sợ 
con giut mình, mà mất giấc ngủ. Cha mẹ hằng lo lắng åy 
náy vë con luồn. Thấy con mạnh gi Ôi ăn chơi, thì cha mẹ 
vui mừng ; khi con vang mình sốt mày, ấm đầu, sỗ mũi, 
| cha mẹ chạy chon không bén đất, thầy xa thầy gầu, thuốc 
viên thuốc tán, hết của hết tiền, cha mẹ cũng không tiếc, 
miễn là cho con đặng mạnh đặng sống. Ấy đó ông ké sơ 
cho cháu biết công lao kbó nhọc là vậy ; lẻ nào bây giờ 
cha mẹ già cả tuôi tác, con cái nở bỏ cha mẹ đói khát 
rách rưới, bay là giẫn vật hất hưởng cha mel Cái vậy, 
chẳng phải là thất hiếu lắm sao ? Có kẻ thì lo nuôi dưỡng 
cha mẹ tir tế, song đến cơn buồn cơn giận, thì lại kề công 
ơn « Trăm ban vạn sự, cái gi cái nấy cũng vợ chồng tôi ; 
quần áo cơm gạo, trầu cao thuốc giấy cüng vợ chồng tôi, 
đau đớn thuốc men cũng vợ chồng tôi...» Thật trúng như 
lời thiên hạ vi: Cha mẹ nuôi con như biên hồ lai láng. Con 
nuôi cha mẹ tính tháng tính ngàu. Những lời òng nói đây» 
cháu về nói lại cho vợ cháu nghe, Phận dâu con hai vai 
gánh nặng, cha mẹ bên nào cũng như bên nấy, chó nên 
phäi lo mà đền ơn báo bô hết cả hai bên. Như vậy thì 
Chúa mới ban ơn giúp sýc cho vợ chồng con cái sum vầy 
hòa thuận, sống lâu sức khoể, dùng đủ hằng ngày, theo 
| như lời Chúa phán : Mäy phải thảo kính cha mẹ mầu, hầu 
|" mầu däng sống lâu trên đời 
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Đố khỏi trời trå báo. 
| — Giượng såu nè, bà bảy, mẹ của cậu hương quản N. 
dau cái gi mà chết ? tôi không hay một đều, tội nghiệp ! 
| coi bộ bả còn mạnh giỏi, tưởng bà cũng còn ở đời với con 
với cháu năm bảy năm nữa. 

— Bä chết, tao mừng cho bã, mát thân, sống chỉ nữa, 
cho cực khô cái thân già. Tao thấy hai vợ chồng anh 
hương quản ở bạc đải với bã, tao lấy làm đau đớn quá. 

| Bât xay lúa. giả gạo, xät chuối heo, lùa gà, chăn vịt, giữ 
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em vv.. ., Một ngày chí tõi làm chẳng hỡ tay, mệt nhọc | ; 
hết sức, mà còn chê già ăn rồi biếng nhác. Mỗi bữaău |! 
thì giẫn thúc, tiếng nặng tiếng nhẹ. Quần áo thì bận phủ 
phê, mà đều tỉnh những đồ rách, đồ củ, của vợ ảnh loại ra, 
` Ủa, lẻ nào vậy ? coi bộ cậu hươog cũng là người ` i 
" biết đều, thäo lão với cha mẹ lắm nà?.. . Đám của bả, 

je lo bề tống táng cũng rình rang sang trọng . 
| — Thảo vào đâu mà kêu rằng thảo: cha mẹ lúc còn 
tại đường, không lo bảo dưởng, món ngon vật lạ, không - 
j dưng không kiến, đề chừng chết rồi, ngã trâu bò dê heo, | 
ĐC vùa đải người thièn hạ, cái vậy bậu gọi là thảo sao ? Cha | 
| 


mẹ lúc còn sanh tiền, bỏ rách rướ! lang thang lưới thưởi, 
đến lúc thác rồi, mua hòm: cho lớn, thỉnh rạp cho xinh, 
sắm mền gấm, áo sô đôi ba mớ mà bó thây, ích gì cuo thân 
người chết. Chäag qua là cho đặng che miệng thg gian dó 


4 thôi.. 
P-. Cháu ở xa, cháu không rỏ, giượng ở gần, gượng mới | 
`. là hiều hết công chuyện. Con cái mà thất hiếu với cha mẹ | 


làm säo cho khỏi trời trả bảo. Chưởng qua đắc qua, 
E chưởng đậu đắc đậu. Hiếu thuận huờn sinh hiểu thuận tữ, 


` œ 'Ingỗ nghịch huờn sanh ngô nghịch nhỉ. 

S Phãi giúp đò cha me. | 
meo — Tám nè, bà cả mẹ của hương quản X., tao nghe nói 
NX.- bå ngủ rồi, không nghe đau mà. -. ? | 
PR — Bå chết thiệt là oan mạng lắm bác, anh hương quản | 
re thật là bất nhơn thất đức, hồi mới đau tôi ghé thấm, thấy -~ 
Eo bịnh nặng, tôi có nói với ảnh, pbåi rước thầy coi mạch 

—— hốt thuốc, đừng đê quá, gở không ra. Ảnh mắc cải bioh 

De: Thiên tường, ảnh nói: Trở trời nóng nóng lạnh lạnh `“ 

b không sao, kiếm đồ ngoại khoa giải lần...., đến chừng di 


rước thầy biah là quá đi rồi; á kbäu, cứng miệng, đồ 
| thuốc, hết nuốt được ! Hà tiện hết chỗ nói.. | 
s — Nó khá mà, dư ăn du đề, chớ phải pghèo cực gisao? | 
— Là bởi vậy mới mau khá, mới mau nở nồi, möi làm - 
giàu to. Đời cũng không thiếu chỉ kẻ như ảnh, chẳng hay | 
suy xét cho cùng cho tôt, cứ đam thân cực nhọc đãi nắng 
dầm mưa, làm đồ mồ hôi xót con mắt, mà ăn không dám 
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ăn, mặc không dám mặc, hề làm đặng đồng nào, thì lén 
lúc giấu chui giấu nhủi, chôn đầu nầy nhét dầu kia, giày 
bừa cái thân, đến đôi cha mẹ, vợ con là kẻ chi thân mà 
cũng cam tâm bó buộc, đề cho cha mẹ vợ con ăn không 
no, mặc không ấm, thân hình tất twoi, gây nên cha phiền 
mẹ trách, vợ giận, con hờn, anh thù, em oán, chòm xóm 
nhiếc thầm, chúng bạn khinh khi : Trong nhà ảnh có bạc 
ngàn đa bác, mà bề ăn uống bón sên tiện tän rit róng 
quá lẻ, ngày ngày hầm hút cháo rau, cơm mäm cơm 
muối, ăn cän mút lợi, bề ăn bận lèn xèn bần xười, manh 
quần tấm áo không đảng, rách trước vá sau, ảnh cũng 
vậy, mà vợ con ảnh cũnŠ vậy, vậy, hèn hạ coi giống nậu 
phường. 

— Lấy của che thân, không ai lấy thân che của, hề 
làm đặng thì ăn thì xài, miền là đừng có xa xi cho quá 
bực, miếng ăn tấm mặc nhựt dụng hằng ngày vừa phải 
phải, đừng tìm kiếm trân tu mĩ vị, sô sa gắm nhiều, như 
vậy mới là khôn, chí như làm đặng, mà cứ bo bo chặt 
chia, ăn cháo đề gạo cho vay, muốn rán sành ra mở, lo 
tóm lo thâu tích trữ cho nhiều, rồi thắt miệng túi lại đề 


đó mà ngỏ, quả là đồ.ngu muội, xửng danh là thằng mọi 


giữ của. Ông bà, cha mẹ, cô bác, anh em, thân bằng liên 
hữu, ai lành rách cũng chả lo, ai đói no cũng trối kệ...... 

— Thôi bác, mình nó: sơ ít đều thầm lén với nhau mà 
nghe, nói nhiều, thấu tai họ, họ chưởi, họ nói mình ăn 
cơm nhà nói nh vầy hàng xóm Ì 


Bỏ quên ông bà cha mẹ 

— Anh hai chị hai xin mấy lề, đưa đây tôi xin cho 
luôn thë 2... 

— Giượng xin lề phải không giượng sáu, à nhớ xin cho 
cha với má một lề, giượng xin trước di, tôi đề sau... 
tüng. .. thiếu trước hụt sau... không đủ đâu là đâu..... 

— Anh nói cải đó khó nghe quá, ít nữa là ba ngàý tết 
nhứt nghèo nào nghèo nấy cüng rán xin cho được một lề 
mà nhớ đến ông bà cha mẹ cùng các đẳng.... Anh nói 
rằng : túnz, thiếu, hụt, không đủ... ; mà tôi coi bộ, chẳng 
những là đủ mà lại dư nữa... chưng dọn trong nhà không 


thiếu món gì... bông hoa, liên đối, tử thời, thịt thà, nem 
chả, đường, dưa, hồng, quit, cam tàu bánh mứt, rượu chát, 
la ve; bẹt manh, cách xit, xi gå, bách tói.... 

— Biết sao giượng, ăn theo thuở, ở theo thì, ta sao 
mình vậy, không lẻ ba ngày nầy, thiên hạ tới, đưa wät 
mốc mà ngó. 

— Theo đời thì theo, không ai cấm, song ước như anh 
bớt một cái một chút, thì cũng có đủ mà lo việc trên đầu 
trên cô, lo việc hiếu thảo. - Lo việc trêa đầu là sao? Là 
Chüa cho ta còn sống vào năm mới nầy, thì ta xin một 
lê tạ ơn Chúa, cùng xin cho ta đăng mạnh hồn khoẻ xác, 
dùng năm mới cho nên, mà lập công đền tội.— Lo việc 
hiếu thảo là sao? Là lo đền ơn trả thảo cho cha mẹ. 
Thuở còn sống cha mẹ có công khó nhọc cùng ta là thể 
nào. Mang nặng dé đau, ăn cay uống đẳng, ba năm bú 
mớm tắm giặt xông ho, thúi hôi cam chịu. Thấy con ăn 
chơi cha mẹ vui mừng, thấy con ốm đau, vang mình sốt 
mầy, bắn hẳn cằn nhằng, đỏi ăn rách mặc, thì tấm lòng 
cha mẹ chua xót, tất da xốn xang, chẳng né chải gió đầm 


mưa, chạy sấp chạy ngữa, mà lo cho thân con. Không . 
cơn nào mà cha mẹ quên con. đi đầu một. giây một lát 


thì nhớ đến con, bwon bả lo về, kẻo bô con khóc, gặp 
cái gì ngộ, món chỉ ngon thì rằng: Y để mua cải nầy về 
con tôi nó chơi, ý đề mua cái đó ít tiền, đem về cho 
thăng nhỏ tôi, nó hảo dữ I... đến ugày xuân nhựt tết nhứt, 
thì càng nhở mà lo cho con nhon nữa, cho nên cha mẹ phải 
nhin ăn nhịn mặc, thà chiu đói chịu rách, đề mà sữa soạn 
cho con, không có tiền, thì cũng quo hỏi tạm mượn, 
däng sắm ảo quần, cho con cái nó bận đỏ đen: với thiên 
hạ trong ba ngày tết, kẻo không cỏ mà con cái nó buồn... 

Ấy cha mẹ thuở còn sống, hằng nhớ đến ta như vậy, 
bây giờ cha mẹ khoẩn rồi, thì ít nữa là trong những lúc 
như vầy ta cũng phải nhở đến mà báo đáp. Nghĩ lại mà 
hỗ với đàng ngoại, họ biết tỏ lòng hiếu thão với cha mẹ. 
Một năm biết là mấy kỳ cúng cấp giỗ chạp, làm chay làm 
tuần, ba bẩy häm mốt, ba tháng mười ngày, giáp năm 
män khó, lại còn tết nhứt lớp đưa ông táo, lớp rước ông, 
bà... Còn mình l» con nhà có đạo.., tết nhứt nhớ đủ hết 
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nhớ thịt hầm, dưa giá, cá kho, bánh tét, bánh ít, vân vân, 
còn ông bà cha mẹ quên lững... lo vui chơi ắn uống no 
say một mình ; bỏ ông bà cha mẹ, phải đói khát kêu van. 
Hôm lễ các Đẳng nhắc anh xin lễ, anh nói thôi đề tết xin 
luôn thê, tết tới rồi, anh lại nói túng, đề sau... Cù lần cù 
cứa quá hẹn nợ... anh thiệt giỏi đầy cây ! 

— Ai làm lành thì nấy được phước. Giượng tu nhơn 
tích đức, giượng nhờ. Giượng đừng tới đây mà giảng-giải. 

— Xin anh hai miễn chấp, nghŸ tình cốt nhục đồng- 
bào phân trần hơn thiệt cho anh. nghe, em t nào đâu đám 
đến đây mà bỉ sử.. 
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Nôi da xáo thịt 


— Cái vu kiện đó, ai đặng ai thất, mầy có nghe sao Bäy? 

— Đặng thất mà làm ich chỉ bác, thật cúi đậu nấu đậu, 
nồi da xảo thịt. Cha mẹ chết, dé gia tài sự sản lại mà tái 
bồi cơ nghiệp, dè đâu họ đam lòng tham lam, tranh giành, 
giựt xé với nhau, kẻ chê ít, người ganh nhiều, lại nghe lời 
vo, giọng to giọng nhỏ, tiếng đờn tiếng quyền, nên mới. 
đứt nghĩa đồng bào, ngắm đe chém giêt, kiện thưa nhau, 
mà khiến cho bạn duật tương trì, ngư ông đất lợi, (ngao 
cò tranh nhau, ông chài däng lợi). Hai bên không ai chiu 
thua ai, đặng thất, thất đặng, cứ việc đút nhét thầy kiện, 
qui đơn chống án, xong cuộc rồi, đặng thất gi cüng phải 
sạch tay hết của. 

— Thật trong đời lắm kẻ đem thói bất l:rơng, noi guong 
lä đại, mà làm cho cốt nhục tương tàn. Quên cân Huynh- 
đệ như thủ-túc (tình anh em như tay chon.) Con người 
ta sanh ra ở đời, nhờ có hai tay hai chơn, thì mới múa 
men cữ động được. Nếu sanh ra một khúc thịt trơ trụi, 
không tay không chon, hoặc chích đi một cảnh tay, hay là 
què đi một chơn, thì mình vóc không toàn, khó bề múa 
men cử động. Cũng một lề ấy: Con người mà sanh ra 
côi cút một mình trơ trơ, không có anh em chị em thì rất 
vô phước, đến cơn tai biến ngửa nghiêng thì biết lấy ai 
mà nương dựa cậy nhờ. Lại đời cũng hiếm kẻ, dầu thuổ 
cha mẹ còn sống thì cũng không kiêng không nề, tập tành 
tánh nết hung bạo lung lắng, anh nh, gạt ngang, chị 
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khuyên, hự hẹ, nói với nhau, thì mầy tao cả tiếng, trợn 
tròng trợa trắng, không kề tôn ti trưởng u, hằng tranh 
cạnh với nhau, đứa nói trâu trắng, thẳng nói trâu đen, ghe 
phen làm cho cha than mẹ khóc, bon thua với nhau từ 
lời ăn tiếng nói, khiến nên anh sầu, chị não, mà làm cho 
mất niềm hòa ái. Đó là lúc cha mẹ còn tại đường, mà 
còn vậy, huống ch: khi cha mẹ quá väng, chừng ấy mặc 
sức tung hoành, bất tùng di ngôn loạn mạng. Cha mẹ vừa 
khuất mất, chôn cất vừa xong, mau mau chia bơi ruộng 
đất, phân phát gia tài, tóm thâu đầy tay ; mặt! tình xài phá : 
tbeo gà theo cá, theo lú theo me; hút xách rugn chè, 
lắng xăng di điểm: anh chị tìm kiêm, la déc không mảng ; 
bà con phàn nàn, cũng không så kè : chơi cho đảo đề, 
trống túi sạch tay; túng thế bô: vay; cầm nhà thể đất, 
Gia tài sạch tất, chạy đến đồag bào ; tạm mượn quơ quào, 
Ít nhiều đặng gỡ ; như ai giúp đổ, phải nghĩa anh em; 
bằng ai chẳng xem, làm lơ làn lång ; cho rằng quân phẳn, 
bọn nghịch, coi tao ; mắng chưởi hùng hào, đòi đâm di 
chém ; muội ngu không xé!, nghèo cực không suy ; không 
biết hồ ngươi, lại còn oán trách ! 

Ấy là họ quên câu: Nồi da xáo thịt, củi đậu nấu đậu. 

Ấy là họ không nhớ câu : Nzoc côn,Kim hv, Nan đệ,Nan 
huynh, nghĩa là: Anh em qui trọng như ngọc như vàng, 
anh em biết hòa thuận voi nhau, thì là khó kiểm. 


ĐIỀU THỨ NĂM 


ns 


Miệng la, chơn chạy, tay bơi. 

— Cha chả là ngộ, cha chả là giỏi, cha chả là hay. ., 
Phải hồi näy có đồ chụp hình, tôi chụp một cái đề đẩu 
FAO | 

— É, nin đi nà, đừng có chọc tội tôi nữa...... 

— Chuyện con nit với nhau, phải quấy thì thủng thẳng 
hỏi lại cho biết đầu đuôi gốc ngọn ... Nghe lời con, lon 
xon mắng người. Con mình có lỗi là trăm bề, con người 
ta đương ngồi ôm củi, nó a lại lật cho thẳng nọ té ngửa 
ra, thằng nọ nồi giận, lồm cồm ngồi dậy, phang cho nó 


D cà 


“một cây củi, phang là phang giận vậy mà thôi, chớ không 
trúng vào đâu. Đó vậy rồi về thút thít láo xược : Mình đi 
`khi không, thẳng nọ vác củi phang. Nghe con nói phần 
phải tin bằng lời, đó rồi áp lại mắng nhiếc cả mẹ cả con 
người ta. Miệng thì la, chơa thì chạy, tay thì bơi, lặp cặp 
ú ó nói là không nghe được tiếng nào, mặt mày tái xanh tái 
ngắt, con mắt công lên, nhảy trồi phảy dựng, như mèo 
trung nước sôi... 

Uông quá, phải chụp hình được, đút vô máy hát bóng, 
coi chơi, ngô quá ! 


Nghe lời cor, lon xon mắng người. 


— Giượng đi đâu hai ba bữa rày vắng, giượng tám ? 

— Giượng đi Saigon thăm bà ngoại bầy trẻ. 

— Saigon rày có chỉ lạ không giượng ? 

— Thì cũng như thuở nay, phố phường däy dọc dãy 
ngang, xe cô rän rän rộ rộ, thiên hạ nhộn nhàng, kẻ ra 
người vô, người qua kẻ lại... Đều có gặp một chuyện thiệt 
là lạ: Bòn ông thí võ đờn bà thí văn. 

— Chà, chuyện thiệt là lạ da! tôi thuở nảy chưa gặp ; 
sao đâu, giượng nói nghe ? 

— Chi nọ xách thăng con lại nhà anh kia mắng vốn : 
« Có con sao không biết dạy, đề nó rù quến dụ dô thằng 
con tôi mà bán để, con thì xu lớn, con thì xu nhỏ. Ngày 
nào cũng xin nắm ba xu, tưởng là ăn hàng ăn bánh, ai dè 
đâu đem mua dế có phải tức không!» Anh kia đáp 
rằng : «Sao mà rằng rù quến dụ đồ, con nít với nhau, 
đứa thì ra công khó nhọc tìm kiếm moi móc, bắt đặng› 
thì có mà chơi đứa thì nghỉ ngơi khoẻ khoán, khỏi nắng 
khỏi mưa, muốn chơi thì xức tiền ra mà mua, chuyện con 
nit với nhau, ai mà xúi biều øì nó..... 


— 0, nó là con nit, cho nên nó là con, chớ nó không 
phải là ông là cha, là ông bà ông vải, mà không biết dạy 
RÓ Ta 

— Bac mạng chưa, con mẹ nầy thiệt hôn, tao đánh một 
«ái trào máu. 

— Đầu đây, đánh thử coi. 

DS Da AEIR 


— Bö mã tà! mã tà ! bê đầu tôi rồi! còn gi trời đất: 


ơi ! bö mã tà mã tà : 

Biện chà. — Cách xit xa ? 

— Mông xir. LT tấp bê mỏa, cách xê la tết! 

— Buộc qua xà, toa om, cà răng com xà, toa tấp bê 
pham bảnh ti com xà ! 

— LT đà na bố cu chưởi mỏa, lf dia moôa, bố cu bèt, 
mỏa tấp bê If... 

— A lề ô bót tú đơ. 

Đó rồi hai đàng theo biện chà lại bót, giượng cũng 


nom theo coi công chuyện ra làm sao. “Tới nơi Ông cò- 


ông quo sao đờn bà hỗn hào quá, dám chwi đờn ông, 
quở luôn chủ nọ sao đờn ông mà đi đánh đờn bà, la om 
sòm làm cho xao động thành phố... Rồi ông cò dạy chú 
nọ phải đóng tiền phạt bốn cắt. Anh ta móc bốn cắt đóng 
tiền, rồi xả ông cò ra về, dọc đàng và đi và nói rằng: 


« Tốn bốn cắt không tiếc, đảnh một củ thiệt sướng tay ! »- 
— Tại chưởi người la mới đánh chớ, mà sao ông cò- 


không phạt chị nọ hé...? 

— Thì thằng cha kia nó phạt hết một cú u đầu, còn phạt 
gi nữa ? 

Lai dầu không phạt, thì con me nọ cũng phải tốn it 
nữa là vài ba cắt đầu gió mà bóp cho tan cục u. 


— Hå há há hả há ! ông cò xữ thiệt là khéo giượng hé ? 
Bây giờ tôi mới hiều đờn ông thí võ, đờn bà thi văn..... 


ĐIỀU THỨ SÁU 


Tắm sông truồng lõ. 


— Chết, Biện X kia bay, va hay méc thôt, mình lặn xuống. 


mỏc bùn thoa cùng mình mây đừng cho va biết mặt, mình 
tắm ở truồng đây, va về va tâu cha sở, phải đòn chết ! 


— Khá khen cho mấy trò, khéo bày kế hay, không cho- 


tôi biết mặt. Thì thôi, mấy trò ở đó tắm, nhãy nhót nhào. 
lộn, lặn lội cho đủ thứ, đề tôi ôm áo quần mấy trò về 
nhà cha sở tôi giữ giùm-kẻo mất, chừng mấy trò tắm rồi, 
thì về đó nhìn lấy mà bận. 


-Giượng Biện ơi, trăm lay giượng, ngàn lay giượng,. 
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mấy đứa tôi xin chịu tội với giượng, xin giượng đề ảo 
quần lại đó, ,giượng ôm n hết, truồng lỗ như vầy xấu hồ 


quá, ai dám về ! 

—Giống gì mà xấu hồ, thì các trò bốt bùn mà tri trét 
cùng mình cùng mày, làm như áo quần..... 

— Tội nghiệp mà giượng biện ơi ! ! ! 

— Các trò lớn rồi, dọn mình mà rước lé trọng thề năm 
nay, mà sao không sửa mình, nết xấu không chira, đã 
ghe phen rồi, không phải mới lần thứ nhứt. Kìa coi loài 
cầm thú còn có lông có vảy, cây co còn có vỏ có da. mà- 


-che thân thể; huống chỉ loài người khôn ngoan hơn muôn 


vật, đã biết sự tốt sự xấu, biết chế biến ra quần áo, đặng 
mà che đậy giấu gièm những nơi kin trong mình, sao lại 
không biết hồ thẹn. Giữa đảm đông người tử tế, nếu có 
xen vào một người quần vận lưng trầnethì đà khó coi 
thay, huống chi giữa chốn nầy, thuyền bè ghe cộ đậu dày, 


thiên hạ lên xuốog dập điều, mà bây một lữ chín mười 


đứa pas lồ dông döng đi vậy, thì coi ra hạng người 
gi nữa ?. 
spé dl áo đây, các trò lên bận vô, rồi theo tôi về nhà 


-cha sở... 


DIÈU THỨ BẢY 


Giống gì mà lé đâu tội đó. 
—Giày nầy, mua mấy, chủ tám ? 
—Bốn đồng. 
— Giày bót chỉnh (bottine) gì mà rẻ vậy ? 
— Giày chay. | | 
—Ủa, chủ nói tiếng gì mà lạ vậy, giày chay, là giày 


-làm sao ? 


— Giày cbạy là giày........ Họ kêu đồ chạy bay là đồ vớt, 
cũng một nghĩa....... 

— Hèn gì chẳng rẻ, mẩy anh túng liềo, chọt, bán mắc 
bán rẻ xài chơi, chở gi! Ham chi đồ vậy, rẻ một hai đồng, 


“chẳng may nó bắt đặng, mất của ở tù, chú lại mang tội 
:trước mặt Chúa. 


— Theo luật nước, tôi biết, hê mua của chiêu, mất liền, 


= ANR ei 


và lại có khi phải ở tù nữa. Còn theo luật Chúa, tôi không. 
thấy tội gì, tôi không xúi biều nó. 

— Mua bán, nó cũng theo khi theo thì, theo nơi theo 
chỗ, theo người theo đứa. Như mua giữa cbợ, trong tiệm, 
ngoài phố, chúc ấy không lë hồ nghỉ là của ăn cắp. Còn 
như núp lén mà mua bán chỗ kia chỗ nọ thì.... Một hai 
khi đồ nọ đồ kia, trúng người bán, thì không lë hồ nghỉ 
là người ăn cắp, là của ăn cắp. Như trúng đứa gian bản, 
thì chúc ấy có lễ hồ nghỉ...Đều đó dễ xét, dễ thấy, dễ biết. 

— Tội gì, tưởng đâu nó cho không tôi đa ! 

— Ai không biết chú mua, giày nầy tại tiệm thiệt giả 
tảm đồng, chủ mua bốa đồng, cho nên thẳng bản ấn cắp 
bốn đồng, chủ bôa döng, 

— Như tôi không mua, thi thiếu gi người khác mua. 

— Nói vậy thì hé cái gì kê khác làm đặng, thì chú làm 
đặng, bất kê tội. Vậy như có đứa nào oán hận ai, thì chú 
nên bán thuốc độc cho nó giết người ta. Vì chú không 
bán, thì thiếu gì người khác bán ! 

— Giống gì mà minh mông thiên địa, mỗi cái mỗi tội, 
ai biết đâu mà rờ. Trong sách Phần, tôi không thấy chỗ 
nào nói mua đồ chạy có tội. Cứ sách Phần đó mà giữ cho 
trọn là hiếm, còn bày thêm, hơi sức đâu mà giữ Ì 

— Chú nói sách Phần, mà có thuộc sách Phần không ? 

— Sao không thuộc, tội nghịch điều rắn thứ bảy : trộm 
cướp như quân gian đẳng, ăn cắp như đoàn tôi tớ, gạt 
gầm như con buôn bán, cho vay ăn lời như loài hà tiện, 
dùng mưu kë như đứa gian cáo. — Phá cho tan nát, toan 
luận mà làm hư, ra sức giúp phá, kê có quờn phép bô việc 
mình phải giữ mà chẳng đón ngăn—- Chẳng thường của 
người, chẳng trả nợ, chẳng huờn công, chẳng nộp thuế. 
Mua đồ chạy nhập về mối nào, nói nghe coi ? | 

— Sách Phần tóm rút mấy mỗi đại cái, còn những đều 
bỡi đó mà ra, thì hoặc mình phải hiều tự nhiên, hoặc nghe 
cha thầy giải nghĩa thêm. Ví bằng phải kề ra hết từ đều 
như ý chú mầy, thì phải làm cuốn sách Phần bao lớn. Nói 
như chú mầy, thì đi bối không có tội, vì trong sách Phần 
không có nói đến ngữ bối ? 

— Bối, sao lại không tội, nó cũng một môn với ăn 
lrộm ăn cắp. 
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— Chú mầy chịu bối là một môn với ăn trộm ăn cấp, thì 
= mua đồ chạy, nó cüng một phồn với ăn cắp, ăn trộm, 
ty s — Thôi thôi, đừng nỏi dông dài, có tội đa, mà tôi mua 


ụ | - lỡ, bây giờ thường, trả cách nào, tinh làm sao ? 

ju À — Đều đó có tội, vậy khi đi xưng tội, phải nói rổ : còn 
¡ | — thường trả cách nào, việc đỏ cha giải tội sẽ chỉ cho. Lại 
nn từ nầy về sau đừng mua vậy nữa. Mà không phải hièu 
,Ỏ | về giày mà thôi đâu, dù máy, nón tây, mùng mën, các 
, | — vật khác cũng vậy đa. HÈ biết là đồ chạy thì không nên 


| mua. Cho chú mầy, thì phải nói rõ vậy mới xong, sợ chú 
„|  mầy nói sách Phần không nói tới thì không có tội ! 


Ễ Mua bán phải giữ lẽ công. 

= — Bán thì bán, không bán thì của chị còn đó; vò mà 

' | bung lấy ! | 

fr — Đừng nói ngang vậy nà, không mua thì hồi sớm mai, 

1 dé dé cho người ta, người ta bản cho người khác, giựt 
| ngược lấy mà bwng về nhà, bây giờ biều bwng lấy, tan 

` į] chợ rồi bwng đi đâu, bwng đem mà đồ đưới cầu, chớ hưng 

ẤT đi đâu.. 

pi — Bung về nhà mà ăn mà động, hay là bwng đem đồ 

__ dưới cầu, dưới sông, của chi, mặc chi, đừng đứng đỏ nói 
lai nhai láp giáp, tòi không nhịn, thì... 

— Thì sao, chị không nhịn, thì chị làm giốna zì tôi, chỉ 
đánh tôi phải không ; à, coi lại cái mặt nầy, mặt nầy là 
mặt ăn bánh, chở không phải mặt gánh gánh mà chạy dâu. án 

— Cải gì mà rầy rà om sòm vậy ? 

— Chỉ mua của tôi một chục dưa, cắt rưởi, bây giờ chỉ 
bớt ba chiêm trả có cắt hai... dưa đèo, nhỏ trái... 

— Thật khô quá, mười bữa như chục, bữa nào đi chợ, 
thì cũng sanh chuyện, mua giành bản cướp, mua lấy rồi 
lấy được, chừng trả tiền thì bẻ bai, bớt xách trả trồi trả. 
.sụt †... Minh làm cái thế đó hoài, bạn hàng họ biết mặt 
biết danh, sau đây có tiền thì ăn tiền chở không mua däng 
gì mà ăn. hề rớ vô đâu, thì họ nạog ba nạng bảy ra đó... 
đây, ba chiêm nữa đây, chị lấy rồi về... 


US A 
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Hoạnh tài bất phú. / 

— Mỗi một năm don lễ sinh nhựt chừng năm bảy lần 
thì trong vài năm chắc mình làm giàu !! 

— Má nó nỏi cái gì chướng vậy ? Làm giàu sao đâu, 
mình nói nehe.... 

— Khéo hỏi thì thôi đa, mình cũng biết chán, lựa là tôi 
phải nôi.,.Hé tich thiều, thành da. Mình lãnh đặt đèn con 
cóe, có bảy cắt một chục, mình về nói tảm cắt, thì được 
một cắt buê hồng, năm chục bảy chục, một trăm hai trăm 
thì...Cửu cứu bát nhút...kêu bàn toán, tính phóng coi bao 
nhiêu rồi dé. Còn đèn xếp đèn trái bí, mình lãnh mua, 
một đồng một chục 12, mình nói một đồng một chục trơn, 
lời 2 cải, mua một tie thì lời được 20 cái, đề lại nhà 


cũng khỏi tốn, đèn vụn đèn khúc cụt cụt của nhà thờ 
mình lấy đem về, mặc sức thắp. Đó là kề sơ qua một hai 
món, nhw mình lãnh soát mà mua hết mọi đồ cho cuộc 
lề, thì lợi biết bao nhiêu. . 

Hoạnh tài bất phú ó SE: nó ơi ! hà lạm của Hội thánh 
của nhà thờ, thì làm sao chó khỏi mat. Vi sợ mắc tội đồng 
lõa liên can, nên tôi phải cất tiếng. Cha nó còn nhớ truyện 
con cua mẹ, con cua con, cha nó đã nói với tôi cái nằm, 

Mấy việc cha nó làm đó, thì con cải trong nhà thấy biết, 
đó là gương xấu kéo giục con cái học đòi. Cha sở cắt 
nghĩa sách Phần nói rằng : Trong nhà, cha là như mặt 
trời, mẹ là như mặt trắng, con cái là như ngôi sao ; mặt 
trời mặt trăng phải chói sång tô rạng, nghĩa là phải làm 
gương tốt luôn; đừng làm nhựt thực, nguyệt thực, ấy là 
đừng làm gương xấu. Nhựt thực là mặt trắng ảng mặt 
trời, mà làm cho ra tối tắm, đỏ là vợ chồng rầy lộn chưởi 
lộn đánh lộn, hay là làm việc gi nên gương mù gương 
xấu trước mặt con cái; còn nguyệt thực là mặt trắng bị 
trải đất ang, nên chẳng đặng sáng tổ bôi sự sáng mặt 


mê những sự hèn hạ dưới đất nầy, nên phải ra mù mịt 
Mu lit... 

— Đờn bà mà cũng biết giảng, thiệt là văm minh 
tấn bộ... l 


tới lê thắp chưng, đèn xếp đã khỏi mua, mà lại đèn cầy: 


trời chiếu cho ; đó là chỉ trong nhà, người mẹ bởi ham ` 


Ăn cắp vặt quen tay. 

— Minh làm øì tệ lậu vậy, hôm qua mình di khỏi, thằng 
ba Méc nó đến mắng vốn, nó nói sao tôi không biết răn 
day vợ con... Nó nói nó nghĩ tình cô bác, anh chị, tới 
nhà nó, không lẽ nó xua đuôi, mỗi lần đến nhà, chừng 
ra về, coi lại thì sao cũng mất món kia vật nọ, hoặc trâu, 
cau, thuốc, hộp quet, hoặc hành tiêu ớt tôi mướp dưa 
khoai ců. Nhäm tay lắm, mẹ cüng vậy, con cüng vậy ! 

— Thiệt thằng Méc nó nói vậy sao? Út xuống nhà 
thằng Méc kêu nó lên đây, mẹ con tôi đến nhà nó, thò 
tay mặt, đặt tay trái mà lấy của nó những món gi, ngày 
nào tháng nào, tang tích chứng cớ đâu, nó nói không ra 
thì. 

— Thì sao... mình đừng có già hàm läo khầu, nó vị 
tình cô cháu, của vặt vanh không đáng giá gì, nên nó 
- thấy, mà cũng bỏ qua nhiều lần, ước như người khác, thì 
nó thộp tại tràn, chạy chối ngỏ nào cho khỏi... Y cha 
chả xấu hồ lắm má nó ơi, cho tôi xin mấy cái vậy đi mà... 
Mình ăn cắp đem về, chồng con ở nhà nào có hay có biết, 
chồng ăn một miếng, con än một miếng,mà cái tội đó mình 
phải mang phải gánh một mình.Điều răn thứ bảy, đầu ít đầu 
nhiều cũng vậy, ăn nắn cáo giải mà của người không 
thường không trả lại, thì không khởi tội, má nó cüng biết 
chớ chẳng không. Nuốt vô thì dễ, mà mửa ra, thì khó 
lắm a má nó oil... Xin chùa! Xin chùa ! 


Đánh cho chết, nết không chừa. 

— Mọ sáu, giống gì trên chợ hồi sớm mai, mà chị bán 
mắm chỉ đảnh chỉ vå con vợ thẳng tư Ngh... xơ ve 
xứng vửng xồm đầu... ? 

— Ý cha chả, cải con sao nó lớn tật quá, làm xấu làm 
hồ cho chồng cho con ; làm xấu làm hồ cho cha cho mẹ, 
thẳng chồng nó đánh nhiều trận chí tử, di lại cũng vậy; 
đánh cho chết, nết cüng không cha. Không ra tới chợ 
thì thôi, mà hễ ra tới chợ, thì sao cũng ău cắp. Bữa hồm 
xuống chợ cá, đứng lựa cà rà, bắt lên bỏ xuống, một hồi 
thấy có thiên hạ coi bộ chộn rộn, chị ta bắt một con cá 
trê vàng, bỏ vô rồ đi trớt. Con mẹ bán cá coi lại, thấy 
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mất con cá trê, dễ biết mất, vì nội tbúng có môt con cá 
trê mà thôi, liền bốc riết theo chị ta, vạch rồ bất đặng 


quả tang, con mẹ bán cá bắt con cá lại, rồi đập rồ trên 


đầu chi ta, đầy tỉnh những nhớt cá. Bữa nay lại ăn cấp 
mắm, Mua một con mắm lóc, trả tiền xong; lại bắt kèm 
thêm một con mắm sät. Chị bán mắm, chỉ lại thiềm, chỉ 
làm bộ không thấy, chỉ đề bước ra khỏi hàng chỉ ít bước, 
rồi chỉ chạy theo lục lấy con mắm lại, tay cầm con mắm 
vả chạt vô mặt hai cái, thính mắm vấy đầy mặt mày, ý cha 
chả là xấu hồ? Hèn gi thiên ha hay nói rằog: Ăn cắp 
quen tay, ngủ ngày quen con mắt. Gặp đâu núm đó, gặp 
gì núm nấy, quen tay rồi, khó chira khó bő! 

— Tôi tưởng mấy người vậy, họ ăn cắp mà không có 
tội gì hết da mo, tại câi tay họ quen vậy đi rồi, cho nên 
hê gặp thì núm bô túi, mà không kịp suy nhớ đó là ăn 
cắp, đó là xấu hồ.... cũng như mấy bợm say, mấy tên 
hay thề... | 


— À, bâu nói vậy, thì tính mê nết xấu kbi đã thành thói - 


quen rồi, thì không tội nữa ! Nhơn đức cũng không công 
gì hết, vi tại queo, cho nên làm một cách dé như chơi.... 
— Cậu sắn đi xóm mới về thấy hai người chuyện vấn 
với nhau bèn rằng : Đỏ, vậy da hé gặp nhau thì hành tỏi 
bươi móc chuyện người ta Ì 
— É, nia đi rằnh nà, chuyện tố lộ giữa chợ, làng trên 
xóm dưới đều bay biết, chuyện vậy mà hành tỏi gi | 


Thêu dệt. 
Ngày kia sós dạo kiếm ăn, 
No nê nằm ngủ dựa gần gốc da; 
Xây đâu trận gió thôi qua, 
Lung lau trái rụng rớt sa nhằm đầu ; 
Giựt mình, chẳng xét bôi đâuo, 
Cong lưng nhảy riết bất câu hướng nào, 
Chuột đang thơ thần mé ao, 
Thấy sóc, kêu hỏi: — Cớ sao, chuyện gì ? 
— Anh còn cật vấn làm chi? 
Thiến một chút nữa thân ni chẳng còn ; 
Nhánh da gió thôi gäy ngon, 
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Phải tôi chậm trở, hết trông sống đời. 
Chuột nghe chíp lấy bấy lời, 

Giả lừ sóc đoạn, dạo chơi xóm làng ; 
Gặp hai cậu thỏ, hỏi rẵng : 

— Chớ thì hai cậu hay chăng việc näy ? 
Xäy ra vài bữa trước đây, 

Tưởng là chàng sóc bỏ thây đi rồi ; 
Câu da cao lớn tån tròt, 

Đông to lật gốc, gầu tươi trúng chàng ; 
Trời cho va tánh lẹ lang, 

Phải ai chậm chạp, ắt tang xương rồi. 
Thỏ nghe qusy quà phản hồi, 

Về nhà thêu dệt đồn thôi cùng làng ; 
Cây da sét đánh gầy ngang, 

Sóc ta trở nhảy gọn gàng, thoát thân, 
Nhen nghe chuyện thỏ mới phân, 

Đoạn bèn rảo dạo xóm gần iàng xa. 
Chế pha thêm thất dôu ra, 

Đất trời xúm bại loài ta pheo nầy. 
Bão döng chớp sét ngã câu, 

Sóc đang giấc điệp, xán ngay sém đầu ; ˆ 
Lụt mưa ngập khắp đâu đâu ; 

Cửa nhà thành lầu cống cầu sập trôi ; 
Đất động, núi lở, sao rơi, 

Gần ngày tận thế, ôi thôi ! hết: đời ! 
Muông chim cầm thú khắp nơi, 


Nghe qua đều ấy rụng rời chon tay ; 


Bõi đâu sanh rối như vầy ? 

Trái da chín rụng gieo gây mối sầu, 
Con người chẳng knäc chỉ đâu, 

Gặp ai bày chuyện, chấu đầu nghe mê ; 
Lỗi người nhỏ mon trăm bề, 

Móc bươi ; thêu dệt, nhún trề dön vang. 
Còn ai làm phước làm doan, 

Cơ bàa đói rách, bạc vàog thí cho. 
Ấy là việc đáng tung hô, 

Thì lại nín lắng giá đò không hay ; 
Tưởng răng : Việc tốt tỏ bày, 

Người ta nôi tiếng, mình nay sút bèn. 
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Nói láo thêm chanh, nói hành thêm tõi. 
— Cậu tắm ơi, cậu rảnh không? Cái nầy giải sao, cận 


1 giải thì nghe chơi : Nói láo thêm chanh, nói hành thêm tôi ? 
+ — Vậy chớ bậu không biết chanh tỏi đề chỉ saö ? Thường. 


thường hễ nấu ăn, hoặc kho cá hoặc nấu canh, hoặc chiên 
xào bất luập, nấu rồi mà đề vậy, không bỏ đồ gia vi vô, 
thì ăn cũng được, song không ngon mấy, bằng có bổ vô 
chút đồ gia vị như ngò, ớt, tiêu, tôi, bu HH: giấm v..v. thì 
ăn nghe nó khoái khầu đẹp miệng. Cũng vậy mấy anh, 


-~ mấy chị hay nói láo, nói bành, thì chuyện bọ nói, có, chớ. 
“chẳng không, song chuyện thiệt thì có it, rồi họ xích ra 
nhiều, thêm thắt thêu dệt nói nghe cho có nhuân có nhụy. 


Bâu hiểu chưa ? 

— À phải đa, mấy cái thêm thắt của họ đó, là đồ gia 
vị đa. 

— Mà bậu phải biết cái nầy nữa, là hē nói hànb, thì nó 
sanh ra nói láo, mà bé hay nói láo, thì nó bảo hay nói 


"hành, cho nên hành láo nó bằng rêu rảo đeo đuồi thee 


nhau. Hôm Chúa nbw: trước cha sở cắt nghĩa sách Phần, 


= cha nói tội nói hành nó có nhiều cấp, tao nhớ hết: thảy là 


tám cấp : 
. Cấp nhứi : Của người nói hành là thấy việc phải việc tốt 


= kẻ khác, mà nó không có khen cho đủ, cho đúng sức 
= đúng bực. 


Cấp nhì: Thiên hạ khen nó làm thỉnh, hoặc giả điếc 
làm ngơ mở qua chuyện khác. 
Gấp ba: Nò khen, mà nó vô thêm một hai tiếng làm cho 


bớt sức, như thê nói : Ñgười đó nó tử tế nết na mà đều ER 


tijem cái tiếng mà đều đó, thì bởi sức hết phân nửa rồi. 


` Cấp tư: Người ta quả quyết mà khen, cdn nó chối hết 


mà rằng : họ nói chuyện phong thần, có vậy đâu... Họ 


lầm rồi, người đó mà tử tế cái gì. 


Cấp năm : Cãt nghĩa trái việc lành kẻ khác, rei nhơn 
đức thật, nó nói giả hình; kẻ khiêm nhượng nhỏ nhoi, nó 


chê là bèn ba ; nhịn nhục hiền lành, nó chê rằng nhát gan; 


cột thỏ , người it ăn ít nói, nó chê là là khù ; ai khoa ngôn 
ngữ, nó chê liến xảo ; ăn ở nghiêm trang Akm thắm, nó nói 
làm duyên làm điệu ; vui vẻ. đãi buôi, nó kêu là quân a dua 
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ninh đọc ; hay làm phước bố thí, nó ché là quân phá của, 
ăn cần ở kiệm, nó nói là quân bà tiện ngê công,rít chúa v.V. 

Cấp sáu : Cấp nầy đây chánh đanh nó nói hành, phanh 
phui chuyện xấu người ta, vạch lá tìm sâu, thôi lông tìm vit, 

Cấp bảy : Thêm tõi, chuyện có it, xit ra cho nhiều. Người 
ta vui miệng, uống quá chén say một lần, nó đồn rằng : 
Chánh bợm, say rượu nghề. 

Cấp tám : Mèo đề ra trửcø, chuyện không có, mà dám 
đặt dëu ra mà nói. 

— Cậu thiệt là giỏi nhớ. 

— Chưa hết; cha sở nói tội nói hành nó có một người 
anh em nhà bác, tiếng langsa gọi là rapporteur, latinh kêu 
là susurro, annam ta gọi là quân đòn xóc ; mà bâu co biết 
cây đòn xóc ra làm sao không ? 

— Cây nhọn hai đầu, đề xóc lúa bó mà gánh. 

— Trúng đa, nậu đòn xóc, cũng vậy, nó chích bên nây 
một cái, bên kia một cái, làm cho hai bên sanh ra bất thuận 
giận hờn, ghen ghét oán hận nhau ... Cha sở có thuật lại 
hai chuyện tức cười.... Húy mẹ ơi: Mười giờ rưởi rồi, thôi 
đề tao đi làm công uvre, bữa khác bận qua đây, tao nói 
hết cho mà nghe. 


Mất của, hao hơi, thêm tội. 

— Sáu nè, giống gì bữa hồm con sáu nó chưởi từ sớm 
mai cho tới trưa, chưởi rủa nói tục tĩu, nghe góm ghê, 
nhôm gáy da? 

—B6 khốn kiếp, mất có một con gà, a bác, mà nó nghỉ 
ngờ tâm bậy tâm ba, rồi chưởi thá chưởi ví, chuởi xa chưởi 
gần, hôm tôi di khỏi, phâi có tôi ở nhà, dám đâu, tôi vả 
trớt loa cái miệng , 

— Hèn gì tao nghe nò nói : « đào ông bởi cha quân 
bay, quân ăn bất nhơn, ăn kbông sợ mắc cô nö họng, 
tao chưởi hết cả phồn cả lũ quân bay cho trùn đầu mạt 
kiếp... Con cắt cô, vợ nhồ lông, chồng quay xáo, ngoáy 
lỗ tai ra mà nghe.» Có phải dại không ? Chưởi vậy mà n6 
có đem con gà nó trả lại không ? Đã mất của, lại hao hơi, 
còn thêm tôi nữa l 
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Hà tiện lại thêm láo xược. 

— Giống gì đỏ con ? 

— Ông già nầy Ông xin, má biểu ra gona cửa ngë lại, 
nói không có ai ở nhà. 

— Nói gì bậy vậy, vô xúc dem cho ông lon gạo con, 
đứng đó chờ chút ông già... | 

— Má nó đâu rồi, hồm rày là ba lần rồi mình làm 
gương xấu 10 tường trước mặt con cái, tập nó láo xược 
trớ trinh. Người ta xin, có nhiều thì cho nhiều, có ít thì 
cho ít. Chúa phán trong sách Évang: bố thí đó là bố thí 
cho Chúa, của bằng một, ngày sau Chúa trả bằ‹g trăm, 
Mình có mặt ở nhà, sao lại bièu con ra đóng cữa, nói 
không eó ai ở nhà, có phải là tập con hà tiện láo xược 
không. Bữa hôm cũng vậy, biện việc đi góp tiền Đức Cha 
xin giúp sửa lai trường nhà dòng Cáải-nhum. Đó là việc 
lành tùy theo lòng rộng rãi, tùy theo sức mọi người, chớ 
không buộc nhiều it gì. Minh cho hai cäc bạc, rồi mình 
lại nói thêm rằng: Cba bầy trẻ đi khỏi, nó bồ xâu chìa 
khóa vô túi, coaú biện lấy đỡ hai cắc. Nói như vậy một 
là kiêu ngạo, hai là láo xược. Bữa tôi nằm nghỉ trưa trong 
buồng, vậy mà dám nói rằng đi khỏi, quả láo chưa, thiệt 
là láo thiên lảo địa, Bàrja láo lên, láo Cao-mên láo 
xuống. 

Tôi nghe minh nói, tôi mất co quá : Cha trẻ đi khỏi..., 
không có chìa khóa.. , lấy đỡ hai cắc..., cho hai cắc nó là 
tím ruột tím gan, mà còn nói hơi bá hộ. Ai mới nghé 
qua, thì cũng tưởng rằng con mẹ từ nó rông rãi, phäi có 
chìa khóa, nó mở rương xe, tủ sắt, thì chắc biện việc së 
được giấy hoảnh (20 $) giấy säng (100$). Đó là hai 
chuyện rồi, còn một chuyện nữa. Bữa tôi đi khỏi, ở nhà 
mẹ con mua mía mua bắp ăn, ăn xong rồi, mình biều con 
nhỏ dem vỏ bắp xác mía đồ cho xa, chỗ nào khuất, để 
cha mầy nó về nó thấy, nó rầy mẹ con ở nhà ăn hàng. 


Hồi mình nói đó, thì tôi về gần tới sau hè, tôi nghe 
hết. Mình ăn ở như vậy, mai kia mốt nọ, con cái nó có 
lương leo tré ‘rinh, mình rầy nó, nó sẽ nói làm sao, có 
khi nó không nói trước mặt, mà nó nói trong bụng rằng: 


er 


Má rầy người ta, còn má mấy lần đó sao ? 1ô láo da... 
Mình hãy nhở lại chuyện con cua mẹ, cua con. 


Đoán xét trái đủ tích cé vô tội. 

— Má nó nói làm sao ?... 

— Tôi nói mình ăn no rồi ở không lo dòm hành xét 
nét việc kẻ khác, thằng cha nầy tôt, con mẹ kia xấu, nghỉ 
ngờ đoán xét sự trái cho người ta, mà không sợ tội. 

— Khéo làm mặt lanh thì thôi đa, biết thì thốt, không 
biết thì dựa cột mà nghe. Trong sách Phần nói rõ, cha sở 
cũng cắt nghĩa đành rành. Hồ nghỉ sự trái, đoán xét sự 
trái khi vô tích cớ thì mi có tội. Như bữa hôm mình 
mất con gà, rồi mình ngbi cho mẹ con của dì S. lại thêm 
chưổi bói rủa nộp, nói xa nói gần, thiếu đều kêu dich 
danh người ta ra mà chưởi... qua bữa sau gặp con gà chết 
sinh đưới giếng, có phải oan cho di không, lý ưng mình 
phải rửa nhơ cho di, phải qua lạy di mà chịu tội. Còn 
khi đủ tang tích chứng cớ, mà hồ nghỉ đoán xét sự trái, 
thì nào có tội gì. Như thề mình xét cho một thằng 
trai mất nết, đứng nói chuyện ngä ngón với một đứa con 
gái ở nhà số, thì mình đoán nó nói với nhau chuyện 
không thanh, như vậy thì chẳng có tội gi. Còn như chuyện 
anh hương quản muốn gå con ảnh cho thằng eon anh 
hương hào, ảnh hỏi thắm tôi có biết tính nết thằng đó 
sao sao. Tình anh em tôi biết sao nói vậy. Tôi nói thăng 
đó là bợm say, gả con cho nó rồi đến lúc ông men lên 
đồng, ông đọc thần chú mặc sức nghe, Ông sai roi sai gậy 
mặc sức chạy. Tôi dám quyết đoán như vậy vì có đủ tích 
cớ. Nhiều lần tôi gặp nó trong quản rượu đi ra, bộ tịch 
xinh xoàng, đi chon thấp chơn cao, băng xiên băng nai, 
hai con mắt lộn thỉnh, trợn trạc như mắt khi, môi thì 
phều phào đầy bọt mồm bọt miếng coi to môi trâu, mặt 
mày trỗ sắc lúc hường lúc tía, tợ mặt gà tây, cả mình da 
-hồng đồ thâm, coi to như cäc kè bông, huoi tay lên chòn, 
dường như công múa... ấy bấy nhiêu tích co sờ sờ ro ràng, 
thì chưa đù mà đoán nó là bợm say sao ? Minh học theo 
sách Pharisiêu, việc người ta làm thì là bậy là xấu, có 
tội ; còn việc của mình làm, thì là phải, là tốt, vô tội... 
—Đủ tích cở gì... như hôm trước đây, co chủ nào dé 
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ghẻ xin ngủ nhờ một đêm ? Mình nói nhỏ với tôi, coi | 


quần ảo dù long bỏ vô rương khóa lại, không biết ai ngay 
ai gian. Cải vậy thì sao ? 
— Cái đó là mình khôn ngoan cần thận, vì trong đời có 


nhiền người ngay, mà cũng có lắm kẻ gian, cho nên mình ˆ 


phải phòng kẻo gặp người gian, mà mất của. Ví bằng đã 


có nghỉ ngờ đoán xét hắn là đứa gian ; thì mình đã duôi ' 


bắn di, có đâu lại cho ngủ nhờ và tốn hết một bữa cơm, 


Nói láo là khi có ý phỉnh phờ người ta. 

— Cha rầy má, cha nói má hay láo xược trở trinh, mà 
sao thấy cha cũng láo hoài ? 

—Cha láo sao đâu, mà con nói cha láo hoài ? 

—Cha mới bán heo, bạc bỏ đầy hồ bao ; giượng chin 
“mượn một đồng bac, cha nói kbông có, chảy túi, lúc näy 
túnp quả ! Vậy còn không láo sao ? 

—Con quên sách Phần rồi, nói láo là khi có ý phỉnh 
phờ người ta, bằng không có ý phỉnh, tuy là nói có khi 
chẳng thật, song cüng chẳng gọi là nói... mà con cüng biết 
giượng chín con mượn tiền cho đặng uống rượu, nên cha 
nói không có, nghĩa là không có mà cho mượn cho đặng 
say rượu, lại giượng chin con không tin cha cháy túi đâu, 
biết cha có tiền mà không muốn cho mượn, nên nói vậy 
cho dề nghe... 

Khi má con vô tiệm bản hàng mua một xấp lảnh, må 
con trả bốn đồng rưởi, chi chủ tiệm nói với má con như 
vầy : Không mấy thuở chị Từ đến mua, không lë đề cho 
chị Từ ra về tay không, bán bốn đồng rưởi, bán lấy vốn, 
không lời một xu, lỗ sở huội tiền xe. Thật sự thì lời trong 
đó đặng năm cắt, song không nói láo, vì đó là cách nói 
lịch sự đưa đầy theo nghề buôn bán. 

Có một ít cách nói khác, hoặc là nói một lời, mà hiểu 
đặng hai nghĩa (œquivocatio) hoặc là nói một đều gi, mà 
mình nói ra phân nữa ÿ mình, giấu hết phân nữa, hiều 
ngầm hết phân nữa ý mình (restrictio mentalis) ; thì những 
cách nói ấ ay thường chẳng nên dùng, trừ ra khi có lë 
trọng, lë cần, trừ ra khi cái nghĩa dhiii nó, người khôn 
ngoan thấy được biết được,bởi xét một it lời nói trước, hay 
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là một it lời kế tiếp theo sau (contextus). Trong sách 
Thánh có truyện ông Lazarô. Ð. C. G. phán cùng môn đệ 
rằng: «Bạn hữu ta là Lazarô ngủ.» Môn đệ thưa rằng: «Nếu 
người ngủ, thì người mạnh khỏe. » Ð. C. G. có ý nói ngủ 
mà hiểu về sự chết, song môn đệ hiều về sự ngủ thường. 

Ông Abraham sợ người ta giết mình mà cướp vợ; nên 
dặn bà Sara, nếu ai có hỏi thì xưng là em. Chỗ nầy cũng 
không nói láo. Bà Sara là vợ, mà cũng thật là em, vì có 
bà con với ông Abraham, mà ném về vai em. 

Song nói như cha nói với cha sở hồm đó, thì là một cách 
trở trinh, không nên. Cha bô xem lễ Chúa nhựt, cha sở 
chiều Chúa nhựt gặp cha, thì hôi rằng : Từ có đi xem lễ 
không mà không thấy thắp đèn ? Cha thưa rằng: Bằầm 
cha con có di, hiều ngầm Chúa nhựt trước. Ấy là một 
cách tré trinh cho khỏi bị quở. 


— Cha nói ba bốn tiếng latinh, nghe giỏi quá, giống in 
ha sở noi. Bộ cha cũng là latinh cựu ? 


Thiên thứ hai 


DẠY VỀ CÁC NẾT XẤU LÀM ĐẦU, NHỨT LÀ 
VỀ BON NẾT XẤU ĐẠI CẢI, THIÊN HẠ 
THƯỜNG HAY VƯƠNG VẤN: HƯỢU TRÀ 
CỜ BẠC, HÚT XÁCH, HOA NGUYỆT 


ĐIỀU I. — VỀ SỰ KIÊU NGAO 


Thấy đời mà ngắn cho đời. 


— Hồi näy trên xe lửa, nghe má nỏ noi gống gì với 
Di sáu bầy tré : Có hơi đồng hơi këm tanh tanh, làm 
phách thải thầm, thấy mình nó không thèm hôi. . .? 

— Nói chuyện con hai K. là con của chị chín S. hồi 
trước ở kế bên nhà mình, rày nó có chồng về dưới Mỹ; 
coi bộ sạch sạch, chơn mang giày thêu cườm, mình mặc 
quần lảnh bông giâu, áo trừu màu nâu, tay đeo hai bộ cà 
rå nhận hột, cô mang sợi dây chuyền... không biết nó 
làm ông gì bà gì, đà tới bực bá hộ thiên hộ chưa, mà nó 
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thấy mình, nó làm mặt lạ, cách điệu đi đứng nói cười, coi 
khác thường, nói thì hay ra bộ tịch, môi miệng trề nhún 
gio dänh, tay thì ngoe ngoäy, năng sè mấy ngón có đeo... 
Hồi trước mang chài mang lưới, đầu cö tóc tai xụ xợp 
chơm bơm, năng tới lui, Dì Dì, Giượng Giượng, khi thì 
hỏi tiền, khi thì mượn gạo, khi thì xin miếng nước mắm... 


— Nhơn tình thường như thế, nào có lạ chỉ đầu, má nó 
tich lòng phiền cho cực nhọc. Đời không thiểu chỉ kể quen 


lớn bậu bạn với nhau, lúc bần cbật hó bèo, hai bên xem | 


đường ruột thịt, thi chung như nhứt, cực khô giúp nhan, 
vui sướng cũng có nhau, sớm tối không hề vắng mặt nhau 
giao hiệp nhau khăng khít thiết tha ; đến chừng thời may’ 
vận tới, gặp lúc có tiền, thấy bạn nghèo lại ngảnh mặt đi, 
tìm bạn giàu mà chơi, ÿ có boi đồng hơi kẽm, đồi thay 
tình mặn nghĩa dày năm xưa... 

Lại đời cüng biếm kẻ hay dua ninh bo đỡ, chơi với 
nhau vì đồng tiền đồng bạc, vì miếng thịt chéa men, lúc 
bạn có tiền dầu ở đầu non góc bề, dầu đàng xa, chồng 
gai trắc trở, dầu dặm thẩm, non núi biềm nguy, thì nhơn 


tình cũng bằng sớm viếng tõi thăm; cơn bët bạc, dầu ở . 


giữa chợ bên đường, nhơn tình lại tránh xa, không cho 
thấy mặt. Đương lúc thời may vận đỏ, su lủi nhóc túi đầy 
lưng, thì nhơn tình lại coi nhỏ ra lớn, hèa ra sang, đại 


ra khôn, dở ra giỏi, thấp ra cao, quấy ra phải, lạ ra thân; | 
còn gặp cơn suy sụp vận đen, thì nhơn tình lại coi lớn : 


hóa nhỏ, sang hóa bèn, cao hóa thấp, khôn hóa đại, giỏi - 


hóa đở, phải hóa quấy, thân hóa lạ... Lại đời cũng lắm 


người nhon tình vì quờn thế, bao lâu thấy bạn còn mang 


râu đội mü, thì nhơn tình lân la tới loi, tâu thưa bâm BỞI, 
bạn đi xa vừa thấy bóng, đà lót tót chạy theo chào hỏi, 
nay mời mai thính, đãi đãi, tiệc tiệc, ăn ăn, uông uống, 
liền liền khôag ngót; đến chừng hết quyền giải chức, thì 


ms 


nhon tình bạc luĝ: hơn vôi, dẫu đi gần, cũng thë đi xa, . 


không đặng một lời chào hỏi, quả như lời thế ví rằng; 
Phú quí đa nhơn hội, bần cùng thân thích li, giàu cô ở 


chốa lâm sơn nhiều kể tìm tới, khó Re ở giữa chợ | 


không ai màng. 
Thời lai dị đắc thiên kim lượng. Vận khử nan xa tiru 


t 
| 
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nhứt hồ : Con người ta lúc tới thời, thì thiên hạ xúm làm 
giàu cho mình, nên muốn đặng một ngàn lượng vàng, 
cũng dễ như chơi ; còn đến cơn hết vận suy sụp rồi, thị 
dầu môt ve rượu, năn nỉ mà mua chịu rất đỗi khó. Ấy là 
nhon tình thường có vậy, nên có câu räng: Nhơn tinh 
khán lãnh noûn : Con người hay xem ấm lạnh. 

Má nó hãy lấy đó mà răn mình, kéo mai mốt chẳng may 


lôi có chết trước, má nó phát phước, cải giá gặp được 


hoặc ban biện, hội đồng, thầy cai, thầy phó. Đến cái chứng, 
rửa mặt chùi tay, xó chon vô giày, ra đường thiên ha kẻ 
bầm thim, người trình cô khó nội cầm mình, âu là gan 
phôi nó quạt lên sao khỏi phình hơi binh mũi. 


Làm tốt mất ngày giò. 
— Cái kiến của chị hai mäy đây, đâu mất đi con ? 
— Hồi näy con nghe cha nói lầm thầm : « Kiến soi, nhíp 
nhồ, cạo gọt, bôi son, đánh phấn mất ngày giờ. Rồi cha 


“đập cái kiến cha vụt ngoài hàng rào đây nè má. 


— Cha mầy đi đâu rồi ? 

— Con thấy cha đi lại nhà cha sở, ủa mà cha về đây 
nè má. 

— Chuyện gì mà đập tan đập nát cái kiến đi vậy ? 


Giống gi nó rớt trong con mắt xốn xang gần chết, kiếm 


cái kiến coi..., kiếm cả canh cả buồi, kbông dè cái kiến nó 


ra manh rồi. Sắm ra thì khó, chớ còn đập phá, tưởng dễ 


mà, ai làm cũng đặng hết mà.... 

— Minh đừng nói nữa, tôi đập cải kiến đó là may đa, 
sợ đập tới ai nữa cà.... Sao mà hay quá, con cái nó làm 
gi, nên hư trối kệ, đình đảnh chữ làm thinb, điềm nhiên 
như vậy. Con cái mười chín bai mươi tuồi, nay may có 
chồng, mà công việc trong nhà trong cữa, bếp núc thưa 
thớt, may vá sêu sảo mũi thưa mũi dày, được cái tài làm 
tốt, ăn rồi sửa soạn trau tria, đánh áo chải quần, một ngày 
soi mặt vào kính không biết mấy chục lần, chải gỡ, xồ 
xuỐng, bói lên, cạo nhồ, nặn vọt, tô đấp, bôi thoa, trề 
môi uốn mỏ, nhắm nhìn.... 

Cha chả là làm tốt! Cha chả là mất ngày giờ ! — Đã 


. wậy lại còn sắm kính nhỏ, có đi đâu bỏ theo túi. Chúa cho 
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người ta tìm đặng cái cách làm kiến soi mặt, đề cho mọi 
người coi vào, thì biết cải mặt mình ra làm sao, chẳng 
phải là cho đặng biết nó tốt xấu mà trau tria, song có ý 
cho đặng biết mà suy nghĩ chiêm nghiệm những ich trọng. 
phần hồn : 

1° Kẻ lịsh sự nhan sắc xem vào, thấy mặt mình như vậy, 
thì phải cảm ơn Chúa, vì sự xinh tốt đó, cũng là một ơn 
riêng Chúa cho, và phải lo cho linh hồn cũng được xinh 
tốt đẹp để, cho cân xứng với xác, chớ khá làm đều gì 
cho ô danh xấu tiếng kẻo mang lấy câu : Hửu nhan sắc, 
hữu ác đức. 

2° Người Ô dề kịch com, da đen mặt nắm, xem vào, thấy 
minb phần xác không ra gì, thì phải lo bề tấn đức, cho- 
nó bù chế lại sự xấu xa phần xác, như vậy thì sẽ đặng 
nghe người ta nói về mình rằng : Người đó xấu mặt mà 
chặt da. 

3° Con trẻ xem vào thấy mình như bông búp, chóng nő 
kíp tàn, nên phải lo giồi mài kinh sử, luyện tập nghề kia 
nghiệp nợ cho kịp thì kịp buồi, đừng thả trôi thả nỗi, ngày: 
lun thâcg qua, trở về già dô dang đốt nát, đến chứng có ăn 
năn, thì cũng đã muộn rồi: Rừng nhu biền thánh khôn 
dò. Nhô mà không học lớn mò sào ra. 

4° Ông già bà cå xem vào, thấy mình đầu bạc, răng rụng, 
đa nhăn, mặt nhíu, thì phải biết đó là tin bảo mình : Đàng 


đi dưới thế gian gần cùng gần tận,mai mốt phải xuống mồ. | 


Nên phải lo dứt chira những sự bw từ xác thit, năng suy 
gâm sự chết, phán xét, thiên đàng, địa ngục, hầu dọn 
mình cho sẵn. 

Ấy đó là ý Chúa khiến định làm ra kiến, soi mặt, 
Song loài người dùng kiến, cho đặng chê Chúa vụng hơn 
mình. Nên mới ra sức sửa saog về vời, cho ra khéo hơn. 
Chúa ! 

— Còn giống gì nữa, giảng nghe ? 


Sửa tưởng cho dễ coi. 

—Đem đầu lại đây tao coi nà, tóc tai mầy sao vầy nè? 
Ủa ! Còn chang mày sao giống như ai,..? 

—Con lại đẳng giượng Tám con chơi, con coi giưởng: 


LRU. 


. cạo, rồi giưởng biều con đề gitrông cạo cho, sữa tướng coi 
“cho được, giưởng nói lắng xăng :Mày tằm, mắt phụng, 
müi rồng. trán cao, sân đình rộng, miệng giưởng nói, tay 


__ giưởng níu con lại giưởng cạo. 


-—Chơi chỉ mà bất nhon ắc nghiệp quá đi vậy, con nit 
nó còn khờ đại, mà lại bày biĉu những chuyện hư chuyện 
thúi... Họ có muốn cho lịch sự lịch sàng, ba vuông bảy 
tròn, mi miều, yêu ố, đống đố sô song, chỉ trắng nằm 
ngang chỉ vàng nằm doc, họ có muốn cho lộn phụng hỏa 
rồng, thì họ cạo ho gọt cho họ, bằng họ có muốn cho có 
người giống như họ, thì họ cạo gọt cho vợ con họ, cho 
trọn pho đủ bộ. Sao ho lai nhè con tôi họ hại, ai coi đó 


mà coi, cao trớit hết ba sợi tóc, coi cải trán trot lôt ? ... 


Mẹ nó đâu rồi, mình däc nó lại đẳng bièu giưởng tính 


sao đó, thì tính, bằng không tao ra tới làng, tới cha sở, 


thì khó dễ đa ! 


Dòn bà mau làm quan. 
—Ông từ ôi ! Vậy chớ mình viết cái chỉ trong nhựt trình 


| do. Thấy người ta ăn khoai vác mai chạy quấy. Chữ không 


mòi gi, nòi ăn no rồi nói phách. 


đầy lá mít mà đi viết nhựt trình. Nói sang đàng sạng sá. 
Lại có Rhoe là từ dòng từ nòi. Sang gi cải thứ từ mà đi 
khoe. Lại mình ốc không rira lại mang cục rêu, là đi nói 
chuyện thiên hạ. 

—Minh sao không có đức tin. Làm tôi vua thể gian thì. 
lấy làm vinh vang, mà làm tôi Chúa thì không sang trọng 
hơn nữa sao. Từ lo giữ nhà Chúa trau tria dọn dẹp. Từ lo 
giúp thầy cả trong việc tế lé, lo rượu nước, bông hoa đèn 
đuốc. Trước là cha, sau là từ, chớ còn ai nữa. tôi làm 
sang cho mình mà còn nói cái gi ? Bòn bà làm quan mau 
quá không học hành thi cù, mà hé chồng làm thầy cai; 
thầy phó, ông phủ, ông huyện, thì họ kêu vợ là cô cui, 
cô phó, bà phủ, bà huyện. Họ kêu tôi ông từ thì kêu mình 
bà từ, sang vậy còn đòi gi nữa. 

—Ý thôi nin đi, nghe nói mất cở, Hèn gì họ kêu từ noi, 


- DIEU 2.— VỀ SỰ HÀ TIỆN 


Tập sủa. 


Có tên kia tiện tặn rit róng lắm. Lữ gian hay tới lui rình: 


mò. Y sợ, nền tính kiểm r một con chó mà nuôi, cho nó coi 
nhà ban đêm. Mà nghĩ lại nuôi chó thì phải cho ăn, ät 


phải hao tốn. Anh ta bèn liệu một kế rất hay: « Thôi để: 


mình tập tru tập sủa mà ăn cho trọn gói.» 

Chàng va thiệt giôi, tập rèn ‘t bữa tru sủa rặc ròng. 
Chẳng may đêm nọ, dân canh đi ngang nhà va, -nghe tiếng 
chó sua, bèn về thưa lại cùng ông xã :« Nhà nọ nuôi chó 


lậu, không đóng thuế.» (Trong làng có luật, hề ai nuôi chó. 


phải đóng thuế.) 
Sáng ngày ông xã đòi đến, bắtvạ va về tội nuôi ché 
không đóng thuế, và buộc va phải đóng thuế chó nữa. 
Anh ta tức mình hết sức, ngầm ngh? trong bụng rằng : 
« Nếu khai ngay ra nhà mình không chó, tru sủa đó là 
mình chúc, thì xấu hồ, lại dim đàng biết được, thì nó sẽ 
tới đào ngạch khoét vách». Lưỡng lự nan phân, anh ta 


mới nói trong bụng rằng : Thôi đánh liều, chạy va đóng . 


thuế, rồi sau sẽ liệu kế khác.» Ra về anh ta gặp một chi 


dòn bà, gánh một gánh cơm thừa cá cặn đồ trộn xào- 


bần, anh ta bèn hỏi: «Mua đỏ chỉ vậy? Chị nọ: «Cho 
heo, chó, nó ăn.» Anh ta nghe vậy, mừng, và nói trong 
bụng rằng: «Đóng thuế chó, tru sủa như chó, còn một 


đều nữa là ăn uốag như chó, vậy bớt hao tốn, mà bù qua. 


tiền thuế vụ.» 


Ấy nghĩ đó mà coi, lòng tham-lam ham hố nó làm cho 
loài người trở nên loài thú, ăn uống như thú. Trong sách 
Phần hỏi rằng: «Người ta có năng phạm tôi hà tiện 
chăng ? Thưa: Dầu kẻ giàu người khó cüng năng phạm 
tội ấy. Người nghèo, không có, thì lại tước ao cho có; 
người giàu, có nhiều, mà không lấy làm đủ, tbì lại ước 
ao cho cò nhiều hơn nữa. Bõi đó cho nên cả đời chi có 
những gian tham trộm cướp, chiếm đoạt tranh giành, 
lận mat chẹt gánh, lường thăng tráo đấu, gat-gâm xảo mi 
OA re 

Chẳng còn kề chi tội phước nên chăng, miễn là thâu 
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trử cho nhiều thì thôi, ăn ở dường như sống luôn nơi 
dương thế mà hưởng của đời. Phải chi có nhớ đến những 
sự đời sau như sự chết, sự phán xét... thì ắt là sẽ giữ 
theo Évang dạy rằng: Bay hãy lo mà tich trử kho tàng 
trên trời, là noi chẳng còn ten rét mối mọt ăn phá, là 
nơi chẳng còn nõ gian tà moi móc khoét 'đục. 


ĐIỀU 3. — VỀ SU MÊ ÄN UỐNG 
Ngon miệng nick trum 

Tôi nhớ lại một chuyện tức cười, tôi đã nghe thuở 
nhỏ, đang lúc còn đi học trường họ, dọn mình rước lễ 
vỡ lòng. 

Lần kia cha sở cắt nghĩa về bảy mối tội đầu. Người 
nói gọi là tội đầu, vì nó là gốc, là rê, là mẹ sanh ra các 
tội lỗi khác. Vậy người đã thuật lại chuyện sau nầy mà 
làm chứng. 

Có hai vợ chồng người kia, còn trẻ tuôi, nhà đủ ăn. 
Vợ có tánh mê ăo, còn chông thì khi gặp miếng ngon, 
cũng không hay nhường düa. Anh ta lại có tânh cang- 
cường hung-bạo, nên trong nhà rầy rạc thường thường. 
Ngày kia anh ta đi sắn, bắn đặng hai con đa-đa. Lấy làm 
khoái chi, bèn tính dọn tiệc. Mà muốn cho vui, thì tinh 
qua mời người bạn hữu dùng bữa. Vậy anh ta kêu vợ mà 
dặn rằng : | 

— Má nó ở nhà coi nấu, tao qua mời cậu bảy bè trẻ, 
luôn dịp ghé chợ mua it ô bánh mi. 

Chi ta nôi lửa, bắc chảo lên. Chim vừa vàng, hơi bay 
thơm ngát. Chị ta thèm nhều nước miếng, làm bộ chê 
rằng : 

— Chim näy thịt cứng ngắt, ra gi! 

Bỡi trở qua trở lại nhiều lần, có một con chín quá, sut 
đầu. Thật là le tay ! chị ta liền bốc lắm phứt. Nuốt rồi, 
chép chép hai ba cái... 

— Chà ! đầu đa đa béo kinh ! còn con nầy mập hơn; 
chắc đầu nó... Oil! con còn đầu, con mất đầu, khó coi. 
Bất quả nó có hỏi, mình nói thứ chim nầy làm thịt không 
đề đầu. 


Sir HAE 


Nói vừa rồi, liền rút đầu con kia lủm luôn. Mặn mặn 
bẻo béo ngon miệng, chi ta trở lia trở lia hai con chim, 
mà làm hơi mạnh tay, nên một con sứt hết một giò... 
lüm... 

— Chà ! giòn rum hé ! 

Chim vàng đều, chị ta xúc ra dĩa... Muốn giấu lôi minh. 
nên chị ta sắp chim nằm nghiêng. Con nọ, phia kia mất 
giò, mà còn cánh, nằm chinh chòng, không được sát sao. 

— Ối! khó gi, rit cảnh nó đi, thì nó nằm ngay thäng .. 
Chà chà! hèn gi họ noi: Nhứt phâu câu, nhì chéo sảnh. 
Lúc näy chi ta coi bộ bối rối, vì thấy con kia còn đủ cánh 
đủ giò, nằm coi đều đặn, còn con nọ nằm coi lép xep. 
Khá khen cho chị ta cũng giỏi bàn : 

— Mèo ắn thì hết một con, không lẽ ăn giò ăn cảnh mà 
thôi... Hứ ! vậy mà họ nói thịt da đa cứng. Cải gi ane 
vậy, mình có thử rồi mới có biết. 


Xong tồi một con, còn con nọ chị ta đậy lai đề đỏ. Bận 


nầy bắt giựt mình, vì nhớ lại tính hung bạo người chồng. 
Chị ta đã có bị rồi đôi ba pben. Chi ta chạy ra dòm chừng, 
thấy chồng chwa vë, lật đật chạy vô, dỡ dĩa ra coi, chẳng 
khác gì như bà Evà thuở xưa đã vi linh Chúa, vì bỡi coi di 


coi lại trải cây Chúa cấm. Chị ta mới nói trong bụng rằng: 


— Ăn một con nó về đây cũng bị, ối ! bất quá chịu đấm 
ăn xôi, ăn hết hai con, nó có đánh cũng wng cải bụng, 
Ăn vừa rồi, kế người chồng về. 

— Co khô thôi nhưng, mèo chó hôn thành tỉnh. Mới 
nhắc xuống đề đó, bước ra coi mình về chưa, bước vô 
coi lại, mèo nó đà tha mất đi rôi mèo nhà hoang chết 
chủ ở đâu... 

— Mèo tha hả !. 

Miệng nói tay quo cày thông hồng gài cữa. Chị ta thất 
kinh hồn vía, làm bộ cười xoà mà räng : 

— Nói chơi, còn đậy kia, mất mát đầu: làm bộ són sác, 

— May hồn mầy ! phải mèo ăn, thì mầy cũng chết. Thôi, 
coi dọn, tao đi mài dao. 

Nói vừa rồi, anh ta xách dao ra góc vườn mài. Kế chú 
bảy nọ lơn tơn bước vô. Chị ta làm bộ hỏi tỉnh rằng : 
— Cậu bảy nó đi đâu vậy ? 
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— Anh sáu ảnh mời qua ăn bữa thịt đa da. 

— Tôi không nói giấu chỉ cậu bảy nó, ở nhà tôi nó giận 
cậu chuyện gì không biết, mà nó đặn tôi,hè cậu qua đây, 
bí cữa lại, đè xuống mà cắt cho được hai lỗ tai ; ngó coi» 
nó đương mài dao kia. 

Quả thật, chú nọ dòm ra, thấy anh ta đương lum khum, 
áo thì cồi ra, hai tay mài lia lia. Chẳng cần hỏi đi hồi 
lại gì nữa, liền quày trở ra, bước riết một hơi. 

— Cha trẻ | Cha trẻ !... 

— Gi vậy ? 

— Mau mau, kia, cậu bảy nó bốc hai con chim, đi kia... 

Anh ta lật đật chạy theo, và chạy và kéo. Chú nọ day 
lại, thấy cái dao sáng giới, càng chạy mau hơh nữa. Anh 
ta theo sau la lớn tiếng rằng : 

— Ít nữa, cũng mội. 

Chú nọ nghe vậy, càng chạy riết, hai tay bụm hai lỗ 
lai mà rằng : 

— Không một, không hai gì hết. 

Chạy riết về, chun tôt vô nhà, bí cữa lại. Đang lúc 
đó, chị ta lấy làm đắc ý, dòm theo mà cười. Qua bữa 
sau, hai chủ nó lại gặp nhau, bèo hièu rõ căn do. Thôi 
không cần nói, ai cũng biết con mẹ đó sẽ bị to ; chồng 
nó không vừa gi. 

Thuật chuyện vừa xong, cha sở bèn rằng: 

— Đó, chủng con coi, chứng mê än sinh ra chứng noi 
láo. Về các nết xấu khác cũng vậy. Pải lo mà hãm dep 
nó cho sớm, kẻo phải khốa. Vì đang khi ta tưởng làm 
cho nó đã, mà nhằm lúc đó ta chọc, ta ghẹo nó, thì nó 
lại làm cho ta càng mơ càng ước bon nữa. Nhút là đồng- 
nhi nữ, chớ noi gương con mẹ đó. Phậa chúng con 


_ thường lo việc nấu-nưởng, cũng chiên xào đôi khi, nên 


phải coi chừng. 


Năm cách mê ăn. 


— Má nó đâu rồi, bữa nay må nó mắc coi nhà, uông 


- quả! Cha sở dạy sách phần nói về sự mê ăn... thiệt 


trúng... 
— Trúng ai, trúng tôi phải không? Còn như mê uống 
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đến đôi phải nống cảm heo năm ngoái đỏ vậy, thì trủng 
ai ? Khéo kiếm chuyện ! 

— Chuyện cha dạy thì là dạy chung, ai có thì lo sửa 
mình, mình không nghe, thì tôi nói lại cho mà nghe chơi 
cho vui, tôi cỏ nói trúng về mình đâu, mà nội, mà làm 
lung, làm đữ, không thèm nói với mình nữa, đề nói với 
trẻ ở nhà còn ngộ hơa. Con chín đâu, hồi näy cha sở 
nói mê ăn có mấy cách ; nói lại nghe coi con? 

— Có năm cách: 1: Ăn uống không giờ không khắc, 


“không chừng không bữa, muốn ăn chừng nào thì ăn, 


muốn uống chừng nào thì uống, gặp cái gi đẹp bụng 
ngon miệng khoái khâu thì nich thì xơi, dầu chưa tới giờ 
ăn, chưa tới bữa ăn bất dëm, Hoặc mới ăn vừa rồi, 
kế gặp ai mời thì cũng không doog. Nhiều người bồn 
đạo Chúa nhựt lễ cả, vừa hé con mắt, vừa lật lưng khỏi 
giường, vừa bước chơn khỏi thềm nhà, thì lo tìm lo kiếm 
món ăn vật uống, trước khi lo việc nghe giảng nghe day, 
đọc kinh xem lễ, 2' Ua tìm kiếm món ngon vật lạ, bất 
kỳ gần xa khó dễ, cüng liệu trăm phương ngàn cách mà 
kiếm cho ra, mới ưng bụng ; chẳng nệ hao công tốn của, 
những lo cho bùi béo lỗ miệng, mà chẳng quản chỉ nhà 
nghèo con đói ; mê ăn cho đến đỗi lâm nợ làm nần, hết 
nhà hết cữa, bán vợ do con. 4 Ăn uống quá độ quá 
lượng. Ai ai cũng phải ăn uống mà giữ sự sống phần xác. 


Song như đèn kia không dầu lu lit mà dầu đầy tràn cũng 


tắt, phần xác cũng vậy, chẳng ăn thì chẳng sống, mà ăn 


uống quá thì sinh binh hại mình. Nhiều cơn ăn no rồi,bao 


tử hết chỗ chứa, mà cüng ngồi đó mà rán mà cán, mà 
thồn mà ngốn, cho đến đỗi phâi phát ách, no hơi, tức 
bụng, xóc hông, thở không được, đi không thẳng, nằm 
không yên, bắt lăn lộn một đôi giờ, hoặc phải chọc cỗ 
cho mữa ra. Rủi nhằm cơn tì vị ươn yếu, cho nên tiêu 
hóa không đặng, thì mắc chứng trúng thực. trợn trắng, 
lạnh cà mình, giống như dịch non, äu tả thượng hạ, phải 
rước cha xức đầu, phải thất công rước thầy, chuyên chữa 
đôi ba ngày, năm bảy thang thuốc Đó là cho người mạnh 
mẻ sức lực, thì phải đau lây lất nắm ba bữa vậy mà thôi; 
còn như người có tuổi rồi, hoặc người yếu sức, lướt 


vas, ; : (ave) 


không nỗi, át phải dau luôn đến chết. 4 Ăn uống mål 
cách lua läu bôn chôn lật đật hối hå. Người ta vẽ hình 
con heo mà chỉ tội mê ăn, thật là trúng lắm. Gần tới bữa 
ăn thì sao ? Vừa nghe khua máng, vim, chậu, thì nó kêu 
la ñi hất, cắn phá, xần bân một bên chon, sú vừa rồi, thì 
nó a lại táp xốc vung vít đầy mặt đầy đầu, dầu ăn một 
mình thì cũng vậy...Cái đứa mê ăn cũng một thế : bộ tịch 
xấu xa hèn hạ. Vừa thấy yến tiệc rượu chè, liền xăm xao 
lướt tới, giành chỗ xăn tay, con mắt láo liên, liếc qua liéc lại, 
nøó quanh ngó quất, kiếm coi món nào vừa ý thích tình. 
Coi cách thèm lạt ham hồ , ước nhw nội mâm nội bàn 
bwng trút hết vào bao tử nó một cái một, vậy nó mới 
ưng bụng. 5: Lo lắng về miếng ăn miếng uống quá lẽ, đến 
dôi ngày đêm trí lòng những tưởng lo tính toán, bày biến 
cách nào, mà nấu nướng ăn cho khoái khầu đẹp bung. 
Thứ thì phải nấu cho ryc cho rã, ăn nó mới ngon. Thứ 
thì phải đề giòn, đề cứng, ăn nó mới khoái, thứ khác thì 
phải ăn hồi còn sốt đẽo, và ăn và thôi, thứ khác nữa thì 
lại phải dé cho nguội, cho nó lại đường, cho nó đồ, rồi 
mới ăn. Có thứ phải xào khô, có thứ phải đồ nước, có 
thử phải nấu, có thứ phải nướng, có thứ phải chiên.., mất 
ngày mất giờ mà lo một sự ăn uống. Rủi dây tớ tôi mọi, 
hoặc con cái ñấu nướng làm sái cách, không vừa miệng 
trúng ý. thì dậy giặc, rầy la đánh chwói, bwng hất ném 
quäog đập đỏ. 
Tuần sau cha sở sẽ nói về sự mê uống, tới phiên må di 

đọc kinh, má rán nghe, rồi về nói lại coi có trúng... 
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Quá chén, nằm vũng. 


— Con ôi, múc cho cha tô nước, sao cha khát nước quá. 


mình mäy tay chon cha, mỏi mê quá, cha đậy không nỗi, 


— Nước đây cha, uống di. 

— Ua, bùn đất dâu, mà vấy đầy quần áo cha vầy con ? 
cám đâu mà đầy cô cha vầy nè ? 

— Cha còn hỏi nữa, hồi söm mai cha đi ăn đám giô, 
rồi cha say, cha về cha lé dưới vững beo, sau nhà ông 
sáu. Ông sán biều người ta kêu má đem cha về, kẻo râm 
lâu nhiễm gió chết. Má mượn giượng tám giượng chín ra 
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vông cha về. Ra đó thấy cha nằm dưới vũng, cha chwbi 


om sòm, cha say cha té, mà cña chwôi: « đứa nào xô 


tao té.» Má thấy vậy, må biĉu giượng chin vô nhà ông 
sáu muga cải tô muüc nước, xin nắm cảm, rồi khuấy cho 
cha uống, cho giải rượu. Rồi giượng tám giượng chín 
khiêng cha về. Cha ngủ mê man tự trưa tới giờ. 

— Thiệt vậy sao con? 

— Sao không thiệt, lát nữa má về, cha hỏi coi. 

— Trời đất ơi, nói vậy thì tôi thành heo rồi còn gì ? 
Năm vũng heo, uống cám heo, mà lại hư bèn khốn nạn 
hơn heo nữa ! heo näm vũng, heo ăn cám, mà heo không 
chưởi ; tôi nẫm vũng, tõi uống cám, lại thêm chưởi bói 
người ta nửa. Rượu ơi là rượu oil mầy ác hại là đường 
nào ! Nòi ơi là nòi ơi! mầy dại chỉ lắm bấy !... « Mặt 
mỗi nào còn ra vào với thiên hạ nữa ! » « Hồ then nầy 
biết rửa mấy sông Ì » 


Bốn bực uống rượu. 

Truyện biến ngôn phương đông thuậ! lại rằng : Khi ông 
Noe mới ra chòi tàu, thì người đã gầy việs trồng nho. Bấy 
giờ qui Satan toc mạch, lại gần xem coi và hỏi rằng : 

— Ông trồng nő đó ich gi? 

— Là cây nho da, sau n6 trỗ trái có chùm, chừng chín, 
bé ép làm rượu, uống chơi cho vui, bồ khoẻ. 

— Chà, khá bé! Thôi đề tôi giúp ông. 

Nói đoạn, qui Satan bắt một con chiên con, cắt cô lấy 
máu tưới nho và nói rằng : 

— Tưới vậy nho lên tốt lắm. 

Đoạn cũng bắt một con sư tử, một con khỉ, một con heo 
mà làm như trước. Cho nên đám nho đều dầm ưới máu - 
mấy thú ấy,Ô»g Noe thấy qui Satan làm như vậy,mà người 
chẳng biết ý gi, Nhưng mà lâu sau loài người đã hiều tỏ. 
Vì chưng khí loài người nống rượu it it có chừng. thì coi 
bộ vui về ngộ nghỉnh tử tế như con chiên con. Nến uống 
thêm nữa, chúc ấy ra hung bạo dÙ ton như sư tử. Nếu. 
nống thắng tới, thì ra giống khỉ, xấu xa bì hợm, phá rối 
thiên hạ chẳng dê ai ở yên. Sau hết, khốn thay ! Nếu tới 
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mwc nầy rồi mà không dừng chon ngưng bước, nhậu ričt 
đa đa, chúc ấy mất tính loài người, ra giống như lợn, 
vùi mình xuống vũng bùn lầy, ăn do uống tạp mà lấy làm 
vui dạ khoái tâm. 


Nghe chữ, quên nghe nghĩa. 


Bữa kia cha sở tôi cùng hai cha nữa đi Trà-vinh. Cha 
sở tôi có dem tôi theo làm tiều-đồng. Ba cha có ý chia 
khúc đường ra làm hai cho bớt mệt, nên chiêu bữa trước 
xuống ghé nghĩ tạm Mỹ-tho một đêm, sáng bữa sau mới 
xuống tàu đi Trà-vinh. Chiều bữa đó cha sở Mỹ-tho đi 
khỏi, có một mình cha phó ở nhà. Vậy dùng cơm tối xong. 
rồi bốn cha lên lần nằm ghế dài nằm hút thuốc nói 


chuyện cho tiêu khièn. Bỗng chúc nghe vẳng vắng có. 


tiếng dưới lầu kêu van rên siếc rằng: « Cha ôi, xin cha 
cứu lấy con, con quyết lòng trở lại cùng Chúa pben näy.» 
Cha phó tưởng là kẻ liệt kêu xin rửa tội, xức dầu gấp 
rúc, nên cha lật đật kêu trẻ, hối mở cữa, lấy hộp đi kẻ liệt, 

Đang lúc đó cha sở tôi và hai cha kia lại cữa sô dòm 
xuống thì thấy một người đòn ông cụt một giò đi chon 
cây ngồi bẹp dưới đất. Cha sở tòi lên tiếng hỏi rắng : 
« Chủ kia, muốn cái gi? » Tên nọ bèn làm dấu thánh giá 
cả tiếng : «Nhơn danh Cha, và Con và Thánh Thần 
Amen. Lạy Cha, xin Cha cứu con!» Nó nói tiếng nhäo 
nhet lit git, bộ đã có nhậu quá chén, nên cha sở tôi bèn 
rằng : « Chú nầy bộ uống rượu quá chén ? 

Tên đó đáp rằng : « Bầm cha con uống trong Chúa.» 

Cha sở tôi: « Binh hoạn vậy mà còn rượu trà say swa.» 

Tên bịnh : « Bâm cha con say trong Chúa.» 

Cha sở tôi: « Say sưa mà ở ngoài trời, nhiễm sương. 
nhiễm gió đố khỏi chết.» 

Tên bịnh : « Bầm cha con chết trong Chúa.» 


Bấy giờ cha phó Mỹ moi rö là một tên binh còn chầu - 


nhưng, ở nhà thương, bõi hay say sưa, nên các bà rầy 
đuôi, đến lay. cha xin nói giùm với bà cho nó trở về nhà 
thương, nên cha bèn kêu trẻ đắc nó đem về nhà thương. 
No đi rồi ba cha ngồi lại cười ngất một hồi nôn ruột, cha 
phó không thấy cười, bộ ngài coi còn mệt ngực, trong trí 
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còn tưởng đến kẻ liệt kêu bất tử. 

Cha sở tôi bèn nói với cha phó rằng : « Âu là thằng đó 
nó có nghe các bà năng giảng về câu trong bài thơ ông 
thánh Phaolồ khuyên nhũ bồn đạo : « Dầu ăn, dầu uống, 
dầu làm đều nào khác, thì hãy làm hết mọi sự cho sáng 
danh Ð C T. Nó nghe chữ mà quên nghe nghĩa, cho nên 
hièu sái làm bậy. Cha phải chịu khó mà cắt nghĩa lại cho 
nó rõ. Cái tiếng uống của ông thánh Phaolồ, không phải là 
uống rượu say, cái tiếng làm đều nào khác, phải hiều về 
đều nên đều tốt, không phải hiu về đều tội đều xấu... 

Ấy là chuyện một người say mà làm cho cha phó mệt 
ngực, ba cha lộn ruột, các bà bối rồi, vì hồi đó các bà còn 
thức đề cữa trông cho nó về, vì sợ nó bỏ đi luôn mất linh 
hồn tội n:hiệp ! 

Gâm rằng : Mỗi khi ta nghe giảng nghe day, thì ta phải 
chăm chỉ mà nghe cho tô rõ đỉnh đạc kéo chẳng vậy, mà 
hiều lầm, làm quấy, rồi đồ rằng nghe chả sở dạy vậy, 
giảng vậy?! .. Ì 


Bắc cô thánh tồ bượm rượu. 


— Trò cầm tấm giấy gì lo le đó, đưa cậu coi ? 

— Đây cậu sáu, cậu lại coi, tôi coi mà tôi không 
hiểu cái gì hết, ai vẽ cái hình gì thiệt là kỳ cục quá : Hình 
một đứa con nit mới biết đi lửng chứng, cái mặt thì là 
mặt con gái, bận ảo cô trịch bày ngực, đầu đội mũ triều 
kết bằng dây nho, có mọc bai bên hai sừng như sửng bò, mà 
cỡi cop, lại có đề bốn chữ : Ông t bøn rượu, đâu cậu giỏi, 
cậu giải nghĩa lý nghe chơi. 

— Bốn chữ người ta đề đó: Ông tö bgm rượu, đó là 
nghĩa lý đành rành, có gì khó mà không hièu: 

1: Về hình con nit nhỏ mới biết đi lửng chứng, đó là 
chỉ mấy anh bợm rượu hê quá chén rồi, thì họ giống như 
con nit; trí khôn không có, chỉ lo ăn lơ chơi, cười dé kbóc 
đó, nào lo chỉ đến sự giàu nghèo, cực sướng, miệng thì nói 
lai nhai lit git, hông rõ tiếng nào, không sửa tiếng nào, 
tay chơn không vững, đi băng xiên bäng nai, té lên té 
xuống, nhào vững lot ao đường cái không đi, đạn hàng rào, 
áo quần iå tơi té! bét. 


MỚI... CAN 


2- Mặt con gái, đó là chi tửu sắc bång đeo đuồi theo nhau 
như lời ông thánh Phaolồ dạy rằng : Anh em đừng uống 


rượu say sưa, vi sự say sưa hay sinh đàng sắc dục. 


3* Bận áo cô trịch bày ngực, đó là chỉ rượu vào lời ra, 
tửu nhập ngôn xuất, hễ quá chén rồi, thì chẳng còn sự gì 
là sự kín nữa, bất kỳ chuyện tốt, chuyện xấu, bất kê đều 
nên nói, đầu chẳng nên nói, bất đếm việc ích kỷ,hay là việc 
hai nhon, hồi chưa có rượu thì còn giấu đề trong bụng, mà 
hễ có rượu vô rồi, thì tuôn ra hết, giống như cái thùng tích 
tré cän cáu, đồ nước vô đầy tràn, thì bao nhiêu cặn cáu 
dưới đáy nồi lên, trào lên, tràn ra khỏi miệng. 

4: Đầu đội mũ triều kết bằng dây nho, đó là chỉ rượu 
vào thì làm cho vui cho khoái, đến đỗi tưởng mình 
làm vua, mà sự vui đó không bao lâu, cũng như dây nho 
mới tươi tốt, một lát liền phải teo héo nhót khô. Ấy là léo 


léo nước trong mà độc địa, nuốt vào khỏi cô lại nhứt đầu, 


5: Đầu mọc hai sừng, đó là chỉ chưa có rượu, thì còn 
nhút nhát, mà hễ rượu vào rồi, thì cả gan táo bạo, mắng 
chưởi, đánh đập, chém giết, chẳng còn biết kiêng biết sợ, 

6* Cỡi cop, đó là chỉ có chén rồi, thì làm ngang nói càn, 
bất đếm tâm cang ngũ thường, chẳng màng luật quan phép 


_ nước, không kề thập giái, luật điều, cũng như cop loạn 


rừng, di doc đi ngang mặc ý, trúng như lời ngạn ngữ rằng : 
Tửu nhập tâm như hồ nhập lâm ! 


Sáu cách mê uống. 

— Bữa nay cha sở dạy về sự mê uống sao đâu, má nó 
nói lại nghe coi nà... 

— Muốn nghe, thì ngoáy hai lồ tai ra cho rộng : ÐĐ,C.T. 
sinh rượu đề mà đỡ phần xác, làm ich cho loài người ta, 
Cũag như cho mưa gió đượm nhuần cỏ cây tươi tốt. Song 
nếu mưa lung, gió quá, ät là cây cối phải hư. Bằng có mưa 
gió cho nhẫm thì trúng tiết, vừa vừa phải phải, thì cây trái 
mới đặng nhờ. | 

Rượu cũng vậy, dùng cho dừa phải, thì nó làm ích cho 
phần hồn, phần xác. Nó làm cho chuyển vận khí huyết, 
giúp vui giải phiền, nó làm cho ấm áp nồng nàn, khử trừ 
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mà chữa binh v. v.... 

Bằng cố åm cho nhiều, chẳng hay độ lượng, uống bất 
ly, bất chén, bưng nhạo ôm ve mà nút, thì nó làm cho rối 
trí lộn hồn, bùng tai, mờ mắt, xao xiến cả mình, tay chơn 
run rầy, tâm thần rối loạn, suy tâm, cuồng tảnh, buông 
lời vạt chac, chẳng kề đến ai, kể vả miệng, người bạt tai, 
kẻ đóng trắng, người giăng nọc, giữa đám ba bề rất nên 
nhuốc hồ, đến đỗi cha mẹ thương, cùng không đám nhìn, 
anh em nghĩ tình, cũng không dâm ngó, vo con nóng 
ruột, cũng khó nôi binh, tro tro mặt bợm, chịu lấy một 
mình, thân hình xơ xải. Lại còn những lúc say sưa vất 
mã, bất tỉnh sực sù, bộ tịch xinh xoàng, nhào cóc nhào 
nhái, xiêu đình ngã quán, nằm đường nằm đất, ngủ bụi 
ngủ bò, ngã tới nhủi lui, té sấp nhào ngửa, chúi bụi đâm 
bờ, ïa trây đái mč, ói mửa ua hộc, chó sủa ruồi bu, gớm 
_ghiếc quá. Lắm cơn ngây dại, gây tụng rầy ra, lời nói it, 
xích ra nhiều, mắng me chưởi cha, chém con giết vợ, phá 
xóm hại làng. | 

Nhiều lần gặp song cờ bạc, say ba ngù, mà cüng a vào 
đánh, thua sạch của mà khôog hay, hoặc bị chúng gạt 
lấy hết tiền, nát cữa hại nhà, mà lòng không biết. Đến 
thế, rồi lại đồ rằng: Tại rượu. ?ửu bất túy nhơn, nhơn 
tự túu. Rượu kia nào có say người, hởi người say rượu, 
chớ cười rượu say. Rượu có biểu con người uống nó cho 
say ở đâu, rồi đồ thừa cho nó. Ví bằng rượu say, thì sao 
nó đứng yên trong tín trong ve được, sao nó không nhào 
trải nhào mặt, xán lộn với nhau cho nát ve rã tỉn. Rượu 
đề tự nhiên trong hủ trong vò, ngon dô mặc nó, mình 
không ngửi đến, thì mình cũng tự nhiên như nó, có đâu 
mà nhüi tới ngà lui. 

Con chín đâu, cha sở nỏi có năm sáu bực uống rượu 
sao đó, khúc sau má quên, con nhớ nói lại cho thằng cha 
mầy nó nghe. 

— 1° Uống vô một hai chén, thì coi bộ vui vẻ ngộ nghỉnh 
tử tế, khôn ngoan, sắc säo, lý sự, đại tài quyền biến. 
Những người bực nây, thật là it có. 

2° Có chén rồi, thì ra giống khỉ, xấu xa bì hợm, nhäy 
nhót, phá phácb, không đề ai ở yên. Bực nầy có bộn. 
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. 3° Nhậu vô quả chén rồi, thì ngủ li bì, vải đầu vùi óc, 
ngủ như lợn, bỏ phế hết các việc, phủ mặc vợ con, đầy 
tớ, muốn làm gi thì làm, của cải còn mất thất bát nổ biết 
nỗ hay. Bực nầy cũng hiếm hiệm. 

4° Say ba ngù rồi, thì ra hung bạo dữ ton, như cop, 
như sư tử: Mắng chưởi gầm hét, đánh đập, đâm chém, 
đốt phá, cữa nhà tan hoang, cơ nghiệp sạch không. Bực 
nầy chẳng ít. 

9° Ực rượu vô ngà ngà rồi, thì lửa đảm dục cháy lên, 
mất tính người, ra tính lục súc, chẳng còn biết kiêng dè 
xấu hồ, rảo cùng làng trên, xóm dưới, nhiều hại người 
trong nhà, ra đến người ngoài. Nhiều khi mắc phải bịnh 
gian nguy, chết non chết yêu. Bực nầy cũng đông số, nhứt 
là trong mấy chốn phố xá tĩnh thành. 

6° Mấp vô khâm quá di, rồi thì ra điên ra cuồng, mở 
miệng phun ra những đều dại dột, lỗ mỗ sái phép, phải 
kê xỉ người vả, cùng mắng rằng : Ngu ngốc, bw dại, hư 
nhớp, điên ngây, phải trói vào cột đình, cột rạp. Cha mẹ 
phải đem đầu lạy lục van lơn với hết mọi người, mà chịu 
lỗi chạy va. Si hồ cho cha mẹ, nhục bï cho vợ con là 
dường nào. Bực nầy cũng sặp nhiều. 

— Cha nó nghe rõ không, mình ném về bực nào 2... 


ĐIỀU 4 — VỀ SỰ LÀM BIÊNG 
Hay ăn mà chẳng bay lo, của kho không đủ. 

Thùng, thùng, thùng... Thùng, thùng, thùng... 

— Trống gì phía bên kia sông, nghe gióng ba luôn luôn 
vậy Tư ; sớm mai tới giờ mà còn đánh ? 

— Trống khánh tận phát mãi đa bác. Hai vợ chồng 
thẳng chín T. con của cả D. bị xả trì kiện tich phuông. 

— Ủa ! Hai vợ chồng nó làm gì mắc nợ chà. Ông cả 
chết, gia tài sự sản trối đề lại cho một mình nó, tiền bạc 
vườn we uyên thiên, chuyện gi mà sanh no cho đến nỗi 
phải. . 

—- PA chi đâu bác, các ảnh các chỉ không hay suy nghĩ 
cho cùng cho tôt, hê thấy ông cha giàu có, hoặc lúc sanh 
tiền hay là cơn tử biệt, thì lấy nề có sẵn của, ăn xài, không 
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kề đến công linh cực nhọc ông bà cha mẹ đã trải thân 
đầm mưa đãi nắng, gắng công đấu sức mà tạo lập ra. Lý 
ưng sẵn của vậy, thì phải lấy đó làm căn làm bồn mà gầy 
ra, hoặc hành thương phản mại, mở ruộng lập vườn, đậu 
vốn hiệp hùn, mà khai mở tiệm hảng kho vwa, làm cho 
lợi nhà thanh nước. Cái nầy họ ý sẵn của, họ ở không họ 
ăn, đêm yến ầm lưu liên không ngôt, ngày ăn chơi rän rộ 
phi thường. Đã không lo làm cho té thêm, lại còn sanh 
sự trà đình, tửu điếm, hút xách, bài bạc, đến đỗi gia tài 
tuyệt diệt hết của tiêu nhà, mà không hay không dè. 

— Tội nghiệp, hồi còn ông cả, ông rầy la can gián, nó 
còn kiêng kiêng. Ông mất rồi nó mới làm quá đi vậy ! 

— Đáng kiếp, chớ không tội nghiệp. Con vợ nó với ở 
nhà tôi là chị em bạn di, bà con với nhau, chớ phải là 
xa lạ gi. Ở nhà tôi nó thấy vậy, nó cũng khuyên lon giác 
đát đôi đều. Nói lần thứ nhứt, con vợ nó làm mặt giận, 
nói lần thử hai, nó háy nguit, nói lần thứ ba, nó mắng : 
Của ông của cha ta, ta ăn ta xài, can 66 chỉ ai, ai mượn 
người sao miệng.» Bác nghĩ dé coi, có phải làm ơn mắc 
oán không ? gån nầy cho sảng con mắt hai vợ chồng nó. 
Đảng lắm, không tội nghiệp ! 


Kén rè. 

— Mầy đi chuyện gi, mà lại có xách trầu rượu theo 
vậy, sáu ? 

— Da, qua mời vů bồ, bữa Chúa nhựt đảm hỏi con hai 
tôi, bữa đó lễ lạc xong rồi chừng lối 10 giờ xin vú bố tới 
uống chén rượu, vui mừng với cháu. 

— Tao nghe mẹ nó nói, gå cho thằng giáo X. con của 
hương quản Ph. phải đó không ? 

- Mẹ nó ham giàu, thấy có của, nó muốn gå ép con 
nhỏ, nó nói hbưởn đi vậy, con hai tôi nó có ưng đâu, mà 
giả như nó có ưng, thì tôi cũng bàn ra, không dam gå đầu, 
thấy ba cái làm của thằng đó, mà ón, mà góm, mà sợ. 

— Ba cải làm mà ai thấy cũng ghét là sao đâu, mầy nói 
tao nghe coi, thuở nay tao chưa nghe ai nói lạ như mäy? 

— Ba cái làm của thằng đó : 1° làm phách ; 2' làm biếng; 
3: làm nợ. Thấy eái bộ tịch nó mà phát ghét, An nói xấe 
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xược lồ mõ, phang ngang bửa củi, chẳng kiêng chẳng nè 
ai hết, đi thì vinh mặt vúc vắc, con mắt láo liên trông 
ngang trông ngửa. Học hành ba trợn, chữ nghĩa không 
bao nhiêu, có lo lót mới là kiếm được một cái bằng cấp 
giáo làng, vậy mà ấn bận chưng diện như hàng tấn si cứ 
nhon tủ tài, gặp ai cũng träm tiếng tây một hồi, rồi mới 
nói tiếng Annam, làm bộ như mình không biết tiếng An- 
nam, đó là một cái làm, mà làm cho chúng ghét : Làm 
phách. 

Đặng bằng cấp rồi để treo giàn bếp, không thấy nó xin 
dạy dỗ ở đâu, việc nhà cữa không thấy nó ra tay làm việc 
øì mà giúp đở cha mẹ nó, làm biếng đồ nhớt ăn rồi thì 
hún hính nghều nghếng thả rêu theo quân mèo đàng chó 
điểm, ăn uống chơi bòi, gà, cá, lú, me. Đó là cái làm thứ 


_ hai, ai thấy cũng ón, cũng sợ, cũng góm : Làm biếng, 


Không làm gì cho té ra một đồng điếu, ở không ở nhưng 
mà ấn chơi bài bạc, thua khiếm, cầm cố, vay hỏi tạm 
mượn, cha me phải lo chuộc, lo trả biết mấy phen. Đó là 
cái làm thứ ba, ai ai cũng ghét ! Làm nợ. 

Cho nên làm: phách là một, làm biếng là hai, làm nợ là 
ba. 

Ai muốn kén ré thì phải xét ba đều ấy. Ai mà gặp đặng 
một thằng rê có đủ ba đều ấy, thì thật là rất vô phước. 
Âu là nó sẽ bản vợ đợ con, cha mẹ vợ, nó cũng bản luôn, 
bán tới ông mai bà mai nữa. 

_— Nói vậy thì không phải chỗ đỏ. vậy chớ gå nó về dàu? 

— Vú biết thắng con thợ sảu...? 

— Có phải thằng chắc chắn đứa, nước da sâm sậm, 
giống nước da bánh it, nó hay di theo cha nó, mà làm 
mộc ? 

— Nó da, thắng coi xấu mặt vậy, chớ mà chắc da : Bề 
đạo hạnh siêng năng sốt sắng, việc làm ăn cần mån kỷ 
cang. ở cùng cha mẹ trọn niềm hiếu tứ, ở cùng em út anh 
chị trọn chữ hòa mục të nhường, gặp cô bác ngoài đường, 
đrọn câu lễ nghỉ phép tắc. 

— Chọn rễ như mầy vậy mới là khôn, tao thấy thường 
ai cũng ham tài, kén sắc, còn bề dire hạnh không màng, 
ra như quên câu ngan ngữ rằng : Ham giàu mà lấu đứa 
ngu, của ăn đã hết, đứa ngu hầu còn. 
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 Cüi khô dễ nấu, chồng xấu dễ sai... 

— Thưa vú uống chút rượu... 

— Thôi, đồ vô đi mời chỗ khác, bö mầy đi khỏi, đề vë 
tao nói lại, 


Giữ chữ cần, gìn chữ kiệm. 

Anh ba mầy đâu, kêu nó về đây... Sao làm biếng quá 
đi vậy con ? bữa nay nghỉ bọc rảnh rang, biều xay giùm 
cho mẹ con vài gia lúa, mà không làm, cút mất, bây giờ 
gần tới bữa ăn hiện về. Đó một chuyện. Đi học về, sách 
vỡ giấy mue quăng ngang ném bậy, hư hao bất đếm, giấy 
thì mắt, mà trang viễt trang bó, mực không lo đậy nút, 
đề cho phai cho lọt, rồi đem đồ, mua lớp khác ; có phải 
hủy của không ? Xin con phải lo sửa mình, công ăn việc 
làm, phải cho siêng năng, đừng biếng nhác, tiền của ăn 
xài, phải cho tiết kiệm, đừng xa xi. Phàm con người sanh 
ra, muốn cho nên danh nên vị, muốn cho nên người mà 
đứng đợt với đời, thì trước phải cần - cán, Biết lo ăn lo 


làm, bươi móc cho ra đồng bạc, vạch kiếm cho té đồng 


tiền, và trong các cuộc ăn xài, phải có trí đè dặt độ lượng, 
đủ ăn đủ dùng xứng phận thì thôi, đừng thái quá, mà 
cũng không nên bôn sén. Kia hãy xem con kiến mà học 
khôn với nó. Tuy nó là loài vô tâm vô trí, nhỏ mọn tiều 
dân, không tướng không quân, không thầy dạy dỗ, song 
biết siêng năng chí thú, làm ăn tiện tän chắt lót đành đề, 
mùa khô lo thâu góp tích trử, đề dự bị trong mùa trới. 

Có lời ngạn ngữ rằng : Có tiền tiên hay múa.— Trong 
tay có sẵn đồng tiền, dầu lòng đồi trắng, thay đen khó gì. 
Nghĩa là: có tiền làm việc chi cũng däng, sai khiến ai 
cũng đặng. Bá ban van sự trên đời, dau cho việc nào rất - 
khó, trảo trở biện luận không thông, lấy tiền mà sai khiến 
thì cũng là thậm dễ. Có nó: người ngu hóa trí, kể đại 
nên khôn, người yếu ra mạnh. Gặp nó : người không đức 
trở nên tôn trọng, kẻ thất thời lại đặng hiền vinh. Ghe 
phen nhờ nó mà tống tai, lắm lúc cậy va mà cỡ nạn. Hễ 
nó giúp vô, thì si tử đặng nên bề danh sự, hễ nó trợ vào, 
thì chúng cùng đồ đặng dựa chân môn ! Ấy có phải đồng 
tiền là vật quí báu hay không. Mà cho đặng có đồng tiền, 
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thì phải nō lực dãi thân ra, làm cho đồ mồ hôi xót con 
mắt, cháy da phống trán thì mới có đặng. Đỏ là trước giữ 
chữ cần, là siêng năng. Mà con người có tánh siêng năng, 
thì chẳng hạng là việc gì, dầu khó nhọc cách nào cũng 
rán làm cho đặng. Nhw thề học trò, thì phải cho siêng 
năng mới đặng hay chữ, hễ hay chữ rồi, thì mởi đặng 
công danh phú quí. Kẻ làm ruộng phải cho siêng, mới 
đặng nhiều lúa, hé nhiều lúa ât giàu. Kẻ làm thợ phải cho 
siêng, mới nên nghề nghiệp khéo, hễ nghề nghiệp khéo 
thì nhiều ké dùng. Coa đi buôn phải cho siêng, mới sanh 
lợi, hé sanh lợi nhiều thì giàu to. Gẫm đó mà coi, cũng 
vi một sự siêng mà nó làm cho con người đặng công danh 
phú qui ăn trên ngồi trước. 

Muốn lập thân, giữ chữ cần chưa đủ, phải lo kềm chữ 
kiệm theo luôn. Tục rằng : Có khó mới có mà ăn, song 
ăn mà chẳng lo, của kho cũng hết. Vậy thì trong lúc 
thanh niên, đang cơn mạnh khoẻ, làm ra cho có đồng tiền, 
thì phải gìn lòng tiết kiệm, ăn xài có mực có chừng, dành 
đề ít hơi phòng khi đau ốm cùng trong lúc trở về già. 
Chẳng nên ăn chời ở lỡ quen tánh chơi bời sung sướng, 
mà quên cải cuộc về sau. Chó khá y tài y tận, làm có 


_ đồng nào nich sạch đồng nấy. Mỗi mỗi việc đều hay thị 


thường, coi tiền của như tro như bụi, hễ nghe ai đốc 
phách thì làm, hút xách, di điểm, cờ bạc, rượu chè, thiên 
ha dòm vô kẻ chät lưởi người lắc đầu. Đời thường thấy 
lắm kẻ ngày nay quần hàng áo lụa nhủm nha, giày đép 
đi đứng xuê xang, ăn uống bỉ bàng, nhà cữa đồ sô nguy 
nga, mai mốt manh quần tắm áo không đáng, mang chài 
mang lưới, chăm trên khiu dưới, vả trước đùm sau, nhà 
cửa xơ ro xác rác, trống sau trống trước, ăn thì bốc com 
nguội với muối, căn cớ bỡi đâu? Âu là bỡi quên câu ; 
Cần kiệm näi trị gia chỉ bồn. Nghĩa là trong việc të gia 
nội trợ, phải lấy sự siêng năng và bề tiết kiệm làm gốc. 
Ấy là hai đều cha khuyên con khá tua nắm giữ, rän mình 
sửa tánh từ bây giờ, cho đặng sau khôn lớn nên người 
mà đứng đợt với đời. 


“ai LA; LS tes 
`. l'E a- 


CE" XS 


BE 
\' He ' 


die Eur EL 


as PO 
ĐIỀU 5.— VỀ SU CÒ BAC 
Chứa bài bạc tội gi. 


- Bữa nay sao vắng hoe, không thấy ai tới chơi giống. 


gi hết, chủ bay ? 
— Không dám nữa, bác, bà già tôi kêu về bền, rầy om 


trời, bả hăm còn chứa bài bạc nữa, bả qua cào nhàt 


Uồng quả, bác, chứa chơi một ngày vô cũng có năm 
bảy đồng, còn lời nhiều phia nữa : lớp thì tiền xâu, lớp 


thì ở nhà tôi nó bản nem, bì, bánh, lớp họ thua họ cầm cố: 


cùng là vay bợ, một đồng bạc đưa ra, rả sòng cũng năm 


bảy cắt lời. Vậy mà mẹ tôi cản đoản, không biết bả sợ - 


cái gì ? Chira bài bạc, tôi nhắm không tội gi, mình cũng 
không gian giño với ai; họ tới họ chơi, nhà cữa, chiếu 
ván, trà nue, trầu cau, thuốc giấy của mình ; thiếu tay 
chơi mình phải đi kêu đi kiếm ; tốn của tốn công như 
vậy mới lấy phần tiền xâu mà bù vô đó ; mà khòng hiểu 
bå cần cái gi. 

— Bà già cẩn đều ấy phải lë lắm, chú bẩy đừng phiền, đề 
tôi nói cho chú bảy nghe. Trước hết tội là chủ làm cớ cho 
con cái chú phải hư tốt, sẽ trở nên điếm đàng bài bạc. 
Khi thiếu tay chơi, chú đi tìm kiếm rủ ren, đỏ là tội, vi 
là chủ xui giục. người ta bài bạc. Còn khi người ta 
thua mà cầm cố mắc rẻ, của đáng 10 đồng, chú trả năm 
ba đồng, có phải là giựt của người ta không ? lại khi chứ 
cho mượn 1 đồng, rä sòng đòi lời năm ba cắt, không phải 
là lột da người ta sao ? Ấy tôi nói sơ qua phần tội riêng 


của chú ; còn tội làm có cho kẻ khác, như con nit ăn cắp- 


của cha mẹ, đầy tở gian lận của chủ nhà, vợ phá hại của 
chồng mà cờ bạc. Những kẻ thua bài bạc thì lai sinh ra 
nhiều việc tội, trộm cướp, cầm vườn, bán đất, đề vợ đợ 
con, lúc ấy còn kê chỉ việc gia đạo ! Bấy nhiêu tôi dé sợ 
chú cũng phải gánh. 

— Không chuyện gi hết mà bác nói quả đi vậy ? 

— Mấy đều tôi nói đó thì có thật, chú xét lại thì thấy 
rõ, cuộc chơi thiệt là lộn xộn, già trẻ, lớn bẻ, gái trai, dèw 
ngồi chen lấn nhau ; trai gái xa cạ chơi với nhau vậy, thì: 
cüng như lấy lửa đặt vào rơm, sao cho khỏi chảy ? Không. 
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nói đâu xa làm chi, tai làng mình đây, hai đứa con gái 
của anh tám sao mà hư ? Còn vợ chồng ảnh bây giờ một 
người một ngã; bôi tại ảnh dục lợi, ngày đêm chứa bài 
bạc trong nhà, không đầy một năm hai đứa con gái ảnh 
hư ; kế người ta bị ăn trộm mà bắt đặng thằng X., thì nó 
khai có lấy 200 đồng mà thua bài (ại nhà ảnh, nên quan 
bắt làm án phạt ảnh mấy tháng tù; còn hai đứa con ảnh 
đi hoang theo điểm đang; vợ ảnh bây, giờ trôi nồi đâu 
không biết : đó chú bảy xem cái gương tổ tường vậy, mà 
sao không sợ ? 

— Bác già cå để giữ mình, chớ vợ chồng tôi còn trẻ 
phải bay nhảy ăn chơi, kiếm lợi chút đỉnh, nên sợ tránh 
không khỏi | 

— Thiệt cũng khó mà giữ mình, ở đời hê thấy bề nào 
có lợi thì ham, không lo tội phước, dường như thâu của 
mà sống hưởng đời; không nhớ đến sự chết sẽ tới mà 
cướp hết mọi của cải ta yêu chuộng, và bắt ta phải trả lē 
trước tòa Chúa. Kẻ nào hay tướng đến sự ấy thì không 
còn lòng ham hố củ: cải, một hết lòng lo lắng giữ đạo, 
và lo làm ăn theo đứng bực Chúa định cho mình ở đời ? 
không còn muốn kiếm lợi cách nào mà phâi mắc lội mất 
lòng Chúa. Xin chủ bảy nhớ một đều là : Hoạnh tài bất 
phú, của gian giảo bài bạc thì không có khi nào mình 
hướng lâu dài đặng đâu, mà sự rủi ro bởi đỏ thì không 
biết bao nhiêu mà kê. Tôi nói bấy nhiêu, thì chú xét coi 
phải không, chớ tôi không muốn nói nhiều nữa. 


Tán gia bại sản cũng vì cò bạc. 

Danh Luận — Ông bác hỏi thăm nhà ai ? 

Ông Läo — Cậu em có biết nhà thợ bảy lối nào, làm ờn 
chỉ giùm ? | 

— Thợ bảy làm nghề thợ bạc, phải không ? 

— Đỏ đa, nó là cháu rẻ, con vợnó kêu tôi bằng ông 
ngoai. 

Lâu ngày đến thắm coi hai đứa nó làm ăn thé nào. 

— Hai vợ chồng bản nhà cữa vườn đất, rồi dắc nhau đi 
lrớt đâu mất, hơn năm sảu tháng nay. 
—- Úa, sao lại bán nhà bán đất mà đi đâu lạ vậy cà ? 


c V 


— Phải đi, chớ ở đây chịu làm sao cho nồi, nợ nần 
tùm lum, nhà cữa bán, vườn đất bán, mà trả cũng chưa 
đã.‹: 


— Nó làm gì mà sanh nợ dÜ vậy, cậu em ở gần gũi | 


đây; có rõ công chuyện không ? 

— Bi me với bài cào, mà nó cào tan hoang ruộng vườn 
nhà cửa đó đa ông bác... 

— Ý cha chả, thằng hoang tâm dữ không đè... Con vợ 
né không rầy la can gián...? 

— Vợ chồng đồng ác tương tế với nhau ; cờ bạc đi đủ 
tụi, rắp vô sòng, chồng ngồi trong đặt cữa, vợ ngồi ngoài 
đặt khe, chồng thì ngồi đánh, vợ kề theo coi. Cô thợ cô 
là đờn bà, chớ mà cũng sòi cuộc lú me lắm a bác. Những 
à : Me trôi me sụt, me iin chwn me di theo, cầu âu, 
lièm mên... CÔ nói nghe thiệt là thạo... 

— Bồi thạo nên mới tắn gia bại sản, vợ chồng có của, 
lại cũng có nghề, phải chỉ là đồ do dang dôt nát gi, hay 
là cùng vỏ sở. xuất gì, cho nên vớ lấy nghề cờ bạc mà độ 
khầu, thì cüng cho đi là cái phải như lời thế ví rằng : 
Cùng nghề đương thúng, túng nghề đương nia... 

— Cờ bạc là một cuộc mua vui, cơn rảnh thường mượn 
cuộc bài bạc làm vui cho qua giờ khắc. Bỡi đó bất luận ai 
ai: Từ sang chi hèn, tù giàu chí nghèo, từ già chi trẻ, 
thäy đều ưa cuộc mua vui đỏ. Nhà giàu cơn rảnh, ở 
không nhưng buồn, mượn cuộc bài bạc mua vui giải 
muộn, mua được rồi, không buông không thả, mê sa lặn 
lội, ngày đêm theo mãi, hoặc nói lỡ thua theo gỡ, hoặc 
có máu tham, muốn nên giàu lớn hơn nửa. 

Nhà nghèo phần nhiều hơn chơi bài bạc, chẳng phải 
bỡi cầu vui, song bởi biếng nhác, muốn ăn mà chẳng 
muốn làm, cho nên trảnh cữa lao lực làm än, mà tìm cữa 
cờ bạc chơi bòi; lại cũng bối máu tham mong phát 
phước, gặp vận tốt, hồi hên, của một làm ra mười, của 
mười làm ra trăm, của trăm làm ra ngàn, của ngàn làm 
ra muôn, đã làm giàu mau, mà lại sướng nữa ; nội trong 
giây phút cất nhà cữa, sắm ngựa xe, mua vườn đất, lập sự 
sản rất dễ ; còn như làm ăn buôn bán, thì phâi cực khô, 
lại lâu ngày chầy tháng mới có đồng tiền. Ấy cũng vì thấy 
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| đặng một đôi người gặp cơn may nhờ cờ bạc mà nên danh 
| đại phú gia trong một lúc, lại cũng bởi cái túi tham của 
con người thật là không đáy, thồn bao nhiêu cũng không 
đầy đủ, nó giục tới hoài, làm cho con người chẳng suy 
trước nghĩ sau ; của ấy là của phù vân, hoạnh tài bất phú, 
nay còn mai hết, tan tụ không chừng, thấy đó mất đó, 
cho nên cứ bo bo theo riết, hết tháng nầy qua tháng khác, 
män năm no sang năm kia, hết xóm dưởi lên xóm trên, 
| cha mẹ rầy la bất đếm, vợ con khóc lóc sá chỉ, luật quan 
nghiêm cấm, không kiêng, phép nước đón ngăn nào kề. 
Động chỗ nầy dời chỗ khác, bắt nhà nọ, tới nhà kia. 

Người giàu sang, mê sa lấy nó, thì phải lụy thân danh, 
tiêu sự sản ; kẻ nghèo mê sa lấy nó, thì sinh ra láo xược, 
lường gạt, rượu trà, đàng điếm, trộm cướp, giết người, 
phá xóm hại làng, láng diềng không an giấc đặng. 

Cờ bạc sanh đều tội lỗi, nhiêu hại trăm đàng : Kẻ sang 
hóa hèn, người giàu hóa khó, kẻ cần luống công, người 
kiệm phi của, đờn ông thất tín, đờn bà thất đức, trai lỗi 
phận trai, gái mất nết gải... 

— Cậu em nói mấy đều nghe nhằm quá ! 

— Nhữag đều tôi nói đây, là vì tôi đã có nếm thử 
_rồi,.. mà may con vợ tôi nó cao tay ấn, phải nó non tay, 

thì tôi cũng đã phải trôi nồi như anh thợ bảy của bác....I 


Hết quần hết áo cũng vì cờ bạc 

— Giượng Tư nè, tôi đố giượng bàng tàu, hàng bắc, 
thứ nào tốt bận lâu, cầm màu không bay. 

— Thứ nào cũng vậy, bận thường, già mô hôi, thì nó 
mau bay, it bận, non mồ hôi, thì lâu bay, tàu hay là bắc 
lại khác nhau bao nhiêu. 

— Nói gì cải đỏ, không xài, không bận, mà nó cũng 
bay, mới tức cho chở ! Ở nhà tôi nó mới may ba bốn 
bộ đồ ; quần lảnh củ lăng, áo mở ba, mở tư, vàng xanh 
đỏ trắng tím nâu, mới may chưa kịp bận, mà nó bay 
trớt hết, bay thẳng vô trong tiệm cầm đồ, rồi nó bay luôn 
tới mấy cái giấy cầm đồ nữa. 

— La gi cái đó, bận quần áo lục sắc, ngủ sắc mà năng 
cầm cái ngữ tứ sắc, thì dầu hàng tàu, hàng bắc cũng phải 
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mang birh, bịnh mất sắc, thất sắc. 
— Giượng nói cái đỏ trúng đa, bị thức đêm, ở nhà tôi 


bây giờ coi nó hư hao quá, mặt mày chau vau, con mắt 


trôm lơ, ốm o xanh xao... 


— Cháu muôn cho ở nhà cháu hết bịnh, thì phải lấy | 
“bốn ông tướng tử sắc, đốt cháy, tán ra tro, bỏ vô chén | 
lẫy củ mây tàu mài với một chút nước muối, chế vô cho 


uống vài lần, hết binb. 
— Thuốc gia truyền phải không, giượng ? 


— Thì cháu cứ đó mà làm, lo chỉ gia truyền hay là da f; 


trầy. 


Đề tao gỡ. 


— Trời đất ơi! Còn gì đâu nữa mà nói, nó giựt được 
rồi, nó đem n6 đút cho chúng hết rồi, trời đất ơi là trời 
đất oil! 

— Ai la trời đâu dữ vậy mẹ, nghe vắng vẳng, giống 
hình däog chị sáu, mẹ chạy lại coi, bộ hai vợ chồng đảnh 
lộn sao ? 


— Phải mầy không, sáu ? Chuyện gì mà la trời dù vậy? | 
— Nó cát cô tôi không gwom không dao, nó mê sa cò | 


bạc, tôi nắn ni với nó, tôi nói lỡ thua năm ba đồng thôi 


bỏ di, nó không nghe, nó nói một hai đề cho nó gỡ, gỡ | 
gì đâu không thấy, thấy nó về nhà đây, ván phên lên tủ ‹ 


bay, bay mất màu, mất xác. Đã vậy, con người lại thêm ú 


gi, nó gỡ ráo, bản mắt bán rẻ, đút cho chúng ăn hết, đồ jl 


đạc trong mình nó, khăn dây quần áo, nó cüng gỡ, cầm ! 


cố, thua ráo, tới đồ của tôi, nút bông cà rá, nó cũng gỡ, 


lớp: cầm lớp bán, thua sạch, tôi mới bán được ba chục | 


đồng bạc heo, tôi sợ, tôi lấy bạc giấy, sắp dưới đây 


rưởang, rồi phủ giấy lên trên, mà qui thần nào khai quang . 


mở nhãn cho nó, nó nom đặng, lấy hết hai chục, nó { 
đem nó đút cho ông bà, ông vãi nó rồi bất nhon chỉ . 


lắm vậy, trời đất ôi ! 


— Nó có quả lắm vậy, nói nó không nghe, thì thưa cho _| 


cha sở, däng cha khuyên lon quo trách, họa may nó có 


chừa chăng. 


— Bận nầy tôi thưa cho chả sở hay, rồi tôi giao nhà à | 
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ji |. -eữa cho nó. mẹ con tôi di, ở đó với nó, nó thua hết, nó 
Ji bán cho tới tôi, mấy đứa con nó cüng đem cầm, dem 


- do nữa ! 
Một dứt, hai chừa. 
Phải mầy dé không sáu? Ghé tao hỏi thắm. Cha chả 


mày làm gì bất nhon ác nghiệp vậy? Vợ chồng nghèo, 


con đông, mà không lo làm ăn, sanh tâm cờ bạc. Thế 


> mầy muốn làm giàu trong nháy mắt, muốn cất nhà ngói 
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_ chơi nữa, tôi đem bỏ vào hộc ông thänh 


. nội giây phút. Vậy chở mầy không thấy sao, nhiều gương 


sờ sờ trước mặt. Ông kia bà nọ danh thơm tiếng tốt, lộc 
cả quyền cao, mà phải cất chức nhơ danh xấu tiếng, bởi 
đâu ? Cờ bạc. Vườn đất ruộng nương cò bay thẳng cánh, 
rày sang tay kẻ khác, tại đâu? Cò bạc. Nhà cữa phố 
phường dãy dọc tòa ngang, bạc tiền ra vô như nước, tiêu 
vì đâu? Cờ bạc. Cô sang, bà lớn, 
quần đôi ảo ba lòa lượt nhữm nha, chơn giày chơn đép 


_ xinh xang, vòng vàng chuỗi hột do tay đó cô, bây giờ 


trần trui xơ xác lang thang rách rướởi; mang chài mang 


- lưới, chằm dưới khíu trên, tại đâu ? Cờ bạc. Nåt cữa hại 
i| nhà, tán gia bại sån, ra nghèo ra khô, láo xược gian giáo, 
-_ trốn chui trốn nhủi, bán vợ do con, thân sơ thất sở, thất 
- khồ vong hương, tại đâu ? Cò bạc. Thấy vậy mà không 
- biết sợ, mà còn lấp lững : 
__ chỉ.» 


« Tiên xa kí phúc, hậu xa giải 


— Nói thiệt cho bác mừng giùm với cháu. Hôm phải tôi 
thua hết hai chục đồng bạc heo của nó, chắc tôi trốn 


- luôn không dám về. Thời may, bữa đó hên tay, đặt đâu 


trúng đó, gỡ vốn lại đăng, đô đạc chuộc lại đủ hết, còn ăn 
thêm hai chục đồng nữa. Tôi sợ đề nó dây dưa, nó bắt 
Antôn, bố thí 
cho kẻ khó khăn, dứt hậu hoạn. Một lần mà tön đến già. 
Tôi dốc lòng một dứt, hai chừa, ba thôi, bốn bỏ. 


f 


Má con chơi dé. 
— Đứa nào đi kia giống Biện bảy, phải mầy đó không, 


Bảy ? Ghé vú hỏi thăm. Hôm chiều Chúa nhựt, hồi cha . 


sở dạy sách phần, có con nhỏ nào, nó đứng dậy hỏi cha 


CAR LE 


sở gi đó... mà họ cười rùm, tao nghe không đặng ? hf 

— Con của thầy ký Ch... con nhỏ thật thà quá di vú.. e his 
cha sở cắt nghĩa về sự cờ bạc có tội, cha sở kề ra một | pe 
dọc các cách chơi bòi cỏ bac: Lu, me, kim tắt; lúc lắc, | Ja 
cu di ; bài cào, tử sắc ; bài hoăc, cắt tê; tam hường, xá [Ge 
hô ; phụng, hấu, vân vân. Nó nghe cha sở kề bấy nhiêu | 
đó, nó bèn đứng dậy hỏi cách thật thà rằng :. Thưa cha, ii 
vậy thì đảnh đề, không phải là cờ bac, hèn gì thấy má . Wi 
con không dám đånh . thứ cha nói đó, mà mỗi ngày. | 
có dänh đề chơi it ít.. + 

Cha sở bèn đáp rằng : Đề cũng là một thứ cờ bạc, cho 
nên chơi cũng có tội... mà đánh đề là đánh sao, mà con RU 
đám nôi bất tử rằng : má con đánh đề ? | 

Con nhỏ thưa : Mỗi bữa có một người đờn ông đến giải Ì 
hỏi má con: đánh mấy con, con gì, một con bao nhiêu,. 
má con nói, rồi người đó biên, rồi thâu tiền. Sau thì cũng f 
người đó trở lại mà cho biết trúng hay trật. Có bữa kia. | 
con nghe má con nói đánh bốn con, bôn cắt: Hiệp đồng, lỆ 
hiệp hãi, bà väi, con công. 


Cha sở : Quả rồi, đó là đề đa con, bà vãi là một, con - 
công là hai, đó là nói theo tiếng thường, nói chữ thì bà. |: 
vải là an si. con công là phùng xuân. Hiệp đồng là con bò [F 
câu ; hiệp hãi là con ếch ; đánh một cắt một con, như trúng . W la 
thì được ba chục cắt.... khá lắm....., mà mấy khi trúng ? 4 | 
Lại bề nào chủ cải dũng lời luôn, vì hết thảy là ba mươi. ịt 
sảu con,... Mà xưa rày má con trúng đặng mấy lần ? | |: 

Con nhỏ thưa : Ăn thua con không biết, mà xưa rày con J 
nghe cha con cằn rän hoài: Tiền chợ một ngày bốn nắm i 
cắt, mà ăn giống gì đâu không thấy.... Cách bốn năm bữa ! P | 
rày con nghe má con nói với chủ đến biên đề: Giồng gi. h 
thua hoài, thôi không thèm đánh nữa... | À 

Người biên đề nói với má con tảng | Đề bữa nay dễ P 
bàn lắm, không đánh thì là uồng. Chủ cái biều mỗi người M 
dòm dưới ván coi mà đánh. ` 


Má con nghe vậy, thì dòm dưới ván, thấy có eon heo | 
mới ăn no chun nằm dưởi ván, lại cũng có it con gà theo | 
mô cảm tắm còn dính xung quang mô heo, đó rồi må con 
coi bộ mừng, giống hình chắc trúng, cho nên lật đật đem 


ý: 


Ca res 


| cầm đôi bông hai đồng bạc, đánh huyết hai con, một 
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Chánh thuận là con heo, một Nhựt sơn là con gà. Té ra 


chừng xô trật lất, má con giận ray chú biên đề sao nói gạt. 


Chú biên đề bèn rằng : Bữa nay xô ra Quang minh là con 
ngựa, rõ ràng như vậy mà không đánh, thim nhè con 
Chánh thuận và Nhựt sơn, mà đánh chẳng trật. 

Má con nói: Các người công ti với chủ cái, gạt người 
ta rồi ăn chia ba chia tư, ngựa voi đâu dưới ván, mà 
biĉu dòm dưới ván mà dänb. ...... 

Chủ biên đề nói: Thim vô coi lai, ở đưới ván tới hai 


con ngựa, chẳng phải là một.eon mà thôi đâu. 


Con nghe vậy con nói với má con rằng : Thiệt là hai 
con đặng má, mà ngựa kè vån chớ không phải ngựa 
"`... 

Từ hôm đó tới nay, mả con nghĩ không đánh nữa. 


DIÈU THÚ 6.— VỀ SỰ HÚT Á-PHIỆN, 
Hút xách. 
— Mầy sắm nồi sắm ống rồi chưa vậy sáu ?,... . mày 


- đừng cười, tao hỏi thiệt, chớ không phải hỏi chơi đâu. 


Vợ mầy nó qua bên nhà nó khóc lóc, nói mầy ngày rày 
sanh biến ra nhiều chuyện läm, một trận cờ bạc đà gần 
hết nhà hết cữa, một vụ say rượu, sặc sù nhừ tử, xiêu 
đình ngã quán, đâm bụi chúi bờ, nằm vũng nằm ao, chưởi 
làng phá xóm, làm nhuốc hồ cho vợ con, bây giờ lại ngã 
nghiệp qua à phiện, cha chả, cái đó mới là có khô cho 
da ! 


— Thưa bác, con vợ tôi nó nói thêm nói thừa, hút xách 
đâu có, mới bữa hồm đây, tôi qua bên hương quản N...; 
xin ảnh nhin lại một dây ruộng đặng mà làm, dọc đàng 
gặp ảnh, và đi và nói chuyện, kế ảnh ghé vô tiệm thuốc, 


| tôi cũng gbé vô luôn chon, ảnh nẫm ảnh bút, tôi nẫm 


một bên nói chuyện, rồi ảnh biểu tôi hút thử, tôi cầm ống 
kéo thử chơi hai ba khói, đẳng nghét, tôi buông ống. Nó 
thấy vậy, rồi nó nói tôi húi. 

— Hút chơi ai nở hút ghiền, hút nắm bảy tiền, ai hút 
trót quan. Ai ai cũng vậy; ban đầu hoặc bỡi cầu vui mà 
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_. hồi tâm mà trở lai cùng vợ con, mà tu chỉnh gia phong fy 


LE 


hút, hoặc bỡ: lúc có tiền hay sanh sw ăn chơi nhiều cách, |› |; 
mà dến khi lâm luy rồ, đến lúc ngửa nghiêng rồi, mới fi 


| hay rằng lầm lỗi. Đến cải chững, dầu cho có biết bối cải | 


ăn năn thì cüag vô ich, chặt làm sao cho đứt, bứt làm. Al, |¿ 
sao cho rời. Binh say cüng là nhuốc hồ, nhưng vậy hë có | 
tiền thì mới có say, bÃ»g chẳng có thì thôi, lại trong lúc. À 
tinh táo, thì cũng lo ăn lo män. Binh cờ bạc cüng là đều . Ì 
nhơ nhuốc, vì khi thua ráo túi rồi, thì sanh tâm trộm . p 
cướp, quo dàu nầy, giwt đầu kia, nhưng vậy cũng có lue | 
ăn năn chùa cãi däng. Bịnh sắc dục, đắm mê đàng điểm, Ệ |, 
cặp xách vợ bé vợ mọn, cho đến khi ruộng vườn liêu tán; 

hao tồn tỉnh tiần, già yếu suy nhược rồi, thì cũng có lúc 


đặng. Chô cỏ dâu như ruẩy bợm ghiền, đến huồi mà | 
không có tiền mà lán mà nhồi, thì ngồi một chỗ, ngáp Ni ! 
ngược ngäp xuôi, lim dim hai con mä', miệng nói lầm | |: 
thầm, chåy nước mắt nước mũi lòng tbòng, tay chon bủn `“ ! 
rủn, ngồi đâu gục đó, đụng đâu ngủ đó, Đến cái chững, |, 
mới biến hỏa sanh ra tánh ăn cắp, láo xược tr” trinb, | | 
lường vợ gạt con, cầm áo bắn quần, bươi móc chụp giựt, - 
hổ chi lấy nấy, gặp đâu xách đó. Áo quần chúng. phơi - Nì 
cũng xách, bầu bí khoai củ, hột gà hột vịt cũng lượm | 
cũng xách, cho đặng bán mắt bán ré năm ba Lần nuốt - k 
đỡ. Cho nêa tuiêa hạ thường nói hút xách là vậy dé. 4 h 
Thế thì mầy cüog muốn đi xách' vậy, cho nên mới lập - ih 
cái nghề hút ! | 


h 


Bỏ ống tre, nuôi heo sành. 

— Mo Tám năm nay coi bội nở nồi, khả quá đa hé! | | 
hôm tết thấy såm đồ cho bầy trẻ, bôn, đứa nso đứa nấy, | 
cũng đủ đồ bắt kế, khăn dù quần áo, vàng đeo rie JE 
mình cũng là năm bảy chỉ.. h | 
— Có chi đâu mà khá, tiện ăn phin nhúc Hết A dư Hi 
chút dinb... Cha nó làm miếng ruộng biền của pha thờ, | 
một närmn Migi 40 gia lúa, đủ ăa trong nhà khỏi moa gao | 
bữa, còa tiềa lương lãnh mỗi thắng, bổ vó tën chợ ma “| 
cũng không đủ, nhờ con tư tôi nó mới di hoc may, mỗi M 
tuần lãnh một đồng hai, phụ vô tiền chợ mới đủ. Dưgã 1 


if mà sắm đồ cho tré đó, là nhờ tiền tôi bán đồ lặt vặt 
i trong vườn, me, khế, ði, rau vân vân, mỗi ngày bán cân 
üf được một cắt bổ ống tre. Lại cũng nhờ con bảy tôi nó 
i| có nuôi một con heo sành, giáp năm được 18 đồng. Tôi 
‘| trút ốủg tre đặng 36 đồng nữa, Sám hết đồ cho trẻ gần 


| con coi, COn... 
| n à con héo bằng sành, tôi thấy rồi, chệc nó bán hiếm 
i| ngoài chợ, bọ mua đề làm gối .... à mà rồi nuôi sao đân ?... 
| đây sao ? con nhổ tôi nó gánh nước giùm cho lối xóm 
| day, họ cho tiền, hàng bánh rồi, mỗi ngày dư năm xu, nó 
đút vô miệng trên lưng con beo, giáp năm, bán đặng 18 
'| đồng... . Nuôi beo sành là vậy... 
| — Mo có phước, mẹ bỏ ống tre, con nuôi heo sành, làm 
| giàu. Còa tôi cũng bỏ ống tre, cũng nuôi heo sành, mà 
à _ càng ngày càng mat! Hồi mới ban đầu, tôi bổ mộ! ngày 
LÍ một cắt, rồi cứ bô gia tăng, cho tới bây giờ, một ngày hai 
LÍ cắt rưổi, bốn năm rồi ; ống tre, heo sành của tôi, cái miệng 
| nhỏ xiu bång bột tiêu, bỏ vô thì đặng, mà trút ra không 
| đăng, bô vô bao nhiêu, nó tiêu hết bấy nhiêu. 
|"  — Miệng nhỏ xiu bằng hột tiêu, bỏ cái gì vô cho duoc?. 
| — Kê trên ngọn đèn nhét nó, tự nhiên nó chun lot vô... 
| — Qi, tôi nói giä ngộ, mà chi lại giã ngộ quá cha tôi nia! 
| ai biều chị nhè ốag võ nồi hút của ảnh mà chị bô vô, cho 
| nên nó chẳng tiêu hết đi, ống tre, héo sành của ảnh nhô 
| ống, nhỏ con, mà nó ăn lung dir ... Ơ nhà tôi đây, chớ 
phải mà tôi non tay ấn, thì va cũng ôm nồi ôm ống thành 
nghề chánh bợm. 
| Tòi bắt đặng một lần anh ta nghe chúng rủ ren, ra nầm 
| chinh chòng giữa tiệm, tôi lôi lưng về, tôi làm chó một 


l À 


đó tới giờ, chàng va thất kinh, bỏ biệt... 
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| trận như giặc, tôi doi đề đòi bỏ, thưa lên tới cha sở, Tử 
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Nhà ngói rối rắm, chãng bằng 
nhà lá bình an. | 


Tại họ kia, có tên chầu nhưng moi xin vào học đạo được | tật 
năm sáu tháng. Dầu còn ngoại mà tánh nët tốt, hiền lành, | : 
ngay thẳng. Cha mẹ chết sớm, của cải đề lại cũng nhiều. 
Trong làng làm chức hương bộ. Y có một thẳng con trai | jh 
mới nên mười tuôi ; cho đến trường học chữ quấc ngữ: | $l 
Trẻ nầy sáng dạ siêng năng, học mới hai tháng, sách đọc | | 
vừa xuôi. Chú hương hay cần thúc con việc học, mỗi bath" 
bắt thẳng con doc bài thầy giáo chỉ cho nó, nghề thử coi [| ˆ 
có xuôi chăng. Bữa kia thẳng bé đọc rằng ; Nhà ngói rối | - 
rám chẳng bằng nhà lá bình yên. Nghe vậy chú hương | Œ 
bối rối, thấy mình ở nhà ngói : không biết phải biều | ứ 


thể nào, bèn sách cuốn vần lại nhà ông tràm. D tri 
Ông trùm hôi rằng : li 
— Đi đâu hăm hở vậy, chủ hương ? f lii 
— Da, qua coi bô có rảnh, nói chuyên. E 
— Ua, cầm cuốn oi đó ? Lu 


— Thưa bô tôi nghe thẳng nhỏ tôi nó đọc : Nhà ngói | ° 
rôi râm chẳng bằng nhà lá bình yên ; tôi không biết chữ, |" 
đem qua xin bô coi có vậy không, lại nghĩa lý thể nào, | * 


xin bố phân giải. | h 
— Bà, lấy giùm cái kiến, coi tôi đề đâu đó. ui 
Bà trùm lấy kiến, đem lại, rồi nói chơi rằng : 5 
— Chủ cỏ nhà ngói, chủ sợ, tôi ở nhà lá, không lo. L 

Ông trùm nầy là người già cả tuôi tác, từng trải thông | * 

thạo cuộc đời, coi rồi ngâm nghĩ hồi lâu, mới nói rằng : i ° 


— Câu nầy vắn tắt đơn sơ, mà nghĩa lý cao sâu ý vi; 
theo sức tôi thì tôi hièu như vầy : Nhà ngói là chỉ những 
nhà giàu có, phố phường dãy dọc, nhà ngang, đất đai 
vườn tược, ruộng nương cò bay thẳng kiến, trâu, bò, ngựa, 
xe, rän rän rộ rộ, trông nhà tôi trai, tớ gái dầy dầy. Rối . 
räm là : Rối vợ, rối chồng, rối con, rối cái. Còn nhà lá 
bình yên là chỉ những nhà nghèo khó, mà vợ chồng trung 
tín, mến yêu thuận thảo, con cái kính vưng té nhường _. 
khâm phục. Bởi đó cho nên đầu phải cực khô lam lų làm « 
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| ăn, dầu phải cơ bàn tủng ngặt, dầu phải dầm sương đãi 
| nắng, trèo non lặn suối, lên đèo xuống ải, dầu phải ăn 


rau cắn muối, thì cũng đồng tâm hiệp lực, vui lòng an trí; 
như vậy phước hơn kẻ ở nhà ngói, mà lòng trí hằng bôn 
chôn láu däu, những tìm phương liệu kế cho đặng phi 
tình toai chi theo bề tội lỗi. Chú hương nghe lọt chưa ? 

— Thưa bô, tại đâu mà phải rối rắm như vậy ? 

— Tủu, sắc, tài, khi, là : Rượu trà, đào di, cờ bạc, hút 
xách, đó là bốn đều phá rối gia đạo người ta, là những 
đều làm cho tán gia bại sản, phân vợ rẽ chồng, con cải chi 
ly, kẻ nam người bắc. 

— Thưa bồ, vậy không nên uống rượu sao ? 

— Sao lại không nên ? Nhưng vậy rượu cũng theo thể 
rượu, có thứ rượu khôn, có thứ rượu dại. Rượu khôn là 
nống có chừng, uống vô mà biết biện phản chon giả, phàn 
trần xử đoán, trưng trương lý lẽ, tính thiệt so hơn, mà 
làm cho nước thạnh nhà an, đó là rượu khôn. Rượu đại 
là uống bất độ vô chừng, bất ly bất chén, bưng tỉn, ôm ve 
mà núc, sực sử bất tỉnh, nhào cóc, nhào nhái, xiên đình 


- ngã quản, nằm đường nằm đất, ngủ bụi ngủ bờ, mắng mẹ 


chưởi cha, đảnh vợ đập con, phả làng hại xóm, mang 
trăng mang cùm ; đó là rượu dại. Vậy chú hương không 
nhở sao ? Mới năm ngoái dày, thằng phó Túu nó báo hại 
làng xóm gần ở tù, chức việc ong nào ông nấy chay sång 
hồn. 

— Thưa bô, năm ngoải lúc đó tôi mắc xuống ruộng góp 
lúa ; chừng về nghe nói ảnh chết, mà kẻ nói thế nầy 
người nói thế khác, không biết phải tin vào đâu. Bô rõ 
công chuyện, xin bồ nói lại đầu đuôi nghe thử. 

— Bữa nọ nỏ lộn lưng 100$, tính đi mua trâu, mua không 
đặng trâu, chừng về ghé nhà quen, gặp đám giô, ăn uống 
quả chén, chủ nhà thấy tối cầm ở lại nghỉ sáng sẽ về. Nó 
không nghe, ra về, đi ngang qua cầu khi, nhào xuống 
rạch, nhằm cừ xóc ngang hông gần lòi ruột. Chừng nỗi 
lên, thiên hạ tri hô, làng báo tĩnh. Quan biện lý, quan 
thầy thuốc khán nghiệm, thấy bị vit, tưởng ai đánh giết 
nó mà thả trôi sông. Rö lại tại nó say, mà ra thân như 


vậy, chết khốn nạn, tiền bạc trong lưng mất hết. Thương 
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hại cho con vợ nó! lúc đó nằm chỗ được vài mươi bữa, 


còn non ngày, non thắng, nghe thấy công chuyện chồng 


nó như vậy, nó rầu ri khóc lóc huyền lạnh tay chơn, chết | 
luôn theo thẳng. — Phải chỉ mấy ông men, suy xét tới. 


nước như vậy, thì mấy Ông cũng quăng nhạo, đập ly, mà 
giã từ con rượu. 


— Thưa bỗ nói cho phải, cái gì, ché ngữ rượu, thiệt | 
tôi dở lắm, uống chừng một chiêm, thì ngó cái gì nó cũng | 


xây tròn. 
— Kia bà ! Coi ai kêu ngoài ngỏ ! Chó sủa om. 


Bà. trùm chạy ra, dắc vô một người đờn bà, mang một | 


gói gì không biết, tay kia bồng một thằng nhỏ còn bú; 


tay nọ dắc một dira con chừng bốn năm tuôi. — Ông | 


trùm hỏi räng : 


— Thim nầy ở đâu ? Đi đâu mà tay bồng tay dắc vậy ? | 


— Lạy ông, xin ông thương! Tôi vô doan xấu phước, 


có chồng cũng như không, vợ chồng ở với nhau chin, 
mười năm nay, däng ba mặt con, bận nầy phải phân ha | 


tan tac. Hồi mới đụng nhau, nó đi mần phần sở, tôi đi 
bán, tiện tặn chất lót, dư giã ít nhiều, đồ đạc sắm được 
mé nhắm. "Từ ba năm nay nó mất sở män, ở nhà theo 
anh em chúng bạn, ngao du đờn địch, theo gà, theo cá, 
lại lâm bịnh hút nữa. Quần, áo, khăn, dây, khâu, lược, 
lớp cầm lớp bán, ăn hút lần tiêu tan ; đồ đạc của tôi nó 


cũng lột ráo. Trọn một nắm nay cực khô thân tôi, thức | 
khuya dậy sớm, chạy ngược, chạy xuôi, mua gánh. 
bản bwng, lớp thì tiên ngày tiền góp, lớp thì đóng cho - 


nó một ngày hai cắt à phiện, lớp thì chạy ăn. Bữa nào 
nhủng chợ ế ầm, hụt tiền mua không đủ hai cắt thuốc, 
thì nó đánh nó chưởi, ăn thì đòi ăn cho sướng : Mỗi bữa 


phải có canh, giò hầm, khô qua øgiồi, thịt kho tàu... lỡ môt 
hai bữa mắm muối khô hạn, thì nó cà riềng cà tôi, tả tới. 


tá lui, nhức mình nhức mây. Đứa con gái lớn của tôi, 


năm nay mười tuôi, con nhờ con cậy, xách nước, bửa củi, 1 
giả gạo, nấu cơm nấu nưởc, giữ nhà, coi em. Có nó, đỡ 


tay đỡ chơn ; nó bắt đem do, lấy 20 $ mà trả nợ á phiên. 
Nói đến con, chị ta mũi lòng, khóc kề lớn tiếng om 


sòm : Ôi ! con ôi ! là con ôi! cha con bất nhon thất đức, . 


— 
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làm cho mẹ con phải lìà cách nhau, con mới chín, 


“mười tudi, mà làm tôi làm mọi người ta, ăn cơm thừa cá 


cặn phải hành hà đày xắt thân con, tội nghiệp con tôi 
quá dif trời đất ôi!!! 

Cả nhà nghe vậy đều rưng rưng nước mắt. 

— Ủa, kìa chú hương ! ai la làng dâu inh ôi, ùa ! trống 
hồi một, mõ hôi một !... 

Chú hương ngó ra ngoài, thấy thằng trưởng chạy lắng 
xăng, bèn kêu lại mà hỏi rằng : 

— Chó giống gì mà la làng iah ỏi, mõ trống như nhái 
vậy, trưởng ? 

— Dạ, nghe nói trên làng trên, thẳng Mit bắt đặng vợ 
nó thầm lén với thẳng Xoài ; nó đâm chết cả hai. 

— Mầy chạy trên coi, rồi về nói lại. 

Ông trùm rẵng : 

— Đó thấy không chú hương? 'frúng như lời sách 
rằng : Nhơn vô thập toàn, không mấy ai ba vuông bẩy 
tròn, khôi đều nầy, thì lại vương đều nọ. Đề tôi nói 
truyện anh bảy tôi cho chú hương nghe thì biết. Hai vợ 
chồng ảnh chết có khi được 16, 17 năm rồi. Trong mấy 
anh em tôi, có mình ảnh giàu lớn, ảnh ăn hai phần gia 
tài. Ôag già vợ ảnh mất, chị nọ là con một, bao nhiêu 
của cải chỉ ăn trọn gói; đem về nhập chung. Làng thấy 
có ăn, bàu làm thôn trưởng. Làm thôn trưởng ba năm 
bình yên vô sự ; không sai såy một lỗi. 

Quan tham biện ban thưởng ba trăm đồng. 

Cách sáu tháng khuyết phó tông, ảnh lo đặng, làm phó 
tông ba năm, bắt đặng ba đẳng ăn cướp, đủ tan vật khí 
giải. Quan tham biện thưởng một cái më day công. Kế 
khuyết cai tông, thiên hạ xối bạc ra như nước, mà lo 
không đặng, ảnh không tốn một đồng sứt, nhờ quan 
tham biện yêu giúp, lên đặng cai tông bang nhứt. Thời 
vận dô như son; làm ăn coi xân xần, quờn cao chức 
trọng, tiềa bạc dư muôn dư ngàn, ai nấy đều trầm trồ 
khen ngợi. 

Mà cuộc đời đời đồi, thời hư quỉlộng, ảnh sanh tâm 
cặp xách, vợ bé vợ mọn, đôi ba con, cất cho mỗi cô mỗi 
cải nhà ngói, của cải sang sớt cho mỗi cô cũng nhiều. 


GÀ 


Từ đó chẳng còn biết tõi nhà cữa vợ con nữa. Thay đồt 
nay tới ở với cô nầy it tuần, mai mốt tới ở với cô khác 
it tuần; chỉ nói không đặng, rầu rï bỏ ăn bỏ ngủ, sau 
chỉ uống á-phiện mà chết. | 

Ba dira con gái hư hết cả ba : Con lớn chửa hoang để 
lạnh ; con thứ ba nó bậy bạ với thằng ở đánh xe cho 
ảnh, nó phá của quá trời quá đất, đút nhét tiền bac cho |” 
thằng nọ phủ phê lòa lẹt. Đồ nó đeo trong mình đem | 
tới thợ phá ra làm lại, neo, vòng, một lượng một đôi 
phá ra làm lại năm chỉ. Bót món nầy món kia đặng cósắm |: 
đồ cho thẳng no : Khâu, chiêng chiêng, con dấu, không |! 
thiếu món gì, nó làm mưu kế như vậy, ảnh thấy còn đeo, |! 
tưởng là còn đủ. Con thứ tư khá hơn hai chị nó, tử tế |: 
không tiếng tăm gì. Có nhiều chỗ con nhà giàu có sang |! 
trọng giợm di nói, mà nghe thấy công chuyện ảnh chi, và |: 
hai chị nó, thì ai nấy đều dan ra hết. Còn con nhà |: 
nghèo, thì lại sợ mình không xứng sui gia. lé ra như gái |: 
É lỡ thời, cặm sào chờ đợi được vài ba năm; rồi nó theo |. 
l thẳng chệc tài phú tiệm rượu. | 
E Tôi nghĩ lại, tôi tiếc hoài: Anh thật là người khôn | 

| 


ngoan lịch läm, mà bôi mê theo đàng sắc dục, nên ra tõi 

tăm mê muội, chẳng còn biết tội phước phải chẳng ; 

chẳng còn biết so hơn tinh thiệt. Mấy con vợ bé đeo theo 

xài phá rúc rïa, làm cho ảnh đồ nợ đồ nần, cầm vườn 

thế đất, vay hỏi bạc chà, trả không nồi, bị thi hành phát 

mãi gia viên điền sản. Việc quan càng ngày càng bê trễ, 

túng tíu thì lại sanh lòng gian, ăn của hối lộ, phân xử 

bất công trái lề, hà hiếp dân tình. 
Qua lúc sau tham biện khác đồi lại, làng xã hiệp nhau 

| à đâm đơn vô kiện, làm ảnh trốc, mất chức, khôi ở tù là | 

y may. Lúc thất thủ mat hạ, vợ chết, con hoang, xóm làng | 

" khinh dị, vo bé chẳng nghĩ, bỏ lãng bổ lơ, một mình bơ 

i vơ, trốn đi bỏ xử. 


d Xét đó mà coi chủ hương, uông biết là RE nào ! 
à Vinh vang sang trọng quờn cao lộc cả, quan yêu dân 
j chuộng, kẻ kính người nhường, mà bởi đâu bỗng chúc: 


tan tành gia đạo, cang thường rời rả; phụ tử chi ly?... M 
Đang khi chuyện vän cùng nhau, xảy thấy dia congát: | 


des VI 


| của chú hương chừag sáu bảy tuôi bước vô. Chú hương 


thấy con bèn hỏi : 

— Đi đâu vậy con ? 

— Má biều qua nói với ba, về coi nhà má đi đánh bài... 

Bà trùm cười ngất và rằng : 

— Con nhỏ nó thật thà quá! Má nó biều qua nói nhỏ, 
mà nó nói ba làng nghe ngõ. 

Ông trùm nói nghiêm mà rằng : 

— Chú hương, chú phải biều thim lo mà từ bỏ cái bài 
bạc. Vợ chồng tôi đây bò xứ mà đi, cũng vì bài bạc. Hồi 
mới đụng nhau, sẵn nhà, sẵn cữa, sẵn tiền, sẵn bạc, không 
lo chỉ tới việc làm ăn, những ăn chơi bài bạc nên mới 
sanh chuyện. Bå đeo theo ti sắc ngày đêm lu bù, mười 
bữa không trật một. Thiệt cũng khá, ngày nào bả cũng än, 
lại còn n':ở tiền xâu ton, nên mỗi ngày trong nhà thạnh đặng 
vài ba đồng. Tôi thấy lợi khá và mau, nên ham. Bả lại 
đốc thêm rằng: Kéu vài ba tay đờn ông mà chơi cái gi 
cho giải buồn, đề xớ rớ theo đờn bà mà coi bốn ông tướng, 
hay ho gi ! Từ đỏ về sau thiên hạ biết nhà tôi chứa cờ bạc, 
nên chệt khách đàng điểm, cậu ba, cậu bảy, thim ký, thim 
thông, tuôn đến mà chơi : Me, cào, tứ sắc, cugi, kim tắt, lúc 
lắc, đồ hột, phụng hấu... chơi đủ mứửng. Tôi chira làm vậy 
tám tháng vô tai tịnh sự. Bữa kia chừng chín giờ tối, tôi 
vừa sửa soạn đi nghỉ, vụt nghe nồ một phát súng trước 
sân. Tôi lật đật mở cữa rä coi, thấy tứ pbía làng xóm, 


lính trång bao đầy. Cả nhà bị bắt ráo, hai vợ chồng tôi, 


mộ! con đầy tớ, một thằng giữ ngựa ; lính còng lại, dẫn 
về khám giam lại đó. Nhà cữa niêm phong lại, giao cho 
làng canh giữ. Hồi đó tôi điếng đẩy, chưa biết chuyện gi. 
Vô khám rồi, tôi hổi thăm thầy đội đề lao, thầy nói rằng : 
Thằng bồi ở với ông kho bạc nó khai tâm ruồng, mai 
nầy còn đi bắt nữa. Nó cay tủ lấy của hai vợ chồng Ông 
hai ba đôi vàng chạm, một sợi dây chuyền, nhần; nó khai 
bôn hộn, còn nhiều món nãa tôi quên... à còn khai bốn cái 
giấy bạc 20$, và mười tấm giấy 5$... nó khai đã bán của ấy 
cho chú, và thua cờ bạc tại nhà chú, mấy người chơi cờ 
bạc với nó, nó cũng khai ráo. 

Thắng khốn nạn, nó báo hại bị bắt thôi có dây có doc, 
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quan tham biện phạt, mấy người chơi với nó tám bữa, 
mười đồng ; ai ăn của nó bao nhiêu phải trả lại hết. 

Phần tôi trọng tội giao cho quan biện lý xử. May tôi cớ: 
quen với quan phủ, cậy ngày lo giùm, tốn hao trân đó hết 
năm trăm mấy, mới khỏi ngục. Làm tôi phải bắn và 
nhà và vườn, lại một sở ruộng nữa, bảy trăm mây. Lo- 
xong nội vụ còn lại vài trăm làm von, vô đây gầy dựng 
làm ăn. Đội ơn Chúa. từ đó đến rày gần hai mươi nắm 
nay, vợ chồng tôi không thì không, một từ, hai từ, không. 
chơi, mà thấy ai chơi cũng không thèm coi. 

Cuộc đời lâm vô bài bạc, xét cho kỷ, thiệt hèn hạ không 
chô nói: Núp theo xó kẹt xó vách, ngồi dưới đất dưới 
cát, xúm chùm lại năm bảy lớp, đờn ông, dòn ba, con trai, 
con gái, ngồi thôi khit vẽ kề vai, ráp vô sòng, lớn bé tré 
già ngang nhau. 

Nhiều chị đờn bà, con còn bú, mà cũng cập nách theo 
bài, ngồi trong sòng không đặng, thì lại đứng ngoài chòm 
vô, níu kéo, đặt giùm ké giùm. Ôi ! đờn bà con gái mà mê: 
sa bài bạc, thì biết bao nhiều tội lôi ! Biết bao nhiêu sự 
hư hại! Những là thím thông thim ký, bà đội, cô cai, hề 


chồng bước ra đi bầu, thì mấy cỗ cũng đi hầu, hầu là hầu 


bốn ông tướng đó. Liêu gần mẩn buôi hầu, bất kê ăn thua, 
ném ngang vãi đại, bwon bả ra chợ, bất kỳ là ngon, bất kỳ 
là dở, mắt rẻ mua dai, hôi thúi, cứng, dai, sượng sàng, è 
ầm, mua lấy được lấy có, lật đật đem về nấu ba trợn ba. 
trao ; mau mau dọn ra, kéo chồng về không kịp bữa com. 
Chồng hỏi, thì kiếm chước đồ thừa, nói : Mắc nhức đầu, biêu 
con nhỏ nó coi nó nấu, nó làm không nên thân. Càng xét 
thì càng thấy, biết bao nhiêu chuyện đôi tệ hơn nữa. 

Chủ hướng nghe bấy nhiêu công chuyện bèn thổ ra mà 
rằng : 

— Vú bò này đã nên già cả tuổi tác, chẳng còn lễ chỉ 
mà sợ nữa; chở như vợ chồng tôi đây, còn đang xuân 
xanh bay nhảy, e có ngày cũng phải vương vấn sa lụy. 

— Thật thì cũng khó mà giữ mình, ở đời ai không muốn 
lấy phấn mà giỏi mặt ? Song bõi tinh mê xác thịt ưa chìu 
đàng trải ; những tìm bé vui chơi sung sướng ; nếu không 

ơn Chúa giúp, thì tránh sao cho khối bấy nhiêu đều ấy ?' 
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| Biết bao nhiêu người có đạo, hằng nghe lời cha thầy khuyên 
Jon, giảng day, rầy la, mà cũng cứ buông lung theo đàng 
| trái, vợ bé, vợ mọn, cờ bạc, say sưa, vất må, còn việc 


đao, có rửa tội rồi đó mà thôi, mười, mười lăm, hai mươi 
năm chưa đi xưng tội mùa Phục Sinh một lần. Có ai nhắc 


| nhổ nói đến việc xưng tội chịu lễ, thì lại nói : Đề thủng 


thẳng chừng nào tính xong công chuyện thì trở lại một 


| tần cho thật. Vậy biết Chúa chờ ta đến chừng no ? Giờ 


chết đến như kẻ trộm. Vậy nếu chú hương thật lòng theo 


đạo, và ân cần nắm giữ đạo Chúa chin chắn, cùng năng 
xưng tội rước lề, thì trông cậy Chúa cùng Đức Me ban 
ơn giúp sức cho hai vợ chồng được giữ trọn vẹn toàn hảo. 

— Cám ơn bô hết lòng, những lời bồ phân trần hơn 
thiệt cầm bằng lời ngọc lời vàng, tôi sẽ ghi tạc vào lòng 
không hề quên ; về đây tôi giảng lại cho má tré nghe, cho 


-_ nó chừa cái tử VỀ TÊN 


Thiên thứ ba 
DẠY MỘT ÍT VIỆC VỀ 14 MỐI YÊU NGƯỜI 


Tu nhơn tích đức, con cháu nhờ. 


Bà ~— Con hai đâu rồi, qua bên con säu Dai hỏi nó chớ 
năm đồng bạc mượn được, giw! được, rồi thôi không trả 
sao ? không phải là thợ rừng mà mai cốt, mốt cưa, mưa 
kéo, đừng cho nó kỳ hẹn gì nữa hết, không có thì biêu nó 
bán nhà bán cữa, cạo đầu bán tóc đem qua mà trả... 
quân cố ly cố mạng... 

Ông— Đọc kinh ban mai rồi, bây giờ lótlòng sơ vài 


| câu đa phải không ? Nợ trăm nợ ngàn gì đó, mà buông 


lời kiêu căng hôn äu! Vậy mới là trọn đạo kính Chúa 
yêu người. Ăn ở bac ác bất nhơn như vậy, mai kia mốt 
nọ sa cơ thất thế, lâm cơn hoạn nạn, có kể khác trả 


_ lại cho bằng chin bằng mười, đến cái chững đừng than 


rằng trời trả bảo. Rán mà tu nhon tích đức, đề lại cho 
con châu nó nhờ, 
Bà— Tu nhon tích đức là sao đâu, giảng nghe coi ? 
Ông — Ở cho cé nhon là : Cha con biết thương nhan 
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trong con hầm hút, anh em biết xót nhau trong lúc ấm 
lạnh, bậu bạn biết giúp nhau trong buôi nghiêng nghèo, 
vợ chồng biết nương nhau trong hồi cơ cần, gặp ai sa cơ 
lỡ vận, hay là nguy khốn đều chi, hoặc bị cháy nhà cháy 


cữa, chìm ghe lật cộ, hoặc bị trộm cướp mà tán gia bại 


sản, hoặc gặp kẻ đi đường đói khát, hành khất tật nguyền, 
hoặc thấy những đứa mô côi, với phô người góa bua già 
cả không ai nuôi dưỡng, thì trải tấm lòng thương yêu, rán 


ra công điều hộ. Ở cho có đức có nhon là sao nữa ? Là / 


đừng ý giàu sang mà ăn ở khắc bạc, cho vay một vốn, năm 


bảy lời, lường thăng trảo đấu, vào gia lớn ra gia nhỏ, bắt 


kẻ mắc nợ đến làm tôi mọi, mắng nhiếc cạn lời, ráo tiếng, 
như vậy thì Chúa bà trời đất nào đề cho ăn hưởng däng 
lâu đài, dầu cho có đặng ăn hưởng trọn đời, thì sang qua 
lớp con cháu về sau, cũng khiến cho nó hủy sạch phá 
tan, trúng như lời ngan ngữ : Cha thâu con phái. 

Ở cho có nhon có đức là sao nữa ? Là đừng trọng tài, 
khinh ngãi, chẳng khá thị phú khi bän, không nên ÿ 
chúng hiếp cô, muốn cho mình đặng quyền cao lộc cả, 
giàu có lưu loát, mà chẳng đoái đến phận ai, ai đói rách 
chẳng màng, ai nghèo nàn trối kệ, một đồng không thi, 
nữa đồng không loi, một cứ việc bức sách mà tóm thâu 
cho đầy lưng nhóc túi. 

Ở cho có đức có nhơn là sao nữa 9 Là gặp ai sa cơ thất 
thế, chớ lập kế đè thêm, thấy kẻ mắc tai ương, mựa tìm 
phương gieo họa. Biết đặng người nào tài cao trí rộng; 
song thất thời không phương thế làm ăn. thì phải lập thế 
nào, mà làm cho kẻ ấy nên người, chở khá ganh hiền ghét 
ngỏ, sợ người ta sẽ bằng mình, hơn mình, mà đem lòng 
im ân, chôn sống những bực hiền tài. 

Ở có nhon có đức là sao nữa? Là những kẻ nghèo 
nàn khô sở đến ở với mình, mà làm gia nô tỉ nữ, chớ 
khá kiểm đều lật lở, hà khắc khúc mắ!, ý có đồng tiền 
mướn, mà đày đọa cái thân nó quả đi thì là khiến cho 
nó đem lòng oán hận, một ngày kia mình xảy gặp việc 
gi rủi ro bức trắc, âu là nó trở lại hại mình. 

Kẻ có nhon, thì chẳsg nHíững là thương con người mà 
thôi, song phải đem cái lòng thương đó, mà thương con 


STORE 


ngoại vật cũng vậy. Vốn súc vật là của Đấng Tạo-bóa 
| sinh ra đề mà giúp con người cho nên công nên việc; 
phải biết nghỉ mà thương lấy nó, chớ đem lòng hung 
hiểm gắt gao, tham muốn cho quá lë, bắt nó làm cho đến 
đối xeo đùi xê vai la lết, lại còn tay đánh miệng chưởi, 
hủy boại một cách bất nhơn. Giảng bẩy nhiêu đó cũng là 
bôn, ngoáy tai ra mà nghe... | 

Bà. — Mình giảng nghe hay quá, mỗi khi ký tên, thì 
thêm được: Ngô tích Đức kim ngôn. Lời mình nói nghe 
phải quá, song việc làm tôi e: Ngôn hành tương phản. 

Mình biền đừng ở bất phơn với con ngoại vật, còn như 
mình ôm gà tới trường, cho nó nhảy mờ cắn đá chau, 
bầm đầu xê mặt, túa máu phun mủ, đã vậy thì chớ, lại 
còn b: ông lời gay gắt bâm biếm nhan : Bwa đầu nó con, 
| dông bän họng nó, khai vwa lúa nó ra con..... Cái vậy 
| moi là trọn bực tu nhon tích đức đa...! thôi ngôn thiêu 
tri đa..... tôi không có tài giảng đài như mình.... 

Ông. — Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.....I 


Viếng kẻ liệt, chôn xác kẻ chết. 

— Sao không ở luôn dưới ngủ, mai mõt hãy về ? 

— Minh khéo nói chuyện chướng quả. Chúa day phải 
yêu người như mình vậy, mười bốn mối yêu người, thứ 
bảy chôn xác kẻ chết. Bây giờ người ta hữu sự, mình tới 
giùm giúp, cũng như vần công, mai kia mốt nọ tới phiên 
mình, thì người ta giúp lại mình..... Tôi đi làm việc yêu 
người, tưởng đâu là tôi bô nhà bỏ cữa, theo cờ bạc diém 
đàng gi đỏ, cho nên làm mặt lớn mặt nhỏ, buông lời bâm 
biếm xóc óc. 

— Làm v ệc yêu người..., nghe nói mà góm. Yêu thit 
yêu rượu chớ yêu người... nghe đảm: nào có tiên bạc, 
mau mau bước tới, chà lết làm bộ bwng lên đỡ xuống, 
däng rồi họ có ngã beo ngā bò cho mà ăn mà dông, 
mà wc mà uống. Giù linh bồn ke liệt cũng vậy, không 
chức phận gì, không làm biện bõ gì, lại cũng không ai 
cậy mượn, mà hé nghe nhà nào có cơm có gạo, cba chả 
là mau chon le miệng, không cần mòi, không đợi thỉnh, 
men tới đọc kinh rôn rẳng, kêu Chúa nghe lảnh lót... rồi 


tou: 


_xác ra đất thánh, nó khiêng xác, mà ở 


¿. 00 4. 


mệt nghỉ xả hơi, thì có cháo gà chảo vịt bồ lao thẩm 
giọng... Còn mấy nhà nghèo không xu không lúi thì sao? 
năm mời bảy lhỉnh cüog chưa nhúc nhích..., boặc ån 
mặt, trảnh trút, không phải việc tôi, sao không mời biện 
sở ? 
— Sao mình đảm đoản xét trái cho người ta vậy... hê 

ai tói đó thì là tới mà kiếm thịt kiếm rượu sao ? 

_— Tôi không noi tới chuyện người ta, tôi nỏi chuyện 
lão ở nhà đây mà thôi... 


Giữ prép khi chôn xác kẻ chết. 


— Hôm chôn đám xác bà cả, tao mắc đau chon, tao 
đưa xác không được, trẻ nhỏ nó đi, rồi về nói lại, ra đất 
thánh mầy rầy lộn với ai ngoải mà om trời om đất đi 
vậy, sảu 9 

— Thưa bô trùm có rầy lộn thị ai ở đâu, thấy thằng 
Giáp việc Hội Thiện tử nó làm nhiều cái chưởng, nói it 
tiếng phải quấy cho nó nghe... Bô nghỉ coi, nó cé đạo, 
chớ phải ngoại ngôn gi đó sao, mà không hiễu công 
chuyện; khiêng xác vô nhà thờ cho cha làm lễ, lë thì 
nó ở lại xem lề mà cầu nguyện cho kẻ mới sinh thì cùng 
cho các đẳng. Bằng nó có ra thì ra cho xa nhà thờ, rồi 
muốn làm gi thì làm cho đến đi. Ai ngờ đâu nó ra ngồi 
giữa cửa cái nhà thờ, ăn trầu hút thuốc, nói chuyện om 
sòm, nội nhà thờ ai cũng chắt lưỡi lắc đầu. Chừng đưa 
ở trần trùi trụi, tay 
thì cầm một điếu thuốc bằng ngón chon cải, miệng cũng 
cầu lễ với thiên hạ, Lạy Cha, Kính mừng cũng đọc phân 
câu với thiên hạ, mà nữa câu thì đọc, còn nữa câu kia 
người ta đọc, thì nó hít lia hít lia, bập Ha bập lia, phà ra 
mit trời ! 

Hội thánh day xông hương cho xác kẻ chết. Nó chuẩn 
luật Hội thánh, nó xông khói thuốc. Thấy nó làm chuyện 
trải tai gai mắt nói phải quấy cho nó nghe, nó lại sân sỉ 
thì vu, thiếu đều đánh lộn với tôi da bo. 

— Bữa đó aicầm sanh làm cai tấu, sao làm thinh 
đề vậy ? | 

— Ông sáu Ð. ông hiền như phật đúc, ông aói ai mà 
nghe. 


Or VAE 
Làm thinh, ứ hơi, mệt. 
— Đi chơi nầy thầy giáo, nay Chúa nhựt nghỉ hé... 


— Giượng rảnh công chuyện ? 
— Đàng tôi hê Chúa nhựt thì rảnh luôn; mà thây 


| giáo có chuyện chỉ 2 


— Tôi muốn hỏi giượng một ít đều trong phép đạo... 

— Ý cha cbả, thầy giáo nói cải đó nghe bộ khó dễ, hỏi 
đều tầm thường thì có lẽ tôi giải đặng, mà như muốn hỏi 
đều chỉ đại sự cao trọng, thì xin thầy giáo, bước thẳng 
lại nhà cha sở tôi, thắm ngài làm quen, rồi muốn hỏi chỉ 
thì ngài sẵn lòng giải. 

— Xin giượng đừng ngại, tôi đàng ngoại, mà tôi thấy 


đàng nội làm nhiều đều tốt, đáng khen, song cũng có 


nhiều đều tôi không rồ ý vi, nên tôi hỏi cho biết, không 
phải cho đặng biếm nhé hay là kiếm đều khó dé đâu. 
Tôi thuở nay chưa khi nào đi đưa đám người nội, mà 


“| mới bữa bhồm đây. Đám thầy năm Th ., thầy là người nội, 


giải... 


cũng là bọn thầy giáo với nhau, nên tôi có di đưa đám 


“thầy ... Ý cha mệt một bữa hòng trối chết, không phải 
là khiêng gánh gì, có cái làm thinh, nó tr hơi, mà mệt. 


Hết thầy ai nấy là người nội, một mình tôi là người ngoại 
xen vào. Ai nấy đều làm thỉnh läng lặng, không ăn trầu 
hút thuốc, không chuyện vẫn, có kê thì đọc kinh chung 
với nhau, có kẻ thì làm riêng, tay cầm xâu hộ', miệng lâm 
dâm, có kẻ đi theo vậy, không biết làm gì mà coi bộ dường 
như thầm nghĩ sự gì trong trí... tôi thấy vậy cüng không 
dám mở miệng mà nói cái gì với ai, làm thỉnh vậy mà 


| chịu trận, thèm thuốc cũng không dám hút... cứ vậy từ 


nhà thầy cho đến nhà thờ, từ nhà thờ cho tới đất thánh, 
không quen cho nên nó mệt một bữa hòng trối chết..- 

Miột sự đáng khen; là thấy dâu đó nghiêm trang, thứ tự 
lớp lang thinh lặng, cho dën đỗi dầu giang quan bọ đạo 
muốn làm đều gì, thì lấy tay làm dấu cho nhau mà thôi, 
thật coi ra một đám tang đám buồn !... Đám đó có ông 
cha và hoc trò nam nữ đưa rước, tôi thấy rây trên quan 


tài thứ nước kêu là nước thánh, và có bình lửa rắc hương 


bột vào rồi xông xung quanh quan tài... mấy đều đó tôi 
không ro nghĩa lý ý vị thề nào, xin giượng làm ơn phân 
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— Đẳng tôi phép đạo dạy khi đi chôn xác thì phải nhở 
người chết cũng đồng một loại với chúng tôi, có hồn có 
xác, bây giờ chết, xác huờn về đất, vì vốn bỡi đất mà ra, 
ấy phận hèa chớ khá kiêu căng; còn hồn sang qua kiếp 
khác, hoặc lên thiên đàng muôn đời hưởng phước, hoặc 
xuống địa ngục muôn kiếp khô hình, hoặc vào lửa luyện 
tội đền bồi phạt ta cho sạch rồi sẻ lên thiên đàng. Chết 
rồi lên thiên đàng tức thì, chẳng mấy ai, bång sa vào địa 
ngục, thì hết trong thoát đặng, như phải phạt tạm trong 
lửa luyện lội, thì người trên dương thé còn giúp đặng ; 
cho nên phép đạo dạy chúng tôi phải thương giúp : là đọc 
kinh, lần hột, ăn chay, bố thí, xin lễ cho những kẻ chết 
hầu giảm bớt phần phạt tạm, đặng mau lên thiên đàng. Cho 
nên thầy thấy ai nấy đều doc kinh lần hột là tại lễ đó. Còn 
mấy người chăm chỉ làm thỉnh, đó là bọ thầm nghĩ rằng : 


Hôm nay người đó, mai mốt đến phiên tôi. Xác nầy bây . 


giờ còn mạnh giỏi, sắc sảo tốt tươi, mai mốt xanh xao ủ 


đột, nên mồi giòi tira. Bây giờ lo bề danh vọng giàu sang, 


tóm thâu tích trử hóa tài, mai mốt nhắm mắt qui trần, 
sạch tay buông phüi. Nếu sống ở đời không lo tu bề đạo 
đức, mai mốt khốn cực, chịu lấy một mình, sa xuống bỏa 
hình, vô phương giải nan ... Thầy giáo nghe kịp ?... Còn 
ray nước thánh trên quan tài, ngoài huyệt, đó là nguyện 


xin Chúa giảm bớt phần phạt, cũng như làm cho êm cho: 


mát. Xông hương là chỉ lời đọc kinh cầu nguyện của bồn 
đạo bay lên trước tòa Chúa mà cầu khần cho kẻ chết. 
Đó là tô: giải theo trí mọn iôi hiệu, như thầy giáo muốn 
r hơn nữa, hay là còn đều chỉ muốn hỏi, xin thầy đừng 
ái ngại. Cha sở tôi mau mắn nhặm le... 

— Cảm ơn giượng, giượng giải nghe rành, tôi cũng cé 
hỏi một ít người mà họ nói nghe không xuôi... kiếu 
giượng tôi về. 


Thiên thứ bôn 


DAY VỀ PHÂN VỢ CHỒNG 


En. | 


Mai dong. 


Chồng rầu vo : — Mai trong ơi là mai trong, mình thiệt 
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là cả gan táo bạo, tôi däm chạy mặt cho đa, tôi xin mình 
đừng xen đừng xía đừng dự vào trong việc đó. Mai dong 
chon thấp chon cao, muốn ăn thịt mõ nói vào nôi ra. Vi 
năm bảy chai rượu, một hai mâm bánh, đôi ba quả mút, 
nói cào nói cổ, nói bốc nói hốt, cho bóng chế nước thuốc, 
xe sắn buộc chặt, cho thành sự được việc, cho đặng 
hưởng nhờ lễ mê tết nhứt, mà chẳng xét tới những việc 
rất can hệ ngày sau. Như may mà đôi đứa nó về ăn ở 
với nhau, vợ chồng thuận thảo, kết tóc bả niên giai lão, 
sanh con dé cháu, gầy ra dòng thánh dòng hiền, thì chẳng 
nói gi : Chẳng may ngày sau có đồ bề chuyện gì, vợ chồng 
nó móc họng là làno, níu đầu nắm óc, lộn nài bề ách, 
phân chia để bỏ... Chứng nó moi đào bởi xới đỡ ông 
mai bà mai... 

lIrăm dâu đồ đầu tầm, liệu lấy mà gánh, mai trong ơi 
là mai trong | 

Vợ — Nói không cho miệng làm da non. 


Rā đám. 


— Hôm rày bậu di đâu vắng ?... Trông gặp däng hỏi 
thăm ? ... 

-— Da, vũ muốn hỏi chi ? 

— Cái đám đó rao đủ ba tuần rồi, không thấy làm phép 
hôn phối... sao tao lại nghe nói bên trai làm trục trặc rã 
đám. 

— Nghe nói må phát giận đa bác ; thẳng nó nói, hồi 
đó nó coi lật đật, nèn nó ưng, bây giò nó co kỷ lại, thì 
nó không muốn nữa, nó chê con đó những là : Đầu quăn, 
môi trở, miệng rộng, mặt tàng ong, lưng tôm, mũi gầy... 

Tưởng đâu là mua trâu vẽ bóng, hay là ai mờ con mắt 
nỏ được sao ? Chính mình nó đã đi coi đôi ba phen, có 
con mắt, ché phải là lòi tròng té nő gì sao, mà bây giờ 
nói chuyện trặc hầu trặc họng ; nó muốn báo đời người 
ta... không lấy thì lại khuấy cho hôi... 

— Bây giờ dàng gái họ tính sao?... 

— Thì hề gải lộn chồng, của một thường hai; trai lộn 
vợ, gia tài hưu hủy, cho nên của đàng trai phải mất, mà 
nghe đàng gái còn kiện danh tiếng sao đó nữa... 
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đàng gái lắm, giả như ho có thường danh tiếng cho đàng gái 
năm bảy trám một ngàn cũng không ích chỉ, vì ngan ngữ 
rằng: Vàng bạc dã tìm tiếng nhơ khó chuộc. Kiếp phù 


sanh của con người, thì được có mộ: thuở xuân xanh, mà M 


nếu phải tay người khuấy phá làm cho thất cái sở nguyện 
buồi ban đầu, thì còn gì nữa mà kề, khác nào như bông 


kia úa vữa, ti như gái đã lỡ thời, ai còn màng chi tới nữa... 


Như thế chẳng phải là thiệt hại lắm ru ? Làm trai mà ăn 


ở bất nhon như vậy, thì tao sợ cho: Già kén chen hom, | 


già lừa mắc dưa thúi ! 


Ông tơ, bà nguyệt. 
. — Giượng Tám nè, ông tơ, bà nguyệt là ông gi bà gi, 
mà đàng ngoại cầu khần van vái, mỗi khi lo việc đôi bạn ? 


— Ông tơ bà nguyệt, theo như họ tin tưởng, là một vi 1 


thần nam, môt vì thần nữ làm mỗi, định việc vợ chồng. 
Đời xưa đang ngoại họ gọi ông to là but Hymênêô. Ho 


họa hình bụt ấy như vầy: Một trai lịch sự, đầu đội mũ | i 


kết bằng ^oa ; xen với những lá cây môc dược, tay mặt 
cảm một tấm choàng màu xanh lợt, tay trái cầm một cây 
đuốc cháy, chon mang giày đờn bà bep tó bó trong chon. 


Mỗi khi lo việc đôi bạn, thì họ đến trước hình but ấy niệm 1 


kinh niệm vẫn chúc tụng cầu khần, xin bụt xuống phước 
lành cho đôi bạn mới. 

— Họ về hình bụt Hymênêô vậy, tưởng nghĩa lý chỉ đó... 
giượng vičt giải nghe chơi. .. ? 

—Ng ïa lý rất hay, phải chi họ giữ được theo như đó thì 
phước cho »ọ lắm : 

1: Đầu đội mũ triều kết bằng hoa tươi tốt đó là chỉ việc 
cưới vợ lấy chồng, là một cuộc vui, song cuộc vui ấy 
chẳng đặng bền bỉ lâu dài, sẽ chóng qua, như hoa sớm 
nỡ tối tàn, tươi tốt một hồi, rồi xàu héo rụng rơi. 

2: Kế: xen những lá cây môc dược, đó là chỉ sự đẳng 
cay xea vào trong cuộc vui phận đôi bạn, vì cây mộc 
dược để làm ra một thứ thuốc đắng lắm, lại thuốc nước 


ấy đề ướp xác cho khỏi thúi, đó là chỉ dầu cay đẳng thề | 
nào, thì cũng phải trọn niềm nhứt phu nhứt phụ, chẳng | 


nên bứt dây bé gánh mà quäog giữa đàng. 


— Đàng trai họ làm cái chuyện vậy thì thiệt hại cho | 
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3° Tấm choàng màu xanh lợt...Theo thói người đời ấy, 
hê dòn bà có chồng rồi, khi đi ra đàng phải phủ tấm 
choàng ấy trên đầu, cho thiên hạ biết mình là người có 
đôi bạn rồi, phục phép đờn ông, chẳng còn thong dong 
tự chuyên nữa. 

4: Cây đuốc cháy... là chỉ tróng bậc đôi bạn rủi gặp 
cơn tai biến binh hoạn nghiêng nghèo, như đêm tối tăm, 
thì tình thương mến, ngãi phu thê, không nên dời đồi 
phai lợ', hằng phải cháy luôn như đuốc. 

D Chon mang giày đờn bà hẹp tó, khó bề đi xa đặng... 
đó là chỉ người nữ khi có đôi bạn rồi không nên bỏ nhà 
mà đi đâu xa, phải xần bần vào ra nội nhà, mà lo việc 
të gia nội trợ. 

— Giượng học lóm ở đâu mà nói nghe thông thạo, xuôi 
như nước chảy... 

— Học lóm như tao vậy, mây cần cho được,.. Ì 


Quên chiếc nhãn. 


— Giượng từ nè, giượng quen lớn với cha chủ bút, 
giượng lấy giấy mực, tôi nói cho giượng viết ít đều này, 
gởi lên xin cha in vào Nam-Kỳ. 

— Dài hay là vắn, mực qua nó cũng cạn bình rồi đa. 

1: — Xin mấy cô mấy cậu đến ngày chịu phép hôm 
phối, rán đến cho kịp giờ đã kỳ hẹn, đừng làm phiền 
lòng cha sở, cực trí bôn đạo, nặng bụng chú từ, nhiềm 
khi phải lóng nhóng chờ đôi khắc một giờ ! ! 

- 2: — Khi cha sở hỏi : Hai bên có muốn lấy nhau làm 
bạn theo phép Hội thánh, thì phải trả lời, và phải thưa 
cho lớn đủ hai người làm chứng nghe. Khô quát! Có 
nhiều đôi muốn hay là không, không biết, cha sở hỏi 
năm ba lần, làm thinh riết không thưa lại, nhút là bên nữ. 

— Đó là họ hiều ngầm cái tiếng muốn, họ không muốn 
nói ra, châu nói rồi giượng nhớ lại một chuyện tức cười, 
Có tên khách kia vào chiu phép hôn phối, cha sở hỗi : 
Có muốn lấy Annà X. v. v. 

Tên khách thưa rằng: « Cái lầy muốn lắm chớ, sao 
lại không muốn, không muốn, ngộ vô lây chi lá.» 

3: —- Khi cha sở bièu bắt tay, thì hai đàng phải đưa tay 
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_ mặt. Đừng làm trếu, đưa ra giwt vô, năm bảy phen, rồi M 
mới nắm tay nhau. Vừa mới nắm tay cha chưa kịp làm. 
~- phép, thì lại buông ra, chướng đời chưa. 
Trước mặt Chúa, trước mặt Hội thánh, thì làm bộ lôn 
lén, mất cỡ, nhát sợ, phải ngoài đàng thì dan bich đi thôi. | 
4- — Ngày chịu phép hôn phối, lo đủ, nhớ đủ hết mọi | 
sự : Giày dôn, nón dù, khăn dây, quần åo.. cái đều cần 
hơn hết, lại quên phứt đi, là chiếc nhân. Đến chừng cha 
sở hỏi chiếc nhẫn đâu, mới chạy a qua bên nữ: Cho qua '1 
mượn đỡ chiếc cà rá, em. Có phải là rối đạo chwa! Kê - 4# 
khác, có đem theo ; thì lại nhét trong hồ bao, hồ phê; W 
chừng làm phép nhân, mới lật dât móc, móc ngăn nầy, 
rồi qua ngăn kia, móc thét không được, rồi lật ngược hồ 


bao, vô bộp bộp, thiệt là khó coi ! | | 
` — Cải ngữ quên vậy, mà xưa rày giượng bố thi cho họ f 
k; biết là mấy cái khoen trong hộp bánh. Còn gì nữa hết ? i 


— Thôi hiếm đa giượng, nỏi nhiều họ nghe họ ghét, 


Phu thê phải trọn niềm tín nghĩa. 


i Vợ — Minh già hàm lão khầu cho mấy, thì chạy chối 
"4 cũng không khối. Thúng úp voi sao cho kin. Công chuyện 
4 đầu trên xóm dưới đều hay. Thiên hạ xâm xì với nhau, 
cỏ khi cũng thấu đến tái cha sở rồi. | 


k Chồng — Thiên hạ đàm tiếu huyền hoặc, mình nhẹ da 
EE nhẹ tinh, hay tin bá vơ, cha sở nào mà lại vội tin như vậy. | 
à — Chó đâu có sủa lỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng M 
W tên ăn mày. Sao người kia Kể nọ người ta không nói, 
_ mà người ta lại nhè mình mà nói. Mình cầm tôi dại cũng 


à, như con nit nên năm nên ba, thứ đờn bà phụ nhon nan 
: hóa biết gì. Minh nói rằng: Mình không có đi ngõ đó, 
740 mình không có vô cái nhà con mẹ đó. Vậy thì những đêm 

p mình đã bỏ nhà mà đi, khi thì đến nửa đêm mới về, khi 

p thì gần sáng mới về. Vậy thì trong những đêm đó, mình 

2 ở đâu, ở tại nhà nào, làm công chuyện gi, chứng cở ở đâu 

A đem ra đây..... 

— Minh đi thi làm quan tòa, quan thầy kiện được, hạch 
hôi nghe rành rẻ........ 


— Tôi không làm quan tòa, mà dé tôi đọc án cho mình 
nghe: Cờ bạc, cỏ; say rượu, có; hút à phiện, có; rày 
qua mối thứ bốn, đàng điểm, có. Thiệt là trong mình gồm 
đủ bốn đức : Tửu, sắc, tài, khi... 

Nin đi không nói, thì sợ e càng lâu, nó càng thâm căn 
cố đế, gở không ra, mà phải hại hồn hại xác kéo nhau 
xuống địa ngục cả chùm cả lữ, có nói ra thì mình lại nói 
rằng : Đồ chình tương hủ nghệ. 

- Xin mình nghĩ suy: Com gạo cũ, ăn hiền, mau tiêu, 
cơm gao mới, thơm, coi bộ ngon cơm, mà đọc, chậm tiêu, 
hay trúng thực ! 


Bòn ôhg rộng miệng thì sang, đờn bà rộng 
miệng tan hoang cữa nhà. 


Số là hôm tháng giêng, hai mẹ con tôi đi Mỷ thắm chị 
ba tôi. Bước vô nhà hai mẹ con tôi sửng sờ, thấy ghế bàn 
ván phên ngã nghiêng ngã ngửa, ly nhao, ve hũ, tô tô chén 
dia bề manh bë mún văng sảng nhà, còn chị nọ, đầu cô 
sù su đang ngôi mà khóc. 

Vừa thấy mẹ con tôi, chỉ khóc 6 rẻ lên : Mẹ ôi là mẹ, 


_ nay có mẹ xuống đây, cho mẹ đặng rõ thằng rË của mẹ 


xưa mẹ nói nó hiền lành it oi. Đánh chưởi, nó chưa lấy 
làm phỉ dạ no lòng, nó lại đập đồ đập đạc nữa. Thôi thôi, 
bận nầy hết vợ hết chồng...... 

Mẹ tôi chưa biết ai phải ai quấy, song biết một đều nây, 
là chi nọ hay hôn âu với chồng, nên liền mắng vãi chi 
ta một hồi: Đây là tại nên mây, mới ra cơ hội nầy, bộ 
mó mây vừa vỏi gì, hỗn như chăn tỉnh gấu ngựa, nó nói 
một tiếng, mầy nói năm bảy tiếng. 

— Nó mắng nó chưởi chưa đủ, mẹ xuống mẹ mắng 
thêm..... Chỉ còn đương nói láp giảp, kế anh nọ đẳng 
xóm, nghe có mẹ tôi xuống. ảnh lật đật chạy về : Lạy mẹ, 


- xin mẹ tha lỗi cùng miễn phiền con, nó hỗn hào quá, con 


nhịn không nỗi. 

Từ mấy tháng nay, nó sẵn sặc với con, chuyện hiền nó 
muốn cho ra đữ, , chuyện it nó muốn xích ra cho nhiều. 
Hôm trong nắm rầy lôn nhau một trận, rồi nó làm lây 
làm nư, không ngó. 


on; k ông nói đến tên con, công 
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không ăn. Nó còn häm he, ăn uống vi sang må tiền cho 
chết, đặng con ở tù cả dòng cả họ. Mới hôm qua dây; 
chuyện nhỏ mọn không ra gi, mà nó cử cà riêng cà tõi nói 
p nhây, con mắng : mäy nhầy nhäy như chó nhai giẻ rách. 
E7 Con nói bấy nhiêu, nó vụt chưổi cuớp, con g ån tai nó 


inh òi. Thiệt nó làm xấu hồ cho con quá. Tức mìsh, con 
mới đập đồ rồi bő đi hai bữa rày. Nay nghe có mẹ xuống, 
con lật đật về nói công chuyện cho mẹ rõ, kéo mẹ phiền 
con. 
| — Đỏ con, chồng con n6 nói vậy đó, con nghe không, 
E cải là tại nên con. Nnw nó có nói hơn con một hai 
tiếng, con nhia nó, thiên hạ không ai chê cười. 
Thứ đờn bà mà trả treo đối đán, lôn tiếng rộng họng, 
hỗn äu với chồng, không ai khen ngợi. Đờn ông rộng 
P miệng thì sang, dòn bà rộng miệng tan hoang cia nhà, 
À là vậy đó con, trúng y như con đã làm. Con mruôn cho 
phu phụ bòa gia đạo thành, thì con phải giữ như mẹ dặn 
đây : Đang lúc chồng con nóng giận rầy la mắng nhiếc, 
dầu cho nó quấy nát trăm đàng, con phải nin nhịn, đừng 


nói đi nói lại, đề hết cơn hốt hỏa lôi đình, lúc nó nguôi . 


rồi, con phân trần hơa thiệt phải quấy cho nó nghe, nó 

suy nước lỗi thọ phép làm thỉnh; chứng mặc sức con lên 
a doi xuống vịnh, nhiếc nhóc mäog trả bao nhiêu mặc ý. 
` Gái khôn là vậy đó con. 


„Me không binh ai bỏ ai, một đàng là con, một dàng là | 


rê, me cứ lë ngay. Hai dira quấy hết cả hai. Vo chồng 
_—_ phải quấy, lấy tiếng nói mà nói, có đâu mỗi chút, mỗi 
4 đánh lộn chưởi lộn. Đánh nhau giập đầu chäy máu, ai 
vô đó chạy tiền cơm thuốc cho bay, di lại hết hồi giận, 
bay cũng phải lo cho nhau. Giận nhau đập đồ, rồi giơ 
lưng lớn ra làm đặng sắm lớp khác. Bay xét coi, cái vậy 
| khôn hay dại. 
AS Thôi, tao về, đây cho bay 50$ lo bồi bồ sửa soạn lại. 
ÿ Từ nầy về sau lo ăn ở cho thuận trên hòa dưới mà rửa 
danh nhơ tếng xấu. Bay còn làm như vậy một phen 
nữa, thì thôi đừng nhìn đến tao, tao cũng không còn biết 
me con nào nữa, 


chuyện nhà nó bỏ phế, nằm rút trong buồng, com nước. 


hết môt tai. Đó rôi nó nhào lôa giäy giua la làng la xóm | 
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+ -Còn xu còn lúi, còn vo’ cò? chồng ; 
pi hết xu hết lui, to~hồng hết xe. 


[A — Di tám, con vợ bản chín đâu vắng? Xuã rày 
FE 'không thấy nó đi chợ... 

bn — Mọ không hay sao ? nó bỏ thẳng nó đi bai ba tháng 
| nay, bây giờ nó theo thẳng thợ bạc ở Chợlớa, 

E — Ual tôi không dè! hai đứa nó cưới Hoi nhau có 
“ hôn thơ hôn thú mà ! 

$ — Dit đời bây giờ họ kê gi hôn thơ hôn thú Ì mà cũng 
| tại nơi mẹ côn: hồi bỏ trầu cau, cón ;ặp tôi nó nói 
# | - chuyện, rằng nó không ưng, mẹ nó gå ép; thấy thằng nọ 
= có của, túng rối năm bảy chục một träm, hỏi nó một 
[ tiếng mau mau, lớp lại mượn chác nắm ba đồng 
JŠ “đàng khác, nó cũng không tính, nên ép nó mà gå cho 
däng trừ nợ. Bỡi vậy cho nên rày côn nó bỏ nó di, có lạ 
“gì, Thằng nọ rày nghèo khô, nó nghe lời ho đi buôn 
| phia trên mọi, về nó đau một chuyến gần chết, nống 
Mn thuốc bë: tiền hết bạc, mà binh không dứt, nóng nóng 
lạnh lanh, nướe da vàng chach, burg thì bình rieb, nay 
-sình mai xọp ; côn thấy vậy thua buồn ró bỏ nó di, nay 
~ thằng nọ uống thuốc mạnh, đi kiếm cón, mà nó có cho 
- thấy mặt nữa đâu ! hē nó thấy thẳng thì nó ân mặt. 

+ — Hèn gì họ nói : Còn xu còn li, còn vo còn chồng... 
_-Cái ngữ vì tiền vì bac cưới ép cả ép là môt, hai là cưởi 
. vợ lấy chồng, không lo chọn bë đạo đức, một lo bề nhan 
LÍ sắc, hai đều khốn nạn lắm, không khi nào nó ở với nhau 
i| -cho bền, một trăm đôi đều rã hết một trắm. Trong chuyện 
if gầy dôi dựng lứa cho con cái, mình làm cha mẹ không 
if nên ép nó; nên khuyên lon can gián chỉ cho nó biết chỗ 
| nên chỗ hư, rồi thì đề mặc ý nó, đành đâu cưới dé, ưng 
| đâu gå đó, sau nó không trách mình đặng. 

i à Ý di tám làm sao không biết, chớ như tôi mà đặng giàu 
| và có con cái nhiềh, con trai thì tôi kiếm chỗ nghèo nàn 
~ mà cưới vợ cho nó ; tự nhiên con nhà nghèo thì nó siêng 
= năng giỏi giản, quen chịu cực chịu khô, mai sau nghiêng 
nghèo, vợ chồng nó nương nhờ nhau đặ:g. dầu phải ra 
thân làm thuê làm mướn, dầu phải mua gánh bán bưng, 

~ -dầu phải ăn rau cắn muối, thì vợ chồng nó cũng đồng 
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tâm hiệp lực vui lòng mà chịu khó với nhau. Còn con gåt 
thì tôi cũng kiếm chỗ nghèo nàn mà gå : như vậy san com 
minh nó khỏi chìn lòn cực khô. Lại như tôi có nghèo thì 
cũng không ham kiếm chỗ giàu mà gả, ban đầu lưỡi cản 
trong tay mình, thì họ còn làm bộ cúm núm, chừng cưới hồi | 
xong rồi, lưỡi cán về tay họ, mình nghèo, họ coi mình ra. 
gì ; lại sau ®nình có đến thắm con mình, hay là con nó có i 
về thăm mình, thì bọ lại sanh lòng nghỉ ngờ nó sang sót 

đút nhét. 

— Thưa mo di chơi. 

— Ua dì đem cháu về bên nây bao giờ; nó thôi ở với 
bà ngoại nó sao? Lâu gặp, coi nó mau lớn dir... Năm 
nay nó đà mấy tuôi ? có chỗ nào đi nói chưa ? | 

— Năm bẩy chỗ rồi, mà chỗ nào nó cüng chê ráo ; sói 
chỗ thì nó chê đen diu ô dë kịch com, chỗ thì chê ở Em 
ruộng hôi bùn. .. Nó ức lấy chồng chỗ chức phận, song Us 
sòng quyết một về Sàigòn. 

— Vô ích lắm cháu, lịch xinh tôt đẹp, tráng da, dài 
tóc, lúc nghèo kbông bán đặng năm bảy tiền một quan gì: 
mà mua gạo ăn đỡ đói. Nhan sắc không bền ; Nhiều người f 
duông nban tốt đẹp như tiên, di đứng nói cười coi xem. f 
xinh lịch, mà bỗng chús trong một cơn binh, mọi sự biến f 
tan, đôi thay như áo mặc trong mình, mặt nám mày nhăn,.. 
miệng sút, mắt dui, chon què tay xuội. Đến chứng chồng 
mới sanh tâm, vợ một vợ hai, vợ mới đôi lòng, cũ vong. 
möi chuộng. Ruộog nương rẫy bâi đen diu thô kịch, miễn. 
nó là đứa nết na đức hạnh, biết thờ cha kính mẹ, lam lụ. 
làm ăn, cháu đừng chê. Lúc tủng cùng thế ngặt, phải lặn 
lội xuống sông xuống rạch, tác xúc ăn đỡ bữa, nó không. 
hồ mặt. Cháu mong lấy chồng sang lịch, cháu phải coi 
chừng; dời bây giờ không thiếu gì những anh ăn học . 
không tới đâu, chữ ngãi ba trợn ; các ảnh ăn mặc thấy mà 
ngop, chưng diện coi rộn ràng, mà đhiều anh trong nhà. 
chà táo quơ không đụng... | 

— Kia mo, con nhỏ nó di kiếm mợ. | 

— Thôi, tôi vë di tâm ; mo về cháu; chiều chảu ränh. 
lại nhà chơi, me nói hết công chuyện cho cháu nghe. 
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Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. 


ue — Từ nè, con vợ thằng ký Ch. nó đi đâu mất, sao rày 
Iụ| tao lại thấy thẳng nó cặp với con nào. đó vậy ? 
— Vậy chớ bác không hay gì sao, vợ chồng nó móc 
. họng la làng, rời rā đề bỏ, côn nó đi đà hơn hai tháng... 


— Quả chưa, tao không phải tiên trí, mà tao nói không 
| “sai, hôm đám cưới tao có nói chuyện với con vợ màầy, tao 
~ nói đảm đó sợ ông tơ xe dây không chắc... 
__ — Sao mà bác biết trước vậy ? 
= — La gi, côn nó không ưng, mà mẹ nó ép riết. Đã biết 
rằng, phong tục nước nào cũng vậy, hề con cái lớn lên 
'rồi, thì cha mẹ lo việc lứa đôi, định bề gia thất cho nó, 
“song cha mẹ chẳng nên tự quyết đoán định một mình, 
|" phải dò tính ý con cái coi thể nào, vì ngan ngữ có lời rằng : 
Ép dầu ép mỡ, ai nọ ép duyên. Minh làm cha mẹ chở khá 
iff thấy chỗ giàu sang mà giục lòng ham muốn, rồi toan bề 
ép uông con cái. Minh là đạo làm cha mẹ, nói ra một lời, 
nó là đạo làm con, thế nào dám cãi. Bồi đó tuy bề ngoài 
làm bộ giã đối thuận tình cho vui lòng cha mẹ, chín thiệt 
- bề trong åt đã thầm rơi giọt luy, than thântrách phận, khác 
nào đã bi dày vào chốn trầm luân khô hãi. Nếu tình chẳng 
wa, ý chẳng hap, song phải dẫn lòng vưng lời ép uông mà 
_về nhà người, như thế, thì lề nào chung cùng ăn ở cho 
yên phận đặng, ắt là phải rời rà cang thường bẻ gánh 
Me duyên nợ ném quăng. Đó là một mối rối rắm, làm cho 
1| muôn vàn nam nữ thất cái sở nguyện buồi đầu, khiến nên 
(| 15 dö thân phận, rồi phải ngậm hờn nuốt đẳng cho đến 
¡[ ˆ khi hồn về chín suối. Làm cha mẹ thấy như vậy, há an 
¿| lòng lắm sao ? 


ụ TE 
| 
` 


| | i Ấy là bởi ép uông mà ra, nói luôn qua một déu nữa, 
_ tai hại cũng chẳng kém : Và chăng vợ chông là việc trăm 
năm, một lần nối tóc đến già, chẳng phải là việc một ngày 

| f một bữa chi, mà phòng hối hả. Lại trong phép đạo cho 
M chon cho lựa, mà không cho dôi bỏ. Như vậy đó mà có 
= nhiều cha nhiều mẹ, nhiều đôi nhiêu lứa lật đật bôn chôn, 
-vội nghe vội tin, ưng buôn, à bướn, không dò xem tình 
ý, không xét bề đạo hạnh, nết đứng tướng di cùng là 
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việc të gia nội trợ coi có xong chăng? Xän xã nhào đại. 
vô... rồi thì sao? Rồi « ở xa coi to như tiên, lại gần nứt Ñ 
hỗ như niền cối xay » đến cải chứng mới & bu. Như thế,. 


thì lại toan mưa kia chước nọ cho đặng phân ly đề bô. | 
Có phải là bé gánh mà quäng giữa đàng hay không ? i 
Hai vợ chồng bậu con trai con gái còn bôn, coi đó mà P; 
răn lấy mình. | | f. 
Đừng tập vo con uống nượu. x | L 
— Bòn bà mà uống rượn thất thần a cậu sáu |! À l; 
— Ai đâu vậy ? à 
— Vợ anh hai T ... bữa hôm tôi ghé quản mua một cái | i 
: NT TS G4056 Ar PATES TEE -_ L 
hộp quẹt, rồi chỉ cũng ghé vô đỏ, nghe chi biêu đong nắm. f 
chiêm rượu, tưởng là chỉ mua về cho ảnh, ai dè chi bwng. 
wc nghe cải ot, rồi còn liếm mép nữa, thấy thiệt thất kinh | 
dal.. E 
Hôm trước cậu nói với tôi, hé cha me say, thì sanh con . . 
ra cũng say, còn như chị đó thì sao? Cha mẹ chỉ to như E 
phật đúc, tử !ế hiền lành ít oi thiệt thà. Không bë biết tới 
chén rượu chén trà, mà sao bầy giờ lai sanh chỉ ra, mà Ẹ' 
chi trô tài dữ vậy ? 1E 
— La gì, vậy chớ không biết thằng chồng nó sao, thằng W 
đỏ nò uống rượu vừa voi gì, say rượu mười bữa như chục, k 
ngày nào ông men lại không lên đồng. 
— Üa, cậu nói sao lạ vậy, hôm trước cậu nói hê cha mẹ : 
say thì đẻ con say, bữa nay cậu nói cái thế đó, thì là chồng. 


say cũng đẻ vợ say nữa sao ? 
— Chồng nào mà lại dé vợ, bậu dừng nói bậy, đề cậu 
giải cho mà nghe, chồng say thì làm có cho vợ con cũng 
say, là bởi sao? Vì mấy anh bợm rượu thì hay bày cuộc 
' ăn nống, môi khi ăn uống thì đủ mặt vợ con, cho nên 
khi thì mời, khi thì ép... Ăn cải nầy nỏ lạ bụng, nè má 
trẻ uống chút rồi cho em nó uống miếng, cho nó tiêu 

tån cho nó dẫn.» Tiêu đó, là tiêu nhà tiêu cữa; tán đó: 
ka là tån gia bại sản, dẫn đó: là dẫn vô tiệm dẫn vô quán, 
dân xuống vũng xuống ao, dẫn vô trăng, đân vô khảm 
lớn... bậu hiều chưa ? | 
— Câu thiệt là giỏi, giải cải nào nghe cũng xuôi, 


__§ 24). 7 
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Hoàng thiên hữu nhản. 


Chú từ — Mình không biết cái gì hết. Sao mà rằng tôi chê 


| người ta, anh từ dôt ảnh khai ra trong nhựt trình : Ảnh - 
uống rượu, ảnh đánh bài, chỉ không có tiền đi chợ, chí 
| rầy, ảnh sợ, ảnh năn nỉ, chỉ lại mắng thêm. Tôi thấy 
_ Yậy, nói lại vậy, chở tôi dám chê ai. Tôi nói anh từ đốt, tuy 
| rằng tôi ở đâu ảnh không biết, ảnh ở nơi mô tôi cững nô 
| hay. Tuy chưa thấy mặt, mà đã thấy tên. Tuy chưa mến, 
_ mà cũng đem bụng thương. Thương vì tôi với änh thích ý, | 
” hiệp tình. Công chuyện mình cỏ sao nói ra hết. 1 | 
B Thim tir — Vậy mới khôn chở sao. Nói ra cho thiên hạ 
M biết Thúi nội trong nhà chưa đủ, muốn thúi cho đến 
hàng xóm nữa. 

— Người ta biết mà chê cười, thì mình lo chừá lo bỏ. 
Mà lại hê người ta chê cười mình, thì người ta cũng lo # 
| _ mà tránh cho khỏi bị chê cười như mình. Đó cỏ phải là 
| đều làm ích cho đời không ? | 
| — Làm it làm nhiều gi, thì giỏi làm một mình, đừng 
xen đừng đút tôi vô nhựt trình nửa, mà sinh giặc đa. 

— Minh thiệt hỗn hào, mình là con ông từ, thì tôi nói 
là con ông từ, nhiêu đỏ vậy, mà động phạm gi lắm sao, 
mà mình mắng tôi : Dòng làm phách, nòi ăn rồi nói khoét. 
Hoàng thiên hữu nhãn... Đời xưa trả bảo thì chầy, đời 
nay trả báo một giây nhắn tiền... Mình ăn ở với tôi như 
vậy, chẳng may tôi chết trước, mình trúng đời khác, nó 
sẽ trả lại cho mình... 


Đi phải lo về. 

— Ôtột,... vim chậu bê hết... vác chuồi rượi đuổi 
mấy con heo chút con... ! Au o, & em tôi khắc sữa bú 
tay, ai cho bú thép, ngày rày biết ơn.... Nin đi con. .., 
con gái mẹ mầy thiệt là bất nhon, đi biệt bộ, bỏ con nit - 
khóc chết đi vậy, ai dô cho được.... Hai đứa nhô, vậy 
chớ má bay đi đâu ? 

— Má đi xuống di sảu, mượn cắt ảo. 

— Må về kia, ba. 

— Mình thiệt là lớn tật, nói hoài cũng vậy. Cơm nước 
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chừng nầy cũng chưa nấu, heo kêu, con khóc, vịt gà nhảy 
phá như tỉnh, mà tới đâu ở riết đó, tới nhà thiên hạ chà 
lết, cà kê dê ngông, tam hoàng quốc chi, hết chuyện nhà 
xồi thì chuyện hàng xóm, nghe đầu nầy, đem học đầu kia» 
thêm thắt thêu đệt, rồi bỏ hành bỏ toi vô, đài chuyện lắm t 
Hôm trước chúng đắc di đôi chối cải lầy om trời như giặc 


không nhớ sao? Năm ngoái cha sở cắt nghĩa sách phần ` 


cho tré nhỏ, cha sở nói, cha sở nói thiệt là trúng : « Có 
một tháng mấy chị đờn bà it phạm tội nói hành, là tháng 
hai tây, vi tháng đó co 28 ngày, cho nên nói ít hơn mấy 
tháng khác ! » 
— Dòng con sao mà nhệ nhệ, nói ra chút thì khóc.... 
— Ü, cái dòng tao nó vậy đa, đem bóp mũi nó di! 


Ba tội một lượt. 


— Chi bánh hôi chỉ mới ghé, chỉ nói mình thiếu chỉ 
một quan mấy, một tuần rồi, bữa nào cũng thấy đi chợ, 
rồi đảo trớt mất không trả cho chỉ. 

— Con mẹ sao, khéo són sác, ai đỡ nhà trốn đi sao, 
mà làm dữ vậy ! 

— Ăn chịu ăn đựng củã người ta, không lo trả, đợi cho 
người ta tới nhà mà đòi, rồi còn trở lại mà mắng người 
ta. ... Hèn gi xưa rày nhiều lần, chợ búa về, cơm nước 
nấu nướng xong xuôi rồi, don lên đó, ai ấn uống mặt ai, 
mình kiếm chỗ mình nằm, tôi thấy vậy, tôi mời tôi hỗi, 
thì mình lại nói rằng: « Sao nó không đói, mới uống tô 
nước, còn no.» Không đói, còn no, nào có lạ gi, nem bì 
bánh hỏi, ra chợ nich no óc nỏc rồi, ăn vô chỗ nào được 
nữa mà ăn. Đờn bà con gái mà ăn hàng ăn bánh dọc đàng 
doc sả, ra tới chợ ngôi chành bành giữa chợ mà ăn, đó 
là đồ hư đồ thúi. Ăn như vậy 1: mắc tội mê ăn, 2'.thêm 
tội ăn cắp, 3° thêm tội nói láo. 

1: Mê ăn, vì sợ mua về nhà, phải ăn chia với chồng với 
con, chỉ bằng ngoài chợ một mình trọn gói, mặt sưc thôn 
ngôn cho trám mồm sit cô. 

* Ăn cắp, vì mỗi khi di chợ, ăn chet ăn gánh, chần 
yz it nhiều cho có, đặng mua mà ăn. 
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-3° Nói láo, vi đi chợ tiền nhiều, mà mua đồ về có it, 
cho nên phải biến hóa, nói chim nói chuột, nói ngô nói 
jào, của mua nắm bảy tiền, thì nói một quan... của đáng 
đôi ba quan, thì nói một đồng... Vợ chồng phân trần hơn 
thiệt phải quấy cho mà nghe, mình đừng có giän mâm 
giãn bát vây mà... 


Nuôi heo còn biết săn sóc. 


Trời đất ơi, ác nghiệp bất nhon quá, nó đề thằng nhỗ 
bò nhằm à kiến, cắn chết con tôi...! Vậy chớ mẹ mầy đâu 
Vung ? Minh tệ lậu quá đi vậy, phú thác thằng nhỏ cho 
nó, chết sống gi thây kệ, không coi chừng coi dôi gi hết, 
Nuôi con nit mà không cần mån săn sóc, bỏ thí đi vậy 
sao được. Ấn uống, bú mớm không giờ không khắc, 
khöng chừng không bữa, hé khóc thì cho bú, hê khóc thì 
đút đồ cho ăn, xoài non, ôi sống bất ké, đút cho ăn thí, 
miễn nín thì thôi, mắc bị cái ngữ vậy, cho nên con cái 
đứa nào cũng như đứa nấy, mười đứa thì mắc cam tích 
hết chín đứa rưới, ốm nhom 6m nhách như con còng gió, 
bụng thì binh rỉnh kéo gân xanh, ngồi đâu thì lim dim 
như bợm ghiền, hải con mắt thì đồ 'ghèn đồ cháo, mình 
mây đầy sài ghé chốc lếch, bò dưới đất dưới cát, tiều tiêu 
bôi bốc trây trét, mặt mày cỏ văn có vên nhờm góm 


- tanh hôi. Con của người ta coi sạch sẻ, mạnh mè cứng 


cát, tròn quay ốc mit như con đuôn, thấy muốn bồng 


- muốn m, muốn hun muốn hít, còn con của mình thấy 
` bắt ua, bắt buồn müra... Dem em ra tắm, rồi lấy dầu gió 


thoa mấy chỗ kiến cắn cho nó. 


Thiên thứ năm 
DẠY VỀ PHÉP LICH SỰ 
Phải biết thưa khi đỡ' đầu rửa tội. 


-— Nghe nói má bầy trẻ chịu miệng đỡ đầu rửa tội cho 
con nhỏ của Di täm...? 

— Ü, mà sao, nên tra gan ? 

— Tôi không thấy ai như mình, chuyện vợ chồng là 
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chuyện chung, mình đỡ đầu thì cũng như tôi, nó kêu 
mình bằng vů, thì nó cũng kêu tôi bằng bố, tôi nghe vậy, 
tôi hỏi thắm, mà cũng sân si thì vụ, mỗi chút mỗi câu 
mâu thì thế, cái nòi tôi không có vậy. Mình muốn đỡ đầu, 
tôi không cản, vì là việc tốt, mà đều. 

— Tôt mà đều, nghĩa là sao ? | 

— Đề tôi nói hết cho mà nghe : Phải biết thưa theo cho 
irủng mấy đều cha sở hỏi, khi rửa tội. 

— La gi đó không. Cha hỏi bồng đi đàu, thì nói bồng 
đi rửa tội, rồi thì cha làm phép, tưởng đâu mình rửa tội, 
mà hòng lo. 

— Ý thôi đi mu, đề tôi chi cho mà biết, kéo nói bây, 
rồi cha sở quở tới tôi, nói tôi giúp việc nhà thờ, thấy 
thường, mà không biết dạy vợ 1: Đứng ngoài cửa nhà 
thờ, cha sở hôi tên thánh gi; thì nói tên thánh bồn mạng 
của mình: Lucia, rồi cha sở hỏi muốn xin di gi? Thì 
thưa xin đức tin. Đức tin làm ich gi cho con. Thưa cho 
đặng sống đời đời. Tôi thấy nhiều anh nhiều chị, tôi mất 
cỡ quả, cha sở hỏi xìn đi gì? Xin làm thính, Họ không 
biết trả lời sao, đứng làm thỉnh đó, nên cũng như là họ 
nói xin làm thỉnh. 2° Vô trong nhà thờ : hỏi: Co từ bố 
ma qui chăng? Thưa bỏ. Có từ bô mọi việc ma qui 
chăng ? — Có từ bỏ mọi sự sang trọng ma qui chẳng ? 
Thưa bỏ. Bồi cha sở hỏi có tin mấy điều trong kinh Tin 
Kinh chăng, thì thưa tin. Đoạn thì cha sở hôi: Có muốn 


À còn một đều näy rất can hệ, là mình đỡ đầu cho nó, 
làm cha mẹ phần hồn nó, nên sau phải biết lo thối thúc 
giục giả khuyên lơn nó, cầu nguyện cho nó, làm gương 
tốt cho nó — Rủi thời cha mẹ nớ có khoản di, nó mồ 


hồn xác. Không lo cho nó, bô nó hoang đàng hư hốt, sau 
nó xuống địa ngục, nó cáo nài: Việc đỡ đầu là một gánh 
rất nặng là việc rất khó dễ, đừng lấp lữog, tưởng đỡ đầu 
cho däng nó kêu vú vú, bố bồ, hữu sự kêu nó tới, nó 
giùm giúp, tết nhứt nó đến nó mừng tuôi... 

— Sao mà ham giång lẽ đạo quá, muốn giảng, hồi nhỗ 
di tu đi, bây giờ làm ông cổ, mặc sức giảng. 


chịu phép rửa tội không ? — Thưa muốn. Lo mà nhở lấy, . 


côi, thì mình phải gồm gánh bao bọc lo cho nó trọn bë- 


C.-B": « Life e 


— 107 — 


— Tao không làm ông cố, tao không phép giảng trong - 
nhâ thờ, mà tao làm ông cha trong nhà nầy, tao giảng 
cho mẹ nó với bầy trẻ ở nhà nghe không đặng sao ? 


Lễ nghi phép tắc khi nhập tiệc. 

— Hôm qua. trên đám, tòi thấy mình làm nhiều cái, 
thật tôi mất cỡ quá. i 

— Thì tôi cũng ngồi bàn ngồi cö, cũng ăn cũng uống, 
cũng truyện vån nh thiên bạ, giữ đủ lê nghỉ phép tắc, 
[  chô không phải tôi cao nồi vét trách, hay là liễm chén dia, 

mà xấu hồ mất cö.. 

— Minh giữ đạo Phare nói khác làm khác, day thì 
khác giữ thì khác. Thằng nhỏ ở nhà đây mười bữa như 
chục, không có bữa cơm nào mà khỏi bị rầy quo. Bữa thì 
mình rầy n6 ngồi ăn không nghiêm nghị, nhịp căng múa 
tay, day qua trở lại. Bữa thì mình quo nó ăn uống lua 
lâu gặp món ngon. đẹp miệng, gắp nặng đữa gắp dồn gắp 

. đập, lại còn xốc xáo, lựa chọn đôi chắc nữa. Nhiều lần 
nghe mình khuyên răn nhủ bảo : Đang lúc ngồi ăn chẵng 
nên khac nhô, trửng giỡn giu cot lä lúa, vinh mặc vắc - 
mày, xao xiến cả thân, khôag nên rung đùi nhịp vč, tréo 
máy chống tay. Khi ngồi lại mà ăn, thì phải doi kể lớn 
cầm düa ăn trước, rồi mình mới nên cứ việc ăn theo- 
Trong khi ắn nếu có món nào đồn đập nơi chỗ mình 
ngồi, thì phải sót bót ra, hoặc trên hoặc dưới cho kẻ 
khác dùng với, đừng giả chước làm lơ, cố ý chấp chứa mà 

| ăn lấy một mình ; lại cüng phải coi vật ăn nhiều it mà 
| = nhường đũa cho kẻ khác nhờ cùng. 

Thật là tiếng ngọc lời vàng, đáng mấy. 

Phải chỉ hôm qua trên đám, mình giữ lấy chừng phán 
nửa những đều mình rầy la quo trách, răn day con cái, 
thì cũng là khả lắm, 

— Vày chớ hôm qua trên đám tôi làm gì xấu hỗ đâu, 

| mình kề ra nghe coi ? 

E — Minh muốn nghe, thì đề tôi kể hết ra cho mà nghe, 

coi tốt hay xấu : 1: Mới ráp vô ngồi, thì tôi thấy miair gay - 
chèo trước hết, mà coi bộ làm lung giống như gặp nước 
ngược. 2° Dia nem chỗ mình ngồi, ăn hết rồi thì thôi, 
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sao lại vôi lên chỗ trên gắp bỏ xuống chỗ mình ; ăn lấy 
vị, chớ không phải ăn lấy bị mà mang. Chờm vỏi như 
vậy tôi e có ngày chuột kêu, mà lại phải thất lễ đàng 
khác nữa. 3° Tô güi cuốn, cuốn nào cũng như cuốn nấy, 
mà mình chọn lựa xốc xáo chỉ cho quá, mà làm cho nó 
sút bung thùa ra hết, thiệt khó coi quá đi.... 

— Mình không giữ ngữ quan, ngồi bên - văn đờn bà, 
mà dòm qua bên ván đờn ông, xem xét việc người ta 


— Minh đừng kiếm chuyện tráo trở mở ngàng. Chỗ 
nầy không nói về sự giữ ngũ quan, một nói về sự giữ lễ 
nghỉ phép tắc khi nhập tiệc ! 


Cá con con. 


Giều chơi trúng lúc nhằm nơi, 

Phái thì xửng chỗ, ai thời dám khinh. 
Muốn cho ai nấy làm tin, 

Chép ra một chuyện chứng minh rõ ràng : 
Ngày kia ông nọ giàu sang, 

An mừng lễ trọng, cô bàn dọn ra. 
Cho mời bạn hữu gần xa, 

Đến ngày dự tiệc, rượu trà ngỏa ngne. 
Thịt thà tôm cá bôn bề, 

Mặc tình lỗ miệng, ê hề thiếu chi. 
Chú kia vô phước một khi, 

Ngồi gần dia cá vậy thì con con. 
Liếc xem cả lớn bộ ngon, 

Đề xa cách trở, béo giòn thơm tho, 
Quyết ăn cho đặng cá to, 

Chàng bèn liệu kế, thiệt cho tri dày. 
Båt con cá nhỏ, cầm tay, 

Đưa lên kề miệng, gần tai, lầm thâm. 
Nội bàn ai nấy ngó chăm, 

Làm gi trếu vậy, hỏi thăm lào xào. 
Chàng bèn đáp lại mau mau, 

Nhớ thương bạn hữu, trầy tàu phương xa. 
Kề đà ngày lụn tháng qua, 

Biệt tắm nhàn cá, xót xa dạ nầy. 
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Hôi thăm lũ cả tré đây, 

Hồi còn đưới biên có hay tin gi? 
Nó rằng : nhỏ nhít, biết chỉ, 

Hỏi thăm mấy cậu, mấy di lớn hon ! 
Cå bàn cười rộ cười rån, 

Vô tay lốp bốp chúc mừng giêu hay. 


Phép tắc thứ tu trong cữa nhà. 


— Cây chồi lông gà móc đây đâu mất... Ï 

— Chị ba lấy quét ván, rồi bó dưới nhà dưởi đây cha, 

— Dễ chịu không, lü nầy nó muốn đòn, chồi đề quét 
bụi trên bàn thờ, lôi xuống quét ván ăn com, làm ăn xào 
bần không ngăn nắp gi hết, cái gì cái nấy rgười ta đề có 
nơi có chỗ, lấy làm rồi không trả lại chỗ cũ. quăng ngang 
ném bậy, tới việc phải tìm phải kiếm, phải kêu phải hỏi. 
Hư sao hư hết cả phồn cả lũ, me con gì cũng nhw nhan, 
không biết gì đến việc troog cữa nhà, gặp sao hay vậy, đồ 


— - 


. đạc trong nhà không biết thâu xếp gìn giữ sắp đặt cho có 
_ngăn nắp thứ tự, cái gì còn cũng không biết, cái gì mất 


cũng không hay. Tới nhà không biết đặt ait vô đâu mà 
ngồi, đồ đạc bày binh bố trận nghĩnh ngang lộn xôn, chật 
chội bề bộn khó coi. Bước qua bên nhà anh thợ bảy coi 
thử sao, nhà người ta ai xem thấy cũng lấy làm vui mắt. 
Đâu đó thứ tự lớp lang, chỗ ăn chỗ ngồi sắp đặt të chỉnh, 
trong ngoài, trên dưới, trước sau quét tước sạcb sẽ tém 
vén, giường phản ván pbên kê lót đều đặn ngay thẳng, ghế 
bàn liễn tủ lan chùi sạch lắng, tranh ảnh treo cân déi ; 
có pbải là ảnh giàu có gì hơa mình, hay là đồ đạc của 
ảnh quí bâu gì hơn đồ đạt của mình, tại cái cách người 
ta biết sắp đặt bày biến, hóa ra xinh đẹp dễ coi, Mình 
không nghèo gi hơn ảnh, đồ đạc của mình không thua kém 
gì đồ của ảnh, mà bởi không biết sta sang dọn đẹp, hóa 
ra nghinh ngang hồn độn khỏ coi, chẳng khắc gì như hột 
gao, có người thì làm nên bánh trong bánh lọc, mà cũng -ˆ 
có người thồi không chin mà ăn... 

— Nó hư thì rầy la đánh dập nó, làm gì thì làm đến đi, 
tôi không cang pham gi mà mỗi chút mỗi mắng cả phồn 
cả lũ, mẹ không nés thân con không nên dáng, si xúi bièu 
gi nó sao... ? | 
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— Mình không xúi biểu, mà không dạy đồ chỉ vë, thì... ˆ 
mũi dại lái chịu dòu... mình đừng cả tiếng rộng họng | qi 
với tôi, mình cũng không ba vuông bảy tròn gì đÓ...VÔ ~ w 


bưng cái rồ may của mìahra mà coi... cha chả là vén khéo | y! 
thứ tự lớp lang ... giốngin như vày à chưộ: ! W- 
— Ta đề Bi trõog mặc ta, ai biều vô lục lao xốc xảo, rồi - si 
ché à heo ô chuột . à HH! 
Giống hàng xèn. | jä 

— Dia khoai má đề trên bàn thờ, cha quăng ngoài sân, ke 
bề dia, đồ khoai, chó nich hết troi. | thi 
— Qiống gi bắt, ta đề đó, mặc người ta, khéo làm bộ 1! Hải 
— Tôi có làm làng đâu, mà làm sô làm bộ. Tnât mất cỡ if 


với thiên hạ quá, ai tõi nhà thấy cải bàn thờ phâtgém. W” 
Bông hoa by bặm đóng năm bẩy lớp, không láu không H" 


chùi, nhện giăng chải giăng lưới tứ tuog, không quo không | à 
quét. n° 
R. Ngó vào bàn thờ, to như một hàng xén : Luc cuc lòn hòn - | bi 
| ve to ve nhỏ, hủ bé hủ mon, thuốc boàn thuôc Ë, đầu gió i 
‘4 dầu phong, thuốc tiêu thuốc tán, thuốc dan dầu dia, luge f” 
thưa lược dày, lược cày đầu tóc, bánh lọc bánh trong, | ủ 
bưởi bồng can quit, chuối mít bắp khoai, ði xoài phần "M: 
mån. Thiếu ít cây đèn giội, vài ba cộng nhang, tbi ragiô Mi 


chap cúng cơm cúng nước gì đó.. 
Mai mốt đây thì có đâu, may trúng con nào siêng năng | 


: chín chắn, nó hay sửa soạn kiềm điềm, thì còn khá,vô f: 
l; phước gặp con nào lôi thôi biếng nhác bầy bầy, mẹ chồng 1°! 
`. nàng đâu xing nhau, vậy mới có chết cha tôi nữa ! TÈ 
r. T 477L T7Á›, | 
k Ăn & sạch sẽ, là cội rë mạnh khoẻ phần xác. i 
E — Chi ba mây đâu rôi,..... Con sao lớn tật quá, dặn | 
: hoài mà cũng vậy,... thằng cha mầy thì hay rầy, mà mầy $ 
thì hay lång lơ, bay hư, bay không nên thân, bay biểu .. | 
he - không | biết nghe, rồi nó mắng nó nhiếc cho tới tao... Quét 1: 

nhà rồi sao không hốt, cứ tấp tấp vô trong Xó đó vậy l | 
Ç. hoài, trước khi quét không chịu khó rwói chút nước cho  < | 
| nó bớt bụi, phải vậy chừng quét rồi thì lau chùi bàn ghë 


ván phên, ngỏ ra trước sån coi, sạch hay do, có nhắc tới 


\ 


MAT 


`] thi mới quét, bằng không thì thôi, cùi thơm võ mit ăn 


} rồi ném dựa xó hè ruồi läng đánh ầm ầm.. Mầy với chi 
Ù | 


Í bai mầy cüng một khuôn, mà sao khác kiều đi vày : Chị 
hai mầy thì nó lại sạch quá, còn mầy thì ở dơ quá. 

— Giồi mài trơn láng như chi hai, thì cha rây, cha nói 
[+ làm tốt. không hay sửa soạn như tôi vầy, thì má rầy, må 
| nói ở do: 
< — Mầy đừng trả treo, ngàm hong lại, đề tao nói hết 

- cho mà nghe..... Cha mầy nó rầy, không cho làm tốt, mà 
| không biểu ở đơ... đâu, Con một ngày một khôn lớn, 
T không phải còn nên năm nên ba, mà sao ăn ở bầy hầy u 
(M xù quá: Đầu cô tóc tai xụ xợp chom bơm, mặt mũi chon 
{| tay gi giớm, con gái mới mười ba rmnười bồn, mà trầu cau 

- nhều nhảo tích toác, miệng mồm răng lưỡ! đóng quánh, 
coi già háp ngang, quần áo bận trong mình, có cải mang 
trót tuần chưa chịu giặt, có cái mặc giáp tháng chưa chịu 
thay, lòng thòng lễnh thên, vạt treo vạt trê, ống cao ống 
thấp, nươm đượm khớm hờm, mồ hôi bụi đất đóng không 
M biết mấy lớp. Vô trong chỗ mầy ngủ đó mà coi mùng 
| mền chiếu gối, không mấy khi quét giu phong phơi cho 

khô ráo, váng nhện giắng ngang giäng doc trên dưới 
xung quanh, quần áo bận lâu ngày lâu tháng, thay ra rồi 
không chịu giặt liền, mồ hôi bụi đất trinh rit ÿ Y, VÀY 
nùi nhét theo phên theo vách; quến luyện muỗi mòng, 
Như vậy lễ nào không sanh những chứng binh ngửa ngáy, 
sài ghê chốc lếch, hèn gì ca ngày hai tay piii rảnh, 
khi thì gải sön sột, khi thì mò đầu mắn chí....., sợ nước 
quá cọp sợ lửa, không thấy mấy khi lồng giặt, phải 
vậy thì ít nữa là mỗi buổi sớm mai, khi ngủ thức dậy 
[ rán lo cho kỷ: súc miệng rửa mặt, xia răng chùi 
| đánh, kỳ mài tai cô, rửa ray tay chon, chải gỡ tóc tai, 
| cay váy móng tay... làm bấy nhiêu việc đó cho kỷ lưởng, 
| thì cũng chẳng phải là mệt môi bao nhiêu : Ấy là đều rất 
{ — cần hüuich, làm cho cái thề diện con người trở nên thanh 
lịch tốt tươi, phần xác yên ôn mạnh khoẻ, ít hay sanh 
| binh, như vậy mà chẳng chịu vụ tất, còn đợi ai chỉ bièu 
{| nhäc nhở. Biếng nhác do nhớp đã hại mình thì chớ. lại 
thêm mất phép lịch sự, lỗi đức yèu người. Không phải 
| sinhra mà ở một mình; nhiền cơn phải ra vào nơi 


» 
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công môn đình đảm, quang hôn tang tế, lắm lúc phải tới 
lui thăm viếng vắng lai thù tac kẻ thân người qui, âu là ai 
cũng dan xa, bym mũi nin hơi, trề môi nhún mỏ. Âu là 
giường cao chiếu sạch, chẳng ai muốn mời ngồi. Cải vậy 
có phải ốc nhục không ? — Thăng nào mà nó trúng nhằm 
mầy, thì nó cũng kêu trời van đất... Bây giờ một mình mà 
còn bầy hầy vậy, huống chỉ sau đây, tay bồng tay dắc, 
chừng dé sẽ bầy hầy tới bực nào nữa ! 


Lấy ba quan uông nượu. 

Ngày kia bạn hữu ông Vit sai đầy tớ đem cho ông näy 
một con cå to. Thằng đầy tö đã ghe pben làm việc ấy, mà 
chẳng thấy ông Vịt thưởng cho cắt nào., Vậy anh ta phiền 
tri, nên đem con cá quăng trên bàn một cải dui, đoạn 
nói rằng : 

— Đó, ông, chủ tôi biêu đem cho ông mội con cá dé. 

Ông Vit nồi giận bèn rằng : 

— Thằng chết vô phép, mầy làm việc bồn phận mây 
vậy phải không ? Lại ngồi ghế đây, tao làm cho mà coi, 
sau bắt chước, 

Thằng đầy tö bèn nhảy phóc lên ghế ngồi tréo máy. 

Bấy giờ ông Vit bai tay xách cá, bước đi đẫm thắm cung 
kinh, thẳng tới thằng đầy tớ mà nói rằng : 

— Bầm ông, chủ tôi sai tôi đến, xin ông khẳng: nhậm 
lấy của lễ hèn mon näy. 

Thằng đầy té đáp rằng : 

— À! vậy ! Tốt, về nói với chủ, ông cảm ơn nhiều. Đây 
con, công khó con, ông cho ba quan uống rượn. 

Ông Vit hiều ý thằng đầy tớ và từ ấy về sau, người ở 
rộng rãi với nó lắm. | 

Ấy đó cững là một bài khuyên ta phải ở rộng rãi cùng 
người ăn đứa ở. Tuy nó đã có tiền ngày tiền tháng, song 
đôi khi ta cũng ñên thưởng nó một hai cắt. Như vậy nó sẽ 
mến yêu cung kính ta, và làm việc ta chỉ biều cần thận 
kỷ cang. | | 


Tiều tâm mọn dạ. 
— Nói vậy mình biểu tôi làm tờ từ, đừng cho dòng họ 
bà con tôi tới lui đây nữa sao ? Cô bác bên mình, anh 
chị bên mình tới đày, thì mình vui cười hớn hó, mừng rỡ 
đẩi buôi. Ó ăn năm bảy ngày, chừng về mình lại cho cháo 
vật kia món nọ, phụ thêm tiền đường tiên sá, tiền xe 
tiền cộ, thì tôi cũng vui lòng bằng lòng luôn luôn như vậy4 
Minh ở với tôi cũng đà năm bảy mặt con rồi, chẳng phải 


là bằng hôm sớm mai gi, mà xưa rày mình cỏ thấy tôi mở 


miệng mà phàn nàn nắn nỉ đều gì về chuyện đó không ? 
Làm sao bà con cô bác bên tôi tới đày ở một đôi ngày, 
thì mình lại làm mặt lớn mặt nhỏ, chàu bạu chừ bự, ra vô 
hứ håy mắng chó rầy con. Khách vừa bước chon ra khói 
cữa, kiếm chuyện gây gô, kẻ lề những là giấy thuốc trầu 
cau, thịt gà, thịt vịt, tốn hao nhiều bề... Thật là tiều tâm 
mon dạ. Ăn ở như thế, thì lên rừng A ở, tìm sóc mà 
nhập bọn... 


Tiều nhơn, dùi đục đập đầu không nao. 

— Có mo tắm ở nhà không cậu ? 

— Má trẻ nó mới chạy đâu đó. Cô di đâu về, ghé uống 
nước, .. ùa, cán dù sao vay ngoe đi vậy ? 

— Thôi, cậu đừng hồi, nhờ phước đức ông bà dë lại, 
may không nó cũng phun máu óc, sặt máu mũi. 

— Chuyện gì mà lung dữ vậy, cô tám ? 

— Đờn ông gì mà hư thái quá đi vậy, ra đường không 
biết giữ lễ nghỉ phép tắc, ra đường thả dê thả ‘ru, hỗn 
hào ngang doc, ai đời tôi đương di, nó nắm dù tôi nó kéo 
giwt ngược lại nó hỏi tôi. Cô mạnh? Tôi làm thỉnh, sập. 
dù, cầm trở cán xuống tôi bét ngỏ khác, nó còn lết theo 
thả giọng dê giọng trừu tôi nồi xung, rån hế: sức bình 
sanh, đến cho nó một dù, nó né khoi, dù xán nhằm gốc 
me, nó mới ra thân vậy đó đa cậu...... 

— Cô thiệt cũng gan da ; thà làm thinb đi riết cho khỏi 
nó thì hay hơn. Cô làm vậy trúng đứa hung hoang đẳng 
tử, trây trua lầy lụa, nó không kiêng luật phép nào, thì 
thiệt hại cho mình, chớ không ich gi! 

Một câu nhịn chín câu lành, chèo xeôi mát mái. 
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— Có người họ lung nữa kia cậu... họ lột giày, lột 
guốc, họ... 

— Cái thử người vậy, đánh cho chết nết cũng không 
chira phải chỉ là người quân tử, thì ứ hự cũog đủ đau, 


cái nầy nó là tièu nhon, dùi đục đập đầu cũng không nao | 


huống lựa là giày guốc. 
— Kiếu cậu tôi về, mo tám về biëu lên lấy áo, tôi may 
rồi. 


Khéo bày biều. 

— Chú sáu ơi, đánh số không ? 

— Số gi? 

— Số xe máy, bai cất một số, đánh choi, may trúng, 
bán lại nấm bẩy chục, hay là đề chiều chiều đạp vài vòng 
đi đạo chơi, phải ngộ không. 

— ÙÜ, đề qua hỏi lại ở nhà qua coi.... Nè, mình dwa 
tôi mượn hai căt, đánh số cái xe máy, may trúng được, 
thì mình khôe đa, tôi chịu khó tập mình vài ba bữa, mình 
biết đi rồi, thì lấy mà di chợ, đỡ chon. Chợ búa xa xuôi, 
mình đi bộ hoài, tội nghiệp ! 

— Mình khéo bày những truyện trêu rgươi thiên hạ... 
dòn bà mà đi xe máy... , vậy mới phải là dòn bà nết na 
đức hạnh.... 

— Minh khéo nói, vậy chớ mình không thấy sao ? Mấy 
bà đẫm, họ đi xe máy, họ cỡi ngựa, coi ngộ đến ; có gì 
mà mất nết na. 

— Phong tục người ta khác, cách än bận người ta khác, 
đầu ngồi xe máy, đầu cỡi ngựa, coi cũng còn nết na, đờn 
bà Annam, quần länh ảo bà ba, lên ngồi xe máy, thiên 
lôi hà bå nó coi, chớ ai mà coi. 


Mất nết na. 


— Hồm tôi nói đề đánh số xe máy, may có trúng, mình 
lấy đi đhợ, đỡ chon, mình rầy rà, nói tôi khéo xúi biểu 
chuyện hư chuyện thüi, cho thiên bạ nhao cười,còn như 
bữa nay, dòn bà mặc áo chet, ảo nhớ, đi cùng làng cùng 
xóm, vậy mới gọi là trọn bề tứ de, phải không ? r 
— Xem lễ mới về, ci áo dài ra đặng thay áo khác, kế 
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= con nhỏ nó lại, nó nói má nó kêu lại nói chuyện cần chút, 
- lật đật đi chưa kịp bận. 

=  — Cha chả, bận áo mấy giờ mấy khắc, mà không kịp, 
xd bên nây cái, bên kia cái, lãi rãi và đi và gài cũng kịp 
mà.... thôi, tôi hiểu rồi, mình ăn ở theö kim thời, tốt 
khoe, xấu che, chưng quần lánh, lưng kiến sen... Nói 
luôn cho một chuyện nữa, bữa nay không kịp bận, còn 
hôm trước mình di đâu đó, tôi thấy lấy áo dài chàng vô, 
gài sơ một nút, rồi đi, hai tay lòng thòng, tòn ten, cha chả 
là ngộ... Có muốn vậy, thì mua vải về đề nguyên khúc, 
rồi choàng vấn, theo kiểu mấy chị Càri, khỏi tốn công cắt, 
không tốn tiền may: 


Phải ở có nhơn cùng con ngoại vật. 

— Mấy trò nầy bộ muốn đòn, tao thưa cha sở, đố bay 
khỏi, bãi học rồi không lo về, ở lại đáo tường đảo lô, 
trửng giỡn ỏ la dọc đường, cuọc chó chọc mèo, trèo leo 
phá phách, thê thốt nói tục... 

— Ê! Chú từ, chú thuộc sắm truyền cü không, biết 
truyện thằng Đoéc không... Bộ chú có bà con với Đoéc... 
Chú về lục tông chỉ coi thử chú ném về cánh nào, âu là 


cháu chắt chit chút gì đó, không thì ít là cùng móng tay - 


móng chơn của Đoéc chắc... môi chút mỗi cái ngữ thưa 
đó... mà bữa hồm bị mấy chị đồng nhỉ nữ mắng một bữa 
mà chưa tön | 

— Trò nói cho nhớ da hử, rồi đây mai chiều đừng chối đa... 

— Giống gi mà rầy om đi vậy mäy từ...? 

— Dạ cháu rầy sắp trẻ học trò, bác coi đây coi, có 
phải chơi bất nhơn không... 6 chim mới nở được năm såu 
con, nó xúm nhau trèo bắt, rồi vật chết bỏ day, bất nhơn 
hết chỗ nói. Hôm trước cha sở giảng về sự tu nhon tích 
đức, thì cha sở có nói rõ: Kể có nhon, thì chẳng những là 
thương con người mà thôi, song phải đem cái lòng thương đó 
mà thương con ngoại vật cũng vậy. Vốn súc vật là của Đấng 
Tạo hóa sinh ra: để cho con người đặng hưởng dùng 
cách nhiều thế : Có thử thì loài người nuôi lấy nó, đề cho 
nó múa men, nhảy nhót, hát, kêu lăng liu mà làm vui 


cho con người ; có thử thì nuôi đề ăn thịt; có thứ thì 
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nuôi, đề cho nó giúp con người nên công nên việc vậy | 
. phải biết nghĩ mà thương lấy nó, chớ đem lòng hung | 
hiềm gắt gao, tham muốa cho quá lẽ, bắt nó làm cho đếm 
dôi xẹo đùi xệ vai la lët, lại còn tay đánh miệng chưởi, 
hủy hoại một cách bất nhơn. Tuy nó là súc vật song nở 
_cũng dạy khôn chúng tôi nhiều đều: Nó dạy chúng tôÔš 
nhìn biết có Chúa dưỡng nuôi mọi loài mọi vật, 

Chó kia day ta sự trung tín, Chiên nọ dạy ta mềm 
mỏng dịu hiền. Gà mái day kẻ làm cha mẹ, mà nhwt lè 
kẻ làm mẹ, phải biết thương yêu gìn giữ dưỡng nuôi hệ 
vực con cải. Trống cö dạy ta phải ân cần thức sớm dậy 
khuya. Các loài chim chóc khuyên mời ta hằng ngày ding 
quên chúc tụng Đấng Tạo hóa, và chở khá bôn chôn åy 
náy về phần xảc, một phải cả lòng trông cậy Đấng Tae 
hóa mở tay ban phát cho mình lương thực dùng đủ bång 
ngày. Chim câu dạy ta giữ đức sạch sẽ, phút là day kë 
đôi bạn phái cho trọn niềm tin nghĩa. Loài kiến dạy ta 
phải chi thủ làm ăn, tiện tặn dành dê. Như lời ngạn: ngë 
kinh thơ rằng : Hổỡổi người làm biếng, hầu xem kiến m& 
suy, gẫm nẻo nó di mà học khôn véi n6.—Kia coi loài kjem 
tiêu dân; sao biết ân cần mùa‡hạ tích lương.) 

Lü trẻ học trò nầy nó có nghe giảng nghe dạy, mà cũng 
như kbông.— Än ở vô tâm vô tình bạc ác bất nhon yớŸ 
con ngoại våt, thì lần lần cũng bạc ác bất nhon với loàš 
người. 


CABINE 


HUẦN NỮ CA 


Nhơn khi rảnh việc dư giờ, 

“Trí lòng bày biếp, cbép thơ đề đời. 
Gâm xem số phận loài người, 

Làm thân phụ nữ, thật thời khó đa. 
Bé thời tùng mẹ, tùng cha, 

Lón lên, rồi lại xuất gia, tùng chồng. 
Nhỏ thôi cực khô đã xorg, 

Sön lên còn phải lòng dòng đẳng cay. 
Kẻ thì trúng chú chồng sav, 

Mắc anh cờ bạc, gäp nay cậu ghiền. 
Kẻ thì lâm phải anh ghen, 

Ngày ¿êm đánh đập, ghe phen la làng. 
Kẻ thì vương chú hung hoang, 

Tùng tam tựu ngũ, tìm đàng hại nhơn. 
Ngày ngày dạo xóm cả xon, 

Những lo kiếm chuyện oán hòa mà thôi. 
Thảm thương phận nữ vô hồi, 

Nhằm anh hà tiện, đứng ngồi không yên. 
Bo bo rít róng bạc tiền, 

Mắt một xu bé, tính liền cho ra. 
Kẻ thì mang chú ốc ma, (1) 

Việc làm biếng nhác, nhưng mà mạnh ăn. 
Kẻ thì trúng chú siêng r äng, 

Trúng chồng giàu có, cao sang chức quờn. 
Kẻ thì trúng chú hiền nÈơn, 

Thuận hòa phu phụ, keo sơn vui vầy. 
Phước thì, ít gặp lắm thay, 

Nạn kia, nhiều kẻ, thường ngày khóc than. 
Kệ ra nhiều rỗi gian nan, 

Hễ là phận nữ, phải mang ở déi. 
Dám khuyên lớn nhỏ mọi người, 

Tai nghe trí xét, mọi lời chép đây. 
Gắng công luyện tập chớ chầy, 

Vun trồng cội đức, giồi mài nết na. 


(1) Ốc lớn con, ngira, ăn không đặng, lò chậm, bỏ đâu 
kéo một đàng nhớt đến đó. Chỉ đứa làm biếng. 
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Vui lòng chịu khó làm ra, 

BE cho nhi nữ dòn bà đặng coi. 
Ở ăn lấy đó mà soi, 

Nữ nhi học lấy mà noi tập lần. 
Đờn bà cũng phải ân cần, 

Cứ theo bön đó, day lần tré thơ. 
Khuyên đừng lơ lẳng, lång lơ, 

Khá lo luyện lập, sau nhờ tấm thân. 
Bất kỳ gái phủ gái bān, 

Làm người sanh giữa thế trần, phải toan. 
Ở sao đặng tiếng gái ngoan, 

Thơm danh cha mẹ, bọ hàng bà con. 
Ở s10 đặng chữ vuông tròn, 

Đồn ra thấu núi tấu non mới mầu. 
Khiêm nhường, nhịn nhụe, làm đầu, 

Thuận trên hòa dưới, mới bầu nên danh. 
Mẹ cha, cùng chị, cùng anh, 

Việc chi sai khiến, lòng thành kính ving. 
Em út, thì phải c! i chừng, 

Hoặc làm đều no, hoặc đừng đều kia. 
Ở ăn lấy đó làm bia, 

Giồi mài đức hạnh, sớz+ khuya cho thành. 
Ngũ quan nhiệm nhặt giữ canh, 

Ko mà xấu tiếng, nho danh xấu đời. 
Đừng đều trau chuốt về vời, 

Chúa sanh xấu tôt, có người có ta. 
Hơn nhau, vì nët, vì n2, 

Chẳng phải vì tại nước đa trắng bồng. 


1: — Về nết na đức hạnh. 
Git câu tứ đức cho xong, 
« Dung, công, ngôn, hạnh» dặn lòng tạc gbi. 
Häng lề, tắm gội, phải thì, 
Đừng khi thái quá, đừng khi trễ tràng. 
Tóc tơ; chải gỡ vên vang, 
Áo quần tỉnh tấn, kỉ cang mọi đàng. 
Đừng mang rách rưới lang thang, 
Trống sau trống trước, hở hang xë xài. 


B 
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Áo mặc, nút nit, phẩi gài, 

Giữ cho nghiêm nhặt, mựa sai khi nào. 
Quần : đừng ống thấp Ống cao, 

Đừng dong lết bết, liệu sao cho vừa. 
Đi đâu bất luận sớm trưa, 

Áo dài phải mặc, thủ đường nết na. 
Phận mình, con gái đèn bà, 

Bước ra khỏi nhà, ảo vắn khó coi. 

_— Việc chi gấp rúc, ai đòi, 

Áo mặc, cho rồi thì mới ra đi. 
Đừng noi thói nết dị kì, 

Áo choàng vào cô, tay thì tòn ten. 
Ấy là một việc nhỏ hèn, 

Nếu ai tránh khỏi, đáng khen cho rày. 
Tốn hai khúc vải may tay, 

Mặc, sao không xỏ, đề rày làm chỉ. 
Vậy thì phải cắt bô đi, 

Bằng không, tính trước, tay thì đừng may. 
Muốn cho sạch sẽ, phải vầy : 

Tay, chon, đầu, cô, mặt mày, vên vang. 


2:— Cần thận trong lời nói. 

Giữ mình cần thận kỉ cang, 

Nói nắng vui vẻ, nghiêm trang chỉnh tề, 
Đừng khi miệng méo, môi trề, 

Đừng khi thọp thẹp, nói về chuyện ai. 
Nói thì yêu nhiền khoan thai, 

Nói cho vừa tiếng, vừa tai mọi người. 
Nói thì con phải: lựa lời, 

Vừa trong kẻ nói, vừa thời kẻ nghe. 
Nói đừng : đậy miệng tay che, 

Nghẻo đầu, rút cô, nghiêng ne nhiều bề, 
Ít ăn ít nói, đáng ché. 

Nói năng nhiều quá, lỗi bề đa ngôn. 
Nói đừng hốp tốp bôn chôn, . 

Đừng chậm thới quả, người khôn, mực vừa. 
Sao con có miệng không thưa, 

Gặc đầu, lúc lắc, phải chừa bỏ đi, 
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Mỡ lời, phải xét phải suy, 

Bạ ăn bạ nói, ắt thì chúng chê, 
Nói đừng lời tục hèn quê, 

Đừng đều trợn trao, thốt thề, người khinh. 
Đừng đều láo xược trở trinh, 

Đừng khi nói tốt, khoe mình làm chỉ. 
thấy đà nhiều đứa dị kỳ, 

Mỏng môi lẻo mép, ai thì có wa. 
Không ai hỏi tới đà thưa, 

Tục rằng : «Com hót», biết chưa lời nầy. 
Nói thì đừng có tao mày, | 

Con nhà khuôn phép, nói vầy khó nghe. | 
Cần ngôn lời nói lo dè, | 

Hé khi muốn nói, giữ e coi chừng. | 
Nói đâu có bing có dừng, 

Xäp nhập trống trải, con đừng dễ ngươi. 
Chớ hề chả chớt cợt cười, 

Nói đừng nhông nhéo mà người khinh khi. 
Việc chi, vui ngô, cười di, 

Cười đừng lõa lúa, răng thì đừng phơi. 
Cười sao giống ngựa cười trời, 

Nhăn răng nhằm mắt, mặt thời vinh lên. 


Ở ăn như vậy sao nên, 
Kia câu nữ-hạnh, chớ quên chở rời. 


Khi con thuật truyện vui chơi, 
Nói cho xong xả, cười thời đề sau. | 


Thấy đà nhiều đứa giống nhau, 
Miệng thì chưa nói, mau mau đà cười. 
Giữ cho khỏi tiếng lười ươi, 
Cười thời chút đính, mựa cười lâu dai. 


3: — Nët na phải giữ khi đi đứng 
Đi thì ngay thẳng khoan thai, 
Mựa đừng uốn éo, nhún vai lắc mình. 
Đi đừng nhắm dạng, nhắm hình, 
Đi đừng chậm chap, giống in rùa bò; 
Nơi nào chật hẹp, phải lo, 
Đừng đều chen lấn, đầy xô ngang tàng. 
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Bước thì nhẹ bước dịu dàng, 

Mua đừng són sàc, ghế bàn chạm tông. 
Đi đừng vác mặt, ngó mông, 

“Xem ngang xem ngửa, mắt trồng láo liên. 
Đều nầy cũng phải cử kiêng, 

Đi đừng níu kéo, nối xiềng đôi ba. 
Đi đừng trửng giỡn 6 la, 

Choàng vai kẹp cô, người ta chê cười. 
Sao con không biết hỗ ngươi, 

Doc đàng, sao dám reo cười hát ca. 
Giữ theo nê nếp đờn bà, 

Đàng xa vừa phải, ai mà cẩm ngắn. 
Đứng thì liệu chỗ, nên chăng, 

Đừng khi đứng bậy, can giắng giữa đường. 
Thấy đà nhiều đứa thường thường, 
Đứng thì sát chống, dựa nương khắp cùng. 
Đứng, đừng, chơn thẳng, chơn dùn, 

Tay đừng chống nạnh; xây cùng bốn bên. 
Đều nầy, con chớ khá quên, 

Là khi đứng với bề trên, chuyện vầy. 
Phải lo giữ nhặt phép nây, 

Tay khoanh, chơn thẳng, mặt xây bên người. 
Chon thì đừng có xủi bươi, 

Chà qua quẹt lại, trốc xười đất đai. 


3-— Nët na phai giữ kki ngôi. 
Khi ngồi chơn chớ tréo gài, 
Mựa hề nhún lắc, trở quày đồi sang. 
Ngồi đừng, dựa ngửa, dựa ngang, 
Xê qua xít lại, chàng ràng ai ưa. 
Ngôi thì chon chớ dòng đưa, 
Đánh qua đánh lại, kẹt cưa ghế bàn. 
Thấy đà nhiều đứa cả gan, 
Ông kia, bà nọ, ngồi ngang truyện trò. 
Lai còn nhiều đứa hồ đồ, 
Kiếm nơi chật hẹp, chen yô mà ngồi. 
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Tục rằng : « Ăn phải coi nồi » 

« Ngồi thì coi hướng » biết rồi hay chưa. 
Ngồi thì liệu chỗ xứng vừa, 

Biết nơi người lớn, phải chừa, phải kiêng. 
Khuyên con ra sức cần quyền, 

Giữ cho đặng tiếng, chính chuyên ôn hòa. 


8'— Về sự rước khách. 

Đôi khi có khách đến nhà, 

Phép nầy xin giữ, vậy mà đừng sai. 
sang, hèn, bất luận ai ai, 

Thấy vào, con phải khoan thai hỏi chào. 
Ghế bàn dọn đẹp quét lau, 

Khách ngôi, trà thuốc, trầu cau, dưng mời. 
Giữ cho trúng phép ở đời, 

Khách nào trang tắc, con thời ngồi ngang. 
Khách nào quờn chức cao sang, 

Thì con phải đứng, kính đang khiêm lòng. 
Nhằm khi là khách đờn ông, 

Thì con chó khá, đèo bòng ngồi ngang. 
Nếu con là đứa khôn ngoan, 

Àt là, con phải ngồi sàng một bên. 
Tránh cho khỏi tiếng mọi mên, 

Đừng đều vô phép, dưởi trên xa cà. 
Lại khi biết khách đàng xa, 

Phải lo cơm nước, vậy mà đãi buôi. 
Dầu buồn cũng phải làm vui, 

Đãi dẫng khách thứa, xong xuôi trọn bë. 
Biết đà mấy kẻ đáng chê, 

Thấy khách, chàu bạu, u ê mặt mày. 
Ô chỉ thói ấy không bay, 

Làm cho khách thứa đẳng cay phiền lòng. 
Om sòm nồi gió phát đông, 

Rầy dâu, mắng chó, nguít chồng, báy con. 
Tốn hao chẳng mấy lăm đồng, 

Khách vừa khỏi cữa, vợ chồng gây nhau. 
Kề ra, giấy thuốc, trầu cau, 

Thịt gà, thịt vịt, tổn hao như vầy. 
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Những là : cô bác của mầy, 

Tới đây chà lết, ở nhây lâu ngày : 
Lớp thì ăn uống no say, 

Lớp thì, đút nhét trao lay về đàng. 
Khuyên con khá ở cho ngoan, 

Dứt chừa thói xấu, dở đang hồ thầm. 


6- - Nết na khi nằm. 


Từ đây nói đến việc nằm, 

Phải lo mà giữ, cho nhằm nét na. 
Năm, đừng, chồng đống, đôi ba, 

Chơn đừng co duồi, gác qua mình người. 
Lúc con mệt mỗi nghỉ ngơi, 

Muốn näm liệu chô, đừng thời ngbinb ngang. 
Khi nåm áo phải đắp choàng, 

Phủ thây kin đáo mọi dàng, ché sai. 
Việc chỉ, khi đến nhà ai, 

Nåm, ngồi, phải giữ trọn hai đều nầy. 
Giữ theo như dạy trước đây, 

Näm, ngồi, chút dinb, ở nhây, sao đành, 
Việc chỉ, nói hết hoàn thành, 

Rồi thì lo kiếu, xuất hành ra di. 


7:— Về sự đến nhà thiên hạ làm khách. 
Thấy đà nhiều đứa dị kì, 
Tới nhà thiên hạ, ngồi trì ở lâu. 
Ngồi lâu cnúng thấy phát rầu, 
Ngôi lâu, phá thuốc, phá trầu, phá cao. 
Người ta bức tức xôn xao. 
Trông cho về phứt, mà sao không về. 
Người ta công chuyện mê mê, 
Phải ngồi cầm khách, môi tê nhức mình, 
Nhiều khi sinh sự, sự sinh, 
Ngồi lâu kiếm chuyện, nói hành pgười la. 
Thói nầy rất dôi xấu xa, 
Nếu không tránh khỏi, át là khốn ta. 
Ra đi đà có dặn dò, 
Mau về, chớ khá lò mò ở lân. 


TÊN 2. 


Làm cho cha mẹ ưu sâu, 
Chồng con bức tức, dàu dàu ngóng trông. 
Ở nhà công chuyện lòng dòng, 
Vit gà, heo cúi, ai bag cho ăn. | 
Con thì cẳng nhẳng cân nbän, 
Mẹ đi, khát sữa, xäa văn khóc hoài. | | 
Nhứt là : nhà có con trai. | 
Tới ngồi chà lãt, ở dai sao đành, 
Ắt là sanh dữ, chẳng lành, 
Thiên hạ đàm tiếu, nói hành rêu rao. 


8'— Lễ nghi phép tắc khi ra đàng 


— Ra đàng phải giữ làm sao ? 

Khúc nầy sẽ dạy, phép chào nghiêm trang. 
Gäp người chức phận trong làng, 

Cậu, cô, chú, bác hỏi han chào liền. 
Gặp người già cả phải kiêng, 
Trúng nơi chật hẹp, nép nghiêng nhường đường. 
Đừng đều chea lấn ngang xương, 
Đụng người già yếu, lọt mương nhào mèo. 
Đi thì cứ ngỏ mà theo, 

Gặp nơi rào giau, chớ trèo mà sang. 
Gặp trai chẳng phải họ hàng, 

Chó hề chào hỏi, lánh đàng bêm nghỉ. 
Gái nào nết chẳng nhu mì, 

Chó hề bậu ban, rủ di theo mình, 
Giồi mài hai chữ, tiết trinh, 

Phận mình là gái, dinh ninh nhớ hoài. 
Dâu ai choc ghẹo, mặc ai, 

Làm thỉnh, giả điếc, lấp tai, cúi đầu. 
Đừng đều đối đáp cơ sầu, 

Cũng dirag hôa âu, mắng nhầu, chưởi ngang. 
Con ơi, khá ở khôn ngoan, 

Giữ mình cho lắm kéo mang tiếng đời. 
Dâu ai phỉah đỗ nhiều lời, 

Ngàn vàng, cũng chẳng khá thời nghe ai. 
Đừng đều lân lứa với trai, | 

Lửa gần, rơm bén, nghe hoài xưa nay. 


Ban đầu, dạ thẳng, ý ngay, 

Lâu lâu sinh chuyện, gỡ rày kbông ra. 
Làm chó xấu bồ mẹ cha, 

Xấu dòng, xấu họ, xấu bà, xấu con. 
Làm cho cha mẹ héo don, 

Buồn sầu bức tức, thon von đêm ngày, 
Uông công nuôi dưỡng bấy chäy, 

Lớn lên chẳng đặng đủ dầy lễ nghỉ. 


9'— Liều mình sa ngã trong dịp tội, 
sa ngã rồi khó gỡ : 

Thấy đà nhiều đứa dị ki, 

Nhiều nơi đi nói, nó thì chê bai. 
Lễ nghỉ cậy có mối mai, 

Nó rằng : thủng thẳng, chờ vài ba näm, 
Lễ nghỉ rượu hủ, trầu mâm, 

Nó rằng : chưa muốn kết cầm nhon duon. 
Mẹ cha cùng nói thiệt hơn, 

Nó rằng : chưa muốn, quyền đờn làm chi. 
Mẹ cha nghe nói thế ni. 

Tưởng tình con trẻ, chưa thì mrõn lo. 
Ban đầu không rỏ căn do, 

Mà sau do ý, rình mò mới bay. 
Nó đà sinh dạ tà tây, 

Cập xách, bậu bạn, hư thây nó rồi, 
Mẹ cha tức giận bồi hồi, 

Ngăm đe đánh đập, làm tbôi turg bừng. 
Đòn thôi vô số vô chững, 

XÊ xài bàm tim, rứt sung cùng mình. 

~ Đòn đau mà cũng không kinh, 

Dầu cho có giết, nhơn tình không buông, 
Mẹ cha thấy vậy thua buồn, 

Ép mình cả phứt, cho luôn một bề. 
Nó đà dinh bén sa mé, 

Cầm lâu sinh sự, dùm đề të vi. 
Bằng mà, không gå ró di, 

Đề thì thêm xấu, đề thì làm chỉ. 
Gả con thiếu hết lễ nghị, 


Cau khô, trầu héo, rượu thì hưởng hơi. z1 
Sao con không biết hồ ngươi i 
Làm dëu tệ lậu, người đời khinh chê. | 
Then thuồng xấu hồ nhiều bề, 
Chị em chúng bạn, nhún trề khinh khi. 
Bỡi con chẳng xét chẳng suy, 
Làm cho cha mẹ sầu bi đau lòng. 
Giữ mình, tiết chẳng đặng trong, 
Nhục thân, vả lại lụy công sanh thành. 
Lại còn nhiều đứa xuân xanh. 
Bỏ cha bỏ mẹ, dạ đành theo trai. 
Chẳng còn tưởng nhớ đến ai, 
Trí lòng ra cứng, đá chai khác gì. 
Đều nầy xảy đến đôi khi, 
Không chồng thai nghén, xiết chi nồi sầu. 
Bi rồi, nghĩ lại mới rần, 
Kiếm tìm cách thế, đặng bầu phi tang. 
Thật là táo bạo cả gan, 
Giết con hồn xác, lội mang rõ ràng. 
Rồi thì ngã nghiệp đi hoang, 
Buông theo tội lỗi, xóm làng bia danh. 
Mấy lời dạy bảo đành rành, 
Nghe mà cư xử, dữ lành đồn xa. 


10°— Về nữ công, là phải biết may J 
vá thêu dệt, nấu ăn, nấu uống : d 


Từ đây nói đến việc nhà, 

Xin con chăm cbi, nghe mà giữ lo. 
Việc chi bất luận nhỏ to, 

Việc chỉ eo xách, cam go thề nào, 
Mẹ cha dạy biều làm sao, 

Chẳng nên trễ bỏ, phều phào đơn sơ. 
Chẳng nên trì huỡn lâu giờ, À 

Vưng lời lập tức, đợi chờ làm chi. 
Đừng đều sanh nạnh, ich gi, 

Cũng đừng lần lựa, vậy thì nay mai. 
Khi ăn không đợi biu dai, 

Khi làm, đợi biều tới hai ba lần. 
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Khi ăn, hiện mặt đứng gần, 
Khi làm, kiếm chốn än taân đảo lừa. 
Khi ăn, không nói sớm trưa, 
Khi làm, kiếm chuyện nắng mưa lằng xẵng. 
Khi ăn không có cän nhẫn, 
Khi làm, sao có cärg rằng khóc than. 
Khi ăn, vui về bỉ hoan, 
Khi làm, chàu bạu, châu chan mặt mày. 
Khi ăn, lẹ miệng mau tay, 
Khi làm, chậm chạp, đắng cay cực lòng. 
Khi ăn, mãn tiệc mãn sòng, 
Khi làm, nửa sạc, lòng dò‹sg lai nhai. 
Đều nầy xem thấy hoài hoài, 
Là khi cha me, khiến sai việc gi. 
Cực bằng chẳng đã mới di, 
Giậm chon, giậm cäng, nhiều khi thấy thường. 
Ra đi thút thít doc đường, 
Lẫm bằm cäng nhẳng, khó thương quá chừng. 
Nhữog là : đau bụng. đau lưng, 
Những là : mỏi câng, sưng cbun, nhức đầu. 
Những là : không lập ăn trầu, ` 
Những là : gần tối đi đâu bây giờ. 
Lại còn nhiều đứa ơ hờ, 
Sai đi một chú', lâu lơ mới về, 
Cực lòog cha me nhiều lề, 
Ở nhà ngồi đợi mỏi mê tâm thần. 
Khuyên con ra sức ân cần, 
Công kia chuyéa nọ, lo mäa ki cang. 
Hừng đông, chờ dậy gọn gàng, 
Đừng đều ngủ nướng, trễ tràng không nên. 
Đều nầy con chớ khá quê», 
Dậy rồi; chớ đề gối mền nghinh ngang, 
Dậy rồi con pbải sửa sang, 
Chải đầu rửa mặt, vên vang cho rồi, 
Song đừng làm tốt trau g ồi, 
.Cũng đừng u trệ, lôi thôi lùi xùi, 
Rửa lay rửa mặt xong xuôi, 
Rồi lo quét tước, lau chùi dưởi trên, 
Trong ngoài sau trước bốn bên, 


Móc moi sạch sẽ, chẳng nên sơ sài. 
Tập mình siêng sắn hôm mai, 

Việc kia việc nọ, chi nài nhọc công, 
Đừng đều biếng nhác, nhưng không, 

Ăn rồi thả rều, di đông đi dài, | 
Ăn rồi nói chuyện trồng xoài, 

Việc nhà việc cữa, đỡ tài lắm thay. 
Phải lo học vá, học may, 

Thên, viền, mạn, đột, khéo tay, thạo thuần. 
Học cho biết cắt áo quần, 

Dän đo thước tấc, ân cần kẻo hư. 
Theo ni, đừng thiểu đừng dư, 

Cắt thì, phải tính mà trừ khi may. 
Thấy đà nhiều kẻ dở thay, 

Ôm đồ, đi kiếm mướn may cùng làng. 
Áo quần rách rưới lang thang, 

Cũng không biết vá, hồ hang quá chừng. 
Thường thường những đứa con cưng, 

Lớn lên dôt nát lừng khừng đở dang. 
Việc may dạy đã rõ ràng, 

Thôi ta dẹp lại, chép sang đều nầy. 
Nấu cơm phải giù như vây, 


Đừng khô, đừng nhảo, đừng nay khét ngầm, 


Tuôi đà mười bẩy, mười lăm, 

Nấu cơm đề sống ăn nhằm gạo không. 
Hột cơm chẳng đặng trắng trong, 

Đen thui đen thích, đồ lông lùi xùi, 
Gạo vo quẹt lọ mà thôi, 

Sơ sài một nước, nỏi rồi đem vô, 
Bắt lên chum lửa à ð, 

Vừa sôi, đũa bếp thọc vô quậy nhäo. 
Sau về cữa chúng làm dâu, 

Làm ăn như vậy, u đầu có khi. 
Đồ ăn đồ uống món gi, 

Näu cho chin chắn, làm thì sạch trong, 
Nảy mai thì lại có chồng, 

Cá làm trây nhớt, kkông xong chút nào, ` 
Cao không sạch sẽ nhớt nhao, 

Vạch ra họng cá, xem vào thất kinh. 


SỐ, — 


Hàm răng nhọn vắt như đỉnh, 

Đơm lên chom chớm, giống hình lưỡi cưa. 
Thật tôi không dám nói thừa, 

Thấy đà tợ mặt, sớm trưa nhiều lần. 
Xit đây một chút cho gần, 

Coi làm cho biết, tập lần đôi khi. 
Cá làm, đánh vảy trước di, 

Cao cho sạch së, vi kỳ chặt sau. 
Cao cho sạch sẽ nhớt nhao, 

Vạch mang vạch họng, xò dao nạo cùng. 
Dạy sơ cho biết cách chung, 

Còn nhiều cách khác, coi chừng học thêm. 
Nấu canh liệu lấy mà nêm, 

Chỉ chó mặn chát, đồ thêm nước; hoài. 
Canh rau, lặt rửa sơ Sài, 

Bọ sâu chết nồi, näm dài bèo khê. 
Thấy/mà rón ốc gớm ghê; 

Khác chi xác chết, tấp bê lều bều. 
Nghe mà giữ lấy ít đều, 

Chiên xào bất luận, canh rêu mặc dân, 
Nêm đừng hốt muối vải nhâu, 

Liệu cho vừa phải, ban đầu nêm sơ. 
Nêm rồi phải đợi phải chờ, 

Đề lâu một chút, có giờ muối tan. 
Rồi thì nếm thử vừa chăng, 

Như còn lạt quả, gia täng cho vừa. 
Còn đồ gia vị, bỏ chưa ? 

Hành, tiêu, ngò, ớt, nếu ưa bỏ vào. 
Mẹ cha ăn uống làm sao, 

Cay co mặn lạt, cách nào người quen. 
Làm cho trúng ý, người khen, 

Sải thì cha quở, ghe pben mẹ rầy. 


11°— Trong mọi việc phải sạch sẽ 
vén khéo kỷ cang thứ tự 
Làm ăn đừng có bầy hy, 
Tay đầy những lọ, bốc trây chèm nhèm. 
Thấy làm thôi thật đả thèm, 


= tứ 


Tọ tô chén bát, tèm lem tanh rinb. 
Ngó vào trong bếp thất kinh, 

Đồ kia vật nọ, bày binh loạn hàng. 
Nỗi, siêu, trách, trả, nghinh ngang, 

Dé không có rể, väy bàn lọ lem. 
Bếp thì chật tợ như nêm, 

Những đồ bất dụng cũng đem đút vào. 
Làm ăn không thứ tự nào, 

Đũa con cũng lấy, gấp nhào lữa than. 
Don cơm dạy đón ít hàng, 

Đũa mâm chén bát, kỉ cang lau chùi. 
Sắp bày mọi món xong xuôi, 

Đũa so theo cặp, bằng đuôi bằng đầu. 
Chó thì cái muồng ở đâu, 

Ăn canh, bwng tô búp nhầu, phải không ? 
Dom cơm, đừng có dom vun, 

Cũng drag ém chặt, khó dùng lắm con. . 
Cơm đừng đóng cục đóng hòn, 

Hới thì phải xới, cho giòn cái tay. | 
Mâm xong thì phải tỏ bày; 

Thưa cùng cha mẹ, đặng hay mà dùng. 
Trong nhà quen thới ắn chung, 

Kiếm kếu đủ mặt xúm chùm mà ăn. 
Đừng làm chộn rộn lắng xăng, 

Gây nhau giành chỗ, nói năng chào rào. 
Ngồi ăn đừng có lau chan, 

Diu dàng êm thấm, lấn nhau xin đừng. 
Ngồi ăn con phải coi chừng; 

Bồ ăa có hết, müc bưng châm vào. 
Xem coi cho biết món nào, 

Mẹ cha ưa hạp, đặng sau mà làm, 
Món chỉ cha mẹ đã nhàm, ' | 

Sao con cứ nấu, múc đam lên hoài. | 
Món chi cha me chê bai, Í 

Hoặc hôi, hoặc cứng, hoặc dai khó dùng. 
Có tiền mua ngộ mua kbüng, 

Mua nhằm khoai sượng, khoai sùng, nấu canh. 
Cái, ăn chẳng đặng đã đành, i 

Húp vô miếng nước, nó tanh quá chừng. 
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Bị rầy bị quở cũng ưng, 
Một lần cho tổn, thì đừng phen sau. 
Ăn rồi bưng nước mau mau, 
Đem cho cha mẹ, kẻo lâu người chờ. 
Nhiều khi đợi nước lâu io, 
Bỡi con lếu láo, o hờ không lo. 
Ăn rồi dọn dẹp liền vo, 
Đũa tô chén bát, rửa cho hẳn hồi, 
Đồ ăn con phải xem coi, 
Đậy hâm kỉ lưởng, xong rồi cất di. 
Trong nhà bất luận việc chỉ, 
Liệu mà làm lấy, cần gì hỏi tra. 
Xay lúa, giả gạo, quét nhà, 
Cùng là heo cúi, vịt gà cho än. 
Thường thường mấy đứa siêng näog, 
Cả ngày kiếm chuyện, lăng xăng làm hoài, 


12-— Về sự đi chợ mua ăn. 

Việc nhà nói cũng đã dài, 

Dạy việc đi chợ, ít vài lời khuyên. 
Đi chợ đừng cỏ phá tiền, 

Mua đồ bá láp, làm phiền mẹ cha, 
Ra chợ đừng có rầy rà, 

Đừng mua giành chúng, sanh ra mích lòng. 
Muốn mua, liệu trả cho xong, 

Trả chỉ lâu lắc, từ đồng, chúcg chê. 
Cũng đừng thấy rẻ mà mé, 

Rẻ mà hôi khán, hôi ê, ich gi. 

Hoặc con mua mắt món chỉ, 
Mắt mà ăn đặng, mắt thì không sao. 
Đi chợ đừng chần đồng nào, 
Mua đồ thì ít, tiêu hao nhiều tiền. . 

Hoặc ai trong xóm láng diêng, 
Cậy con mua giúp, ít tiền đồ chỉ. 
An lời chút đỉnh làm gi, 
Người ta biết được, sau thì hết tin. 
Khi mua giữ phép công bình, 
Đành mua, trả đủ, bớt xin làm gi. 
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Thỏi nầy con phải bỏ đi, 

Kéo mà chúng biết, khinh khi nhắc hoài. 
Một lần con bớt của ai, | "1 

H sau gặp mặt, nhớ dai, nhắc hoài. | 
Mua hay bớt xách bé bai, 

Chị nây, tôi bi chỉ, bai ba län, 
Bạn hàng đâu đỏ xa gần, 

Biết danh biết mặt, đồn rân trầm trô. 
Đều nầy cũng rất hèn thô, 

Là ra giữa chợ mua đồ ngồi ăn, 
Sao mà không biết hỗ hang, 

Người qua, kẻ lại, ngồi an ăn đành. 
Phận mình gầm đã không thanh, 

Lại còn mời chúng, lanh chanh rộn ràng. 
Gặp hàng gặp bánh dọc đàng, 

Ngôi xë, thôn ngốn, nuối càn lo ai. 
Mặt dày, mày đạn, lỳ chai, 

Chẳng còn sợ chúng, chê bai nhạo cười. 
Lại còn ăn chịu của người, 

Chúng đòi chèo chẹo, hồ ngươi nhiều bề. 


18: -- Con nhà giàu cũng phải lo nên 
nữ công nữ hạnh 
Ở sao thế sự đừng chê, 
Việc nhà việc cữa, chở hề thua ai. 
Tối rồi, cửa đóng, ngỏ gài, 
Đèn soi, sau, trước, trong, ngoài, mọi nơi, 
Đồ kia vật nọ con phơi, 
Bỏ quên ngoài gác, lấy thời đem vô. 
Vịt gà heo cúi phải lo, 
Điềm coi đủ số, nhốt vô cho rồi. 
An bài các việc con ngơi, | | 
Đêm hôm động dụng, đèn thời đem soi. i 
Đừng ngờ mèo chuột, con ơi, q 
Trúng quân gian đảng, lấy thôi hết đồ. | 
Bỡi con mê ngủ không lo, 
Mất đồ mất đạc hại to như vầy. 
Mọi đều dạy bảo chép đây, 
Giữ sao cho trọn, mọi ngày mới xong. 


i 
| 

| | 
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Đám xin những kẻ thong dong, 

Lon nhà giàu có, con ông, con bà, 
Đừng đều giày dép vô ra, 

Kiêu căng thái thầm, ai mà ưa đâu. 
Biết mình giàu đặng bao làu, 

Không lo dự trước, sau rầu biết bao. 
Trong nhà đầy tớ lao xao, 

Nó làm, con phải coi sao cho tường. 
Lúc giàu mà chẳng lo lường, 

Đến cơn bi cực, vô phương đỡ nghèo. 
Tìm nghề hữu ích học theo, 

Mai sau suy sụp, nghiêng nghèo, hộ thân, 
Vậy nên con phải ân cần, 

Bông hoa, bánh mứt, học män cho khảm. 
Những nghề bất lợi đừng ham, 

Nghề đờn học nó, mà làm ích chỉ. 
Đến cơn nghèo khô suy vi, 

Nghề đờn đỡ đói mấy khi cho minh. 
Hợc đòn sinh sự, sự sinh, 

Đờn bà bất tín, nữ trinh lăng loàn. 
Bỏ cha bỏ mẹ đi hoang, 

Cũng vì đòn quyên, đem đàng đắm mé. 
Nhiều người lôi đạo phu thê, 

Cũng là vì bỡi sa mê theo đờn. 
Mọi đều dạy bảo khuyên lơn, 

Đám xin suy xét, thiệt hơn cho tường. 
Đều hư, tránh kẻo vấp vương, 

Đều nên, ra sức lo bwon, tập lần. 
Day chung gái phủ, gái bần, 

Dung, công, ngôn, hạnh, trọn phần giữ xong. 


14: — Đến tuôi khôn lo việc đôi bạn 
Bày giờ tới sự lấy chồng, 
Việc nầy con chở đèo bòng, kén ché. 
Hê là phải đạo phu thé, 
Đen diu nghèo khô, nào hề chỉ đâu. 
Hết lòng sốt sắng nguyện cầu, 
Chúa trên chỉ định, làm dâu phương nào. 


ARR .. DU 


Con đừng lật đật mau mau, 11 
Kề vai gánh bướn, ngày sau mang sầu. | 
Chọn bề đạo đức làm đầu, | 
Siêng năng làm lung, đặng hầu nhờ nhau. 4 
Đừng ham lịch sự sang giàu, 
Giàu mà thất đức, ham giàu làm chỉ. 
Giàu mà không biết nghề gì, 
Những ăn những phá, sau thì cực thân. 
Chọn chồng tiết kiệm ân cần, 
Siêng năng chỉ thú, thì hơn mọi đều. 
Trắng da, đài tóc, mỉ miều, 
kúc nghèo, bán đặng it nhiều hay chăng. 
Thấy đà nhiều kẻ ăn năn, 
Trách mình vô phước, trúng thẳng vây kia. 
Nhiều gương còn đề làm bia, 
Mới khen có phước, bỗng kìa gian nan. 
Ruộng vườn nhà cữa nghinh ngang; 
Ăn chơi xài phá, tiêu tan sạch rồi. 
Lúc nầy ngã nghiệp lôi thôi, 
Vợ chồng cực khô, vô hồi đẳng cay. 
Than van trách móc thường ngày, 
Cũng là vì bỡi chê bai kén lừa. 
Ghi lòng tac dạ sớm trưa, 
Lấy chồng, lựa chỗ xứng vừa, thì thôi. 
Hê là xtrng lứa, vừa đôi, | 
Trọn bê tài đức, đừng đòi cao xa. ; | 
Trúng đàng Chúa định cho ta, 
Có ơn Chúa giúp, mới là bình an. | 
Dầu cho cực khô gian nan, 
Có ơn bí tích, gảnh mang thuận hòa. 


45-— Những đều phải giữ khi đôi bạn rồi. 
Ó nhà thì ct mẹ cha, 
Lớn lên, xuất giá nghi gia theo chồng. 
Vậy nên con phải ghi lòng, 
Gái thì chuyên chính, một chồng, chẳng hai. 
Trọn niềm tin ngāi đừng phai, 
Thuận hòa, nhin nhục, git hoài mọi khi. 


P DE. 
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Thuở về däm thắm nhu mi, 

Cứ thường một mực, hằng ghi tấm lòng, 
Të giả, giúp việc ngoài trong, 

Tùy theo phận bực, nông công lo làm. 
Giàu ấn, khó chiu, phải cam, 

Theo trong gia đạo làm ăn ché né. 
Giữ sao cho trọn mọi bề, 

Kéo mà bị tiếng, trách chê nhiều lời. 
Bước chon về đến cữa người, 

Nhập gia tùy tục, đôi dời khác xa. 
Buôi xưa theo ý mẹ cha, 

Từ dây con phải xem qua ý người. 
Nằm, ngồi, đi, đứng, nói, cười, 

Phải thì phải thế, nhở lời dạy xưa. 
Phép khuôn cung kính trình thưa, 

Đẹp lòng trên dưới, mến wa khen thầm. 
Thấy khen đừng có sinh tâm, 

Càng khen, càng phải cho däm nết na. 
Khen con, khen đến mẹ cha, 

Nếu chê, ắt cũng chê ra cả dòng. 
Ở cho đẹp ý vừa lòng, 

Trăm đều, chớ khá sai trong đều nào, 
Việc chi chồng đã phủ giao, 

Hết lòng lo lắng; pho phào chẳng nên. 
Vợ chồng trọn đạo đừng quên, 


- Đồng tâm hiệp lực, cho bền giúp nhau. 


Việc chỉ bàn luận trước sau, 

Chẳng nên tự quyết, lo âu một mình. 
Cùng nhau tổ nỗi sự tình, 

Đều hơn sự thiệt, phân minh tỏ bày. 
Mựa hề làm sự riêng tây, 

Sau chồng hay đặng, sinh rầy trong gia. 
Của chồng chịu khó làm ra, 

Chẳng nên chùng lén, lấy mà cho ai. 
Muốn cho nhiều, it, một hai, 


Trình cùng chồng trước, đặng hay đặng tường. 


. Khi chồng trở việc xa đường, 
Ở nhà, chở khá leo lương đều gi. 


a 10e 


Sớt sang, đút nhét, bù chi, 
Giúp cha, giúp mẹ, cô di, chi em. | 
_—— Việc nhà bỏ phế chẳng xem, | 
Ăn chơi bài bac, ngày đêm li bì. | 
Sao mà chẳng biết nghỉ suy, 
Chồng lo tích trử, vợ thì phá tan. 
Lại còn một nỗi chẳng ngoan, , 
Chồng xa vắng mặt, tìm đàng riêng thương. 
Giết nhau, đâm, chém, nghe thường, 
A Cũng vì đạo nghĩa, tào khương không tròn, 
| Tai nghe, tri xét, dặn lòng, 
Trọn niềm tín nghĩa, cùng chồng chớ sai. 
x Việc nhà cần mân hôm mai, 
Việc trong xong xả, việc ngoài kỉ cang. 
Của dùng, cất đặt sửa sang, 
Của ăn, dè dặt, liệu toan đủ dùng. 
Đều chi chồng chẳng bằng lòng, 
Cấm ngăn, thì vợ phải tùng, mới hay. 


16° — Phải nhịn nhục nhau mọi khi lầm lỗi. 


Khi chồng nóng giận la rầy, 
Vợ khôn, nin nhịn, đừng nay cù cò. 
Chó hề hỗn äu hồ đồ, 
Trả treo lớn tiếng, xô bồ mầy tao. 
Vợ chồng chẳng biết nhịn nhau, 
Ät là đánh lộn, xiết bao nổi sầu. 
Đánh nhau bầm mặt u đầu, 
Nguôi ngoai hết giận, thuốc dầu bóp thoa. 
Đánh đau, làng xóm kêu la, 
Rồi cơn, chạy vạ, đóng ba quan tiền. 
Trong nhà đồ đạc uyên thiên, 
Giận nhau đập sạch, tốn tiền sắm ra. 
Lại còn một nỗi thiết tha, 
Giận chồng bỏ phế việc nhà mặc ai. 
_Lầy đương, giận gắt, giận dai, 
Chẳng thèm ăn uống, nằm hoài trong cung. 
Vợ chồng, phải biết chế dung, 
Chẳng nên chấp nhứt, ghi lòng giận lâu. 
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Mua hề lim chước độc sâu, 

Hai chồng mäng khô, mang rầu khó toan. 
Nếu mình là đứa gái ngoan, 

Cơn chồng sốt giận, tìm đàng làm thỉnh, 
Cơn chồng hốt hỏa lôi đình, 

Làm gi mặc nó, phận mình nín khe. 
Dầu chồng sái nát trăm bề, 

Cắn răng nín nhịn, mựa hề nhích môi. 
Đề khi định tính, nguôi rồi, 

Lúc nầy phân tỏ, khúc nôi sự tình. 

Đầu đuôi, gốc ngọn, phân minh, 
Chồng nghe, biết lỗi, làm thinh phen näy. 
Mặc tình, nhiếc, nhóc, mắng, rầy, 

Chồng suy nước lỗi, từ đây chịu mềm. 
Gái khôn, giữ vậy, thì êm, 

Thuận trong gia đạo, lại thêm an hòa. 
Giận rồi kiếm chuyện phui pha, 

Đừng đều cẵng nhäng, ngồi mà nói nhây. 
Gái mà giữ đặng như vầy, 

Åt chồng kiêng sợ, lại đầy lòng thương. 


17°— Thấy chồng hiền lành, đừng ăn hiếp. 


Như chồng là đứa biền lương, 


Chẳng nên hiếp đáp, ngang xương chưởi cào. 


Ra vô lấn lướt ào ào, 
Muốn sao đặng vậy, chồng nào dám chỉ. 
Chữ rằng: phu xướng phụ tùy, 
Chồng sai, vợ dạ, mới thì phải cho. 
Nhớ lời trong sách chữ nho : 
« liền căn báo hậu » khá lo ghi lòng, 
Nhiều người buôi trước hiếp chồng, 
Sang qua đời kbác, trúng chồng hiềm sâu. 
Đánh thôi bất kề dit đầu, 
Gây hèo, lúc giận đập nhầu phang ngang. 
Lại còn chưởi mắng đã vang, 
Ông bà ông vải, nát tan chưởi cào. 
Xưa kia hỗn Âu ào ào, 
Hiếp chồng lấn lưới, mầy tao ngang tàng. 


¬. — 


Bây giờ mắc phải khốn nàn, 
Láng diềng rằng : đáng, xóm làng räng : ưng, 
Xưa kia lớn tiếng tưng bừng, ` 
Ráy sao chẳng cượng, chẳng xừng thử chơi. Ki 
Xưa kia nhiều tiếng nhiều lời, 
Rày sao êm thấm, như trời lặng trang. 
Xiết bao những sự gian nản, 
Nợ đời vay trả, rö ràng chẳng chơi. 
Hé vay thì phải có lời, 
Ngày xưa vay một, trả mười ngày nay, 
Nay mai chẳng kíp thì chầy, 
At trời trả báo, có ngày không tha. 


18°— Can gián chồng, khi thấy 
đều chỉ quấy. 


Hoặc chồng rộng rãi tiêu pha, 
Ngăn can, ắt cũng nề ta nhiều bề. 
Hoặc chồng là kẻ rượu chè, 
Bạc bài hút xách, sa mê chơi bòi. 
Gián khuyên, liệu lẽ, liệu lời, 
Một lần chẳng đặng, thì đôi ba lần. 
Bêu hơn sự thiết khuyên lon, 
Một ngày một ít, dần dần cũng nghe. 
Tỉ như mình muốn uốn tre, 
Nếu mà già quá, sợ € không toàn. 
Vậy nên khá ở cho ngoan, 
Khuyên chồng liệu lề, tìm đàng cho hay. 
Lúc chồng hội hiệp sum vầy, 
Cùng anh em bạn, tỏ bày cuộc chơi. 
Thấy thì đừng co di hơi, 
Cũng đừng xụ mặt, buông lời đắng cay. l. 
Ré om mắng nhiée là rầy, | 
Nếu làm như vậy, hồ nay cho chồng, Ì 
Anh em chúng bạn cũng đông, 
Thấy vầy, ắt cũng phiền lòng dời chon. 
Xấu chồng, sinh giận sinh hờn, 
Tức mình, nó lại phá hơn nhiều bề. 


à 
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19°— Chẳng nên đồng ác tương tế 
cùng chồng trong sw quấy. 


Lại còn đều nữa phải nghe, 

Chẳng nên đồng lõa, hiệp pbe cùng chồng. 
Rượu chè cờ bạc đồng lòng, 

Bi đâu đủ tụi, ai hòng nói ai. 
Ráp sòng, me lú, bạc bài, 

Chồng trong, đặt cữa, vợ ngoài đặt khe. 
Ráp vô sòng lú sòng me, 

Chông thì ngồi đánh, vợ kề theo coi. 
Đờn bà mà cũng hẳn hòi, 

Biết me trồi sụt nói thôi tưng bừng. 
Rằng : me quả thiệt in chưn, 

Rầy chồng, sao có lừng khừng cho thua. 
Hai đồng, trong chén nghe khua, 

Đặt yêu, dỡ lượng, chúng dùa sạch trơn. 
Kêu rằng : má nỏ làm ơn, 

Đưa tao đồng nữa, phiền hờn làm chỉ. 
Chẳng qua thời vận suy vi, 

Đề thua chén trước, nài gi chén sau, 
Mäy ơi, còn nữa đưa tao, 

Côn rằng : sạch nhách, còn đâu hỏi hoài. 
Biều rằng : thế đỡ hoa tai, 

Đặng tao có gỡ, họa may ít nhiều, 
Nút, bông cà rá cũng tiêu, 

Máng lo theo gö, thua nhiều biết bao. 
Cầm thôi không sót món nào, 

Khăn, dây, quần, áo, lột trao liền liền. 
Lại còn đặt vi uyên thiên, 

Lớp thì vay hỏi bạc tiền người ta. 

Ệ 20-— Cò bạc sinh ra muôn vàn tai 

| hại phần xác phần hồn. 
Thua rồi dìu dắc về nhà, 

Chồng bèn than thở, thốt ra lời nầy. 
Nợ nần thôi đã dãy đầy, 

Bây giờ tao hỏi, bụng mäy tính sao ? 
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Côn bèn đáp lại mau mau, 

Tính sao mình tính, tôi nào cải đâu. 
Đồng lòng, lim, mën, cầu âu, 

Bao nhiêu móc ráo, đặt nhầu sạch lưng. 
Còn ăn, hết nhịn, cũng ưng, 

Đồng chơi, đồng chịu, cực chung bây giờ. 
Chú chàng, chẳng chút doi chờ, 

Bèn di kêu chúng, làm tờ mau mau, 
Hạ tờ đoạn miãi trước sau, 

Ruộng vườn, chín mâu, năm sào, có dư. 
Trong tờ đứt giá ngàn tư, 

Nợ nần tính gộp, cấn trừ ngàn hai. 
Bao nhiêu dư lại chia tay, 

Cách chừng một tháng, lày quày sạch trơn. 
Phen nầy vợ giận chồng hờn, 

Trách nhau, sao chẳng khuyên lơn la rầy. 
Bây giờ túng tiu như vây, 

Chồng hay trộm cướp, vợ hay gian tà, 
Bất kỳ con vit con gà, 

Ló ra ví bắt, bán mà mua ăn, 
Kề chi tội phước nên chăng, 

Hö chi lấy nấy, bán cằn không tha. 
Bớ ai lớn nhỏ loài ta, 

Cuộc chơi như vậy, ham mà làm chi. 
Cuộc chơi tội lỗi ly bì, 

Sanh nghèo sanh khô, sanh đi gian tà. 
Cuộc chơi nát cửa hại nhà, 

Cuộc chơi như vậy, coi mà làm chi. 
Thấy thì phải tránh nó đi, 

Đừng rằng : coi, chẳng bệ gì ở đâu. 
Coi chơi, thấy ngộ, coi lâu, 

Bồi thì đặt thử, ban đầu vài su. 
Biết rồi, khó bỏ, khó tu, 

Sa mê theo riết, lu bù ngày đêm. 
Cuộc chơi rất dôi hư hèn, 

Nữ nam lộn xôn, lấn chen xa cà. 
Cuộc chơi mất nết mât na, 

Cuộc chơi, lớn, bé, trẻ, già, ngang nhau. 


S 


Xúm chùm một đống lau chau, 

_ Lớp trong, lớp trước, lớp sau, lớp ngoài, 
Chen nhau khit vẽ kề vai, 

Lấn qua xit lại, chi nài moi mê. 
Lại còn một nôi chin ghê, 

Con thì cắp nách, cũng mê theo bài, 
Con thì đòi bú khóc hoài, 

Ngồi trong chẳng đặng, ra ngoài lum khum. 
Chờm trên đầu chúng réo um, 

Nè nè chủ chú, đặt giùm cho tôi. 
Ăn thì còn đứng còn ngồi, 

Thua thì giựt chạy, rầy thôi om trời, 


21: Không nên chứa bài bạc, 

Nhiều người dục lợi ham lời, 

Chứa bài chứa bạc, tội thời biết bao, 
Cuộc chơi chẳng biết chút nào, 

Mà mình năng chứa, ắt sau cüng tườngg 
Biết rồi sao khỏi vấn vương, 

Chấu đầu theo riết, oan ương việc nhà, 
Chàng ràng lên xuống vô ra, 

Nhà trên nhà dưới, xuông pha đi cùng, 
Khác chỉ như thê của chung, 

Vật kia món nọ, lấy dùng mặc ai. 
Đồ gi ngộ ngộ vừa tay, 

Núm đi bô túi, ai hay chút nào. 
Xâu ton chút đỉnh chẳng bao, 

Mà mình phải chịu hại hao trong nhà, 
Nhiều khi sinh sự rây rà, 

Chơi rồi đánh lộn, vậy mà la om. 
Làm cho động dụng trong thôn, 

Bao nhiêu tội vạ, đồ dồn chủ gia. 
Xiết bao tội lôi hằng hà, 

Đồ về chủ chứa, vậy mà phải mang. 
Nhiều khi mắc phải gian nan, 

Ở tù ở rac, nhiều đàng nhuốc nha. 
Giả như có đứa gian tà, 

Né đi trộm cướp, vậy mà của ai, 


LLANE 


Rồi về thua lú thua bài, 
Đến sau bi bắt, nó khai tầm ruồng. 
Người chơi, chủ chứa, khai luôn, 
Làng bèn bắt ráo, giải luôn lên tòa. 
Phen nầy bỏ cữa bỏ nhà, 
Ở tù it tháng, mới là thất kinh. 
Ngûm ngùi nghĩ lại tức minh, 
Quyết lòng chừa cải, dốc tình thôi thôi. 
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22: Ở cho có nhơn cùng tôi tớ' trong nhà. il 

Như ai däng phước vô hồi, 

Trüng chồng sang cả, cao ngôi chức quờn. 
Chẳng nên làm sự bất nhơn, 1 

Cậy tài, cậy thế, hiếp dân ngang tàng. H | 
Mựa hề ăn ở kiêu căng, il 

Khinh khi nghèo khổ, phụ phàng khỏ khăn. 1] 
Ÿ y lấn lướt hung häng, 

Lwòng công cướp của, người hằng kêu rêu. 
Gắt gao mắt mỏ nhiều đều, 

Người ăn đứa ở, thäy đều thất kinh. 
Ở sao thế sự đừng khinh, 

Người thương kẻ mến, hết tình kính vưng. 

cho có mực có chừng, 

Đừng hay nói vặt, cũng đừng nói gian. 
Công bình chánh trực mọi đàng, 

Kẻo mà kẻ dưới, luận bàn khinh khi, 
Thượng mà bất chánh ra gì, 

Nói tà, nó ghét, sá chỉ lời mình. 
Trước mặt bầm dạ thưa trình, 

Sau lưng nhạo báng, coi mình như không. 


28- Ở cùng cha mẹ, anh chị, } à 
em út bên chồng. iR 
Thờ chồng đạo ấy đã xong, 
Con đạo phụ mẫu bên chồng, dạy luôn. 
Me chồng con phải yêu đương, 
Hết lòng vưng kính, cũag dường me con. 


ai: sc D i 
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Giữ sao cho đặng vuông tròn, 
Phượng thờ trọn đạo, chìu lòn hôm mai. 
Sáng ngày rửa mặt rửa tay. 
Trong ngoài các việc, làm thay mẹ chông. 
Ghi lòng hai chữ : nữ công, 


Siêng năng chín chắn, mới xong phận mình. 


Việc chỉ đều phải tỏ trình, 

Đặng nghe dặn bảo, sự tình thê nao. 
Chẳng nên lơ lửag phơ phào, 

Nghe sao cứ vậy, mau mau làm liền. 
Phước nhà đặng đứa dâu hiền, 

Cầm bằng ngọc qui, ngàn tiền sắm rà. 
Đâu hiền là báo trong nhà, 

Cha yêu mẹ mến, chồng mà trọng tưng. 
Bà con cô bác khen mừng, 

Xóm diềng, ai nấy cũng ưng bụng mình. 
Xem xem ngó ngó nhìn nhìn, 

Tài năng đức hạnh, thật tình trọn xong, 
Ờ củng anh chị bên chồng, 

Em trai em gái, phải phòng phải kiêng. 
Nhỏ nhoi nhịn nhục chớ phiền, 

Thuận trên hòa dưới, mới yên thân mình, 
Lớp lang thứ tự giữ gìn, 

Xô bồ trà trộn, trái tình khó coi. 
Em tôi tuôi đã trông rồi, 

Chẳng nên trửag giởn, chơi bời xuông pha. 
Em trai em gái trong nhà, | 

Thấy làm chi quấy, mình mà phải khuyên. 
Nếu là đều dữ chẳng hiền, 

Thấy thì con phải, tở liền mẹ cha. 
Biết mà con chẳng tỏ ra, 

Mẹ cha hay đặng, lỗi mà tới con. 


24 — Gặp gian nan khốn khó 
phải cam chịu. 
Lại còn nhiều nồi thon von, 
Làm dâu cực khô, héo don tấm lòng. 
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Mẹ chồng mắc mỏ vô song, 

Hành bà sát phạt, cực lòng xiết chi. 

= CHỮ rằng : « Nữ tữ vu qui, » 

Làm thân con gái phải đi theo chồng. 
Mười hai bến nước đục trong, 

Biết đâu may rủi đặng hòng dựa thân. 
Rủi may may rủi một lần, | 

Đục trong phải chịu, khó phần thảo lui. 
Kề ra nhiều nỗi khúc nôi, 
Thân phận người nữ, vỏ hồi đẳng cay. 
Thức khuya dậy sớm chầy ngày, 
Làm không lập thở, ăn rày không nhai, 
Việc làm liên kế theo tay, 

Vùi đầu vùi óc, vỏ gầy xanh xao. 
Chắng ai nghỉ tới công lao, 

Lại còn mắng chưởi, xiết bao nỗi sầu. 
Mẹ chồng độc ác hiềm sân, 

Chồng cũng một bụng, biết hầu nhờ ai. 
Ra vào than vẫn thở dài, 

Ngày đêm luống chịu, chê bai nhiều lời, 
Chẳng qua số vận ở trời, 

Dễ ai tim dục; trong thời lánh di. 


25.—Gäp may chó kbá lòn mặt dé ngươi. 


Kẻ sao đặng phước lạ kì, 
Làm dâu sung sướng, ai bì cho qua. 
An rồi, lên xuống vô ra, 
Quần dài áo rộng, thật là thẳnh thơi. 
Buồn thì dạo xóm di chơi, 
Việc nhà, chẳng có đụng thời móng tay. 
Lại thêm thường bữa ngủ ngày, 
Mẹ chồng thấy tối, kêu rày : dậy con. 
Mấy ai vận đỏ như son, 
Mười người đặng môt, khó trông đặng nhiều. 
Sướng rồi sinh tệ nhiều đều, 
Hỗn hào ngang dọc, chẳng chìu kiêng ai. 
Nói thì vặt một vặt hai, 
Mạnh ai nấy nói, thử tài dở hay. 
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Thuận thì chung cha lâu ngày, 
Nghịch thì bẻ ách, lộn nài ra riêng. 
Nhiều gương thấy đã nhắn tiền, 
Mẹ chồng trở lại sợ kiêng đâu mình. 
Nhiều con thiệt dữ tướng tỉnh, 
Mẹ chồng non ấn, dám kình với đâu. 
_Chẳng qua tại lúc ban đầu, 
ng bả tưng trọng, yêu dâu quá chừng. 
Lại thêm, thẳng, nó cũng cưng, 
Cho nên khó trị, khó trừng, khó rắn. 
Phải mà trước đã chần ngắn, 

Ra oai dẫn mặt, vài lần thử coi. 
Khác chỉ như ngựa nặng roi, 
Mua về chẳng trị, chúng rồi quen đi. 
Dâu con nhiều đứa trợm trì, 

Nếu hay dung túng, nó thì lơ mơ. 
Dạy con dạy thuở còn thơ, 
Dạy dâu, dạy thuở ban sơ mới về. 


26° — Phải biết gìn giữ dưỡng nuôi 


tùr còr trong dạ me 

Vợ chồng tay ấp má kë, 

Trọn niềm tín nghĩa, mwa hề sây sai. 
Ơn trên cho đặng thọ thai, 

Từ đây khó nhọc, chớ nài chớ than. 
Cử kiêng chín chắn mọi đàng, 

Lo bề bảo dưởng, thai an hoài hoài. 
Món kia món nọ kị thai, 

Ăn ngang uống đại, hại tai nhiều đường. 
Năm ngồi con phải lo lường, 


Xét xem, ghế, ván, võng, giường, chắc chăng. 


Đừng bưng. đừng gánh, nặng quän, 

Vói cao, leo nhảy, làm nhäng, hại mình. 
Cầu tre, cầu khỉ, gặp ghình, 

Đường trơn, nẻo trợt, giữ gìn lấy thân, 
Nơi nào hung dữ chớ gần, 

Đừng khi buồn quá, đừng lần giàn lưng. 
Tượng hình vật thú lạ lùng, 

Xấu xa quái di, con đừng xem coi. 


con 
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27: — Sinh thai rồi, bề bảo dưỡng càng A 


phải kỷ cang hơn nữa 


Cưu mang ngày tháng đủ rồi, 

Đến kì mãn nguyệt, cực bồi từ đây. 
Vì con ngậm đắng, uống cay, 

Lo bề bảo dưỡng, thường ngày cần chuyên. 
Miếng ăn miếng uống cử kiêng, 

Kẻo vương lấy bịnh, sang truyền ấu thơ. 
Siêng năng chớ khá bơ thờ, 

Đồi thay, tấm giặt, xông hơ ấm nồng. 
Đừng năng ôm ăm trong lòng,. 

Đề cho thong thả, nằm không một mình. 
Đêm ngày sắn sóc giit gin, 

Lo cho trẻ đặng, an bình ắ¡ chơi. 
Những khi con trẻ giấc ngơi, 

Quạt ruồi dudi muỗi, mùng thời ém giăng. 
Những khi cho bú cho ăn, 

Cử giờ cử khắc, phải hằng giữ ghi. 
Con khóc, ru dô nin di, 

Đừng cho ăn bú; trái thì, bịnh sanh. 
Phát lên cơm tích đã đành, 

Bung thì binh rỉnh, gân xanh kéo đầy. 
Lim dim con mät cả ngày, 

Ngôi đâu gục đó, ốm gầy xanh xao. 
Cho ăn bất kề món nào, 

Trải cây sống sit, đút nhào lo chỉ. 
Giáp tôi, lo bỏ bú đi, 

Cho ăn cơm cháo, vậy thì cho quen. 
Mặt mày đừng đề mũi ghèn, 

Miệng hay nhêu nhảo, khả siêng lau chùi. 
Đừng cho vọc đất lắm vùi, 

Tèm lem tèm luốc, đen thui đen sì. 
Tiêu tiêu, bốc hốt trét trì, 

Nuôi con như vậy, khác gì nuôi heo, 
Lai còn một nôi cheo leo, 

Bò nhằm ô kiến, cắn đeo đầy mình. 
Thật loài kiến lửa dữ tỉnh, 
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Căn rồi nổi mut, hóa sinh ghẻ sài. 
Lại còn nôi khác thảm thay, 

Con nhào ao giếng nào hay nào ngờ. 
Mất còn chạy kiếm xơ vơ, 

Lặn mò ao giếng, cứng đơ chết rồi. 
Cũng vì lơ đỉnh lôi thôi, 

Bồ con chết nồi chết trôi như vầy. 
Chép sao cho hết ra đây, 

Muôn đều nguy hièm, thế nầy cách kia. 
Giữ chăn cần mån sớm khuya, 

Con còn thơ bé, chở lia đâu xa. 


928-'—-Tập ăn tập nói, dạy kinh phần, chữ 
nghĩa nghề nghiệp 
Con vừa trông tuồi, năm, ba, 
Khá tua luyện tập, vậy mà ky cang. 
Nói cho chính đính rõ ràng, 
Đừng cho đả dót, bá quàn bá vơ. 
Những lời tục tiu nhớp do, 
Nghe con nói đến, roi quo sức liền. 
Đứng, đi, đừng dé xeo xiên, 
Năm, ngồi, cũng phải bảo khuyên chỉnh të. 
Đĩa cầm tay trái chớ hề, 
Bắt cầm tay mặt thường lề thuở nay, 
Tập và, tập gắp, quen tay, 
Đĩa so đối cặp, trở day trúng đầu. 
Ăn cơm thấy thật phát rầu, 
Ngồi chơi nhơi nhá, ăn lâu quá chừng. 
Lại còn đỗ tháo, áo, quần, 
Cả kho nước mäm, tay chun vấy đây. 
Đừng cho ăn uống bầy hày, 
Hai tay bốc hốt, bôi trây ghế bàn. 
Tuổi vừa, tam, chín, phải toan, 
Nhập trường học đạo, theo đàng đức nhon, 
Kinh, phần, xưng tội, chịu ơn, 
Kính Bà, thờ Chúa, keo sơn một lòng. 
Nghề kia nghiệp nọ cho ròng. 
Lập thân độ khầu, theo công việc đời, 
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Nôm na quấc ngữ it lời, 

Chép làm một bồn, xem chơi giải phiền. 
Muốn cho con thánh, con hiền. 

Cứ theo bôn đó, dạy truyền gần xa. 
Dåm khuyên lớn bé trẻ già, 

Ôn nhuần Huấn-Nữ mới là rằng khôn. 
Mới trông thói thanh gia môn, 

Mới trông hiếu tử, hiền tòn nối truyền. 


CHUNG 


MỤC LỤC 


Tựa. 


Điều 1. — Trung ngôn nghịch nhỉ 
Phải kính nhà Chúa. A-N 
Phải giữ phép với Chúa. 
Chẳng nên thông công trong việc di đoan 
Di đoan quá. APELE 
Đói ăn rau, đau tăng thuốc. 
Ông thánh a a a... đánh vần không ra 
Thằng khùng khôn hơn chủ 
ĐiỀu 2. — Chó rủa nộp. . . 
Điều 3. — Du minh, không phải du bí du 
(AMG. 70. 
Điều 4. — Lo đừng bắt Shước, hư thân. 
Đừng hỗn âu | SIA RAS ET 


_Sửa phạt con trái phép ds 


Con không nên dáng, mẹ không nên thân. 
Cha mẹ phải làm gương tối 74 
Cha sao con vây. 
Xấu lá xấu nem 
Cần kiệm nải trị gia chỉ bồn. 
Ông già đi tìm con 
Tử bất giáo phụ chỉ quá rad | 
Thưa thớt trong cách nuôi dưỡng con cải. 
Rủ đi coi xử kiện. \ 
Người dưng chưa làm tới nước đó 
Già sanh tật, đất sanh cỏ. 
Đố khỏi trời trả báo. 
Phải giúp đổ cha mẹ 
Bỏ quên ông bà cha mẹ 
Nồi da xáo thịt. ' 
Điều 5. — Miệng la, “Share thay tay bơi. 
Nghe lời con, lon xon mắng người. 
Điều 6. — Tắm sông truồng lô. 
Điều 7. — Giống gì mà ló dâu tội đó 
Mua bán phải giữ l§ công. i 


THIÊN I. — Day Dễ tưới đều ¡ răn ĐI C. 
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Hoạnh tài bất phú 
Ăn cắp vặt quen tay. . . 
Đánh cho chết, nết không chữa. 


Điều 8. — Thêu dét. . , 

Nói láo thêm chanh, nói hành thêm tôi. 
Mất của, hao hơi, thêm lội 
Hà tiện lại thêm láo xược. . 
Đoán xét trải đủ lich cớ vô lội... : 
Nói láo là khi có ý phỉnh phờ người ta. 

THIÊN II. — Day vë các nết xấu làm đầu, 
nhứt là vê bốn nết xấu dai cái, thiên ha 


_ thường hay ương vấn : Rượu trà, Cờ 


bạc, hút xách, hoa nguuệt. 


Điều 1.— Về sự kiêu "Hi NT: đời mà 
ngán cho đời. à 

Làm tốt mất ngày giờ. 

Sửa tướng cho dễ coi. 

Đờn bà mau làm quan. f 
Điêu 2.— Về sự hà tiện : Tập : sủa . 
Điều 3.— Về sự mê ăn je Thiết er 

nich trum. i 

Näm cách mê ăn. 

Quá chén, nåm vũng. 

Bốn bực uống rượu. 

Nghe chữ, quên nghe nghĩa. 

Bắc cô thánh tô bợm rượu. `. 

Sân, cách mé. uống? 4; ó2... se 
Điều 4.— Về sự làm biếng : Hày ăn mà 

chẳng hay lo, của kho mu đủ. 

Kén rễ... -: › 

Giữ chữ cần, gìn chữ kiệm. 228210456 A 
Dıv 5.— Về sự cờ bac: Chứa bài bạc 

DI đì..../2/001 70/014 TRUE 3 

Tán gia bại sản cũng vì cờ bac. 

Hết quần hết áo su vì cờ bạc. 

Đề tao gö . lý) du Vì NOR 

Một dứt, hai chừa. . 


beai ul 


EAN 
Má con chơi đề . S, ý 
Điều 6.— Về : sự hút á khiền : Hút ele 
Bỏ ống tre, nuôi heo sành . . 

Điều 7.— cung về bốn nết xấu: Nhà 
ngói rối rám, chẳng bằng nhà lá bằng yên. 
THIÊN HI— Day một it viéc vë 14 mối 

yêu THQƯỜI : 

Tu nhơn tích đức, con cháu nhờ. 

Viếng kẻ liệt, chôn xác kẻ chết. 

Giữ phép khi chôn xác kẻ chết. 

Làm thinh, ứ hơi, mệt, . . 

THIÊN IV. — Day vë HN vo chồng 

Mai dong. INC UNS 4: 

Hộ OMR Lis 116 cu ¿ 

Ông tơ, bà nguyệt. 

Quên chiếc nhẫn... . . 

Phu thê trọn niềm tin nghĩa. ER AN UE 

Đờn ông rộng miệng thì sang, don bà rộng 
miệng tan hoang cia nhà. “A 

Còn xu còn lúi còn vợ còn chồng ; hết xu hết 
lúi tơ hồng Hobine 

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. 

Đừng tập vợ con uống rượu. 

Hoàng thiên hữu nhản. , 

"mổ. go... 5 via 


Ba tội môt lượt. . . . 
Nuôi heo Hà biết săn sóc, 
TH 


Phải biết Pi khi đỡ OA rửa tôi. FT cả 
Lễ nghỉ phép tắc khi À dé HECHTE v2 7 
Cå con con. . . ‘ x tà ng AI 


Phép tắc thứ tự trong + cửa a: 


Giống hàng xén . . . . . 

An ở sạch sẽ, là cội rễ sự mạnh khÕẽ phn x xác. 
Lấy ba quan uống rượu. | | 
Tiêu tâm mon da. . 

Tiều nhơn, dùi đục dây đầu không n nao. 

Khẻo bày biu. . , AE RA EEIE 

Mất nết na. 

Phải ở có nhơn cùng c con ngoại vật. 
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THIÊN VI. — Huấn nữ ca. 
A HAD: A PES | 
— Về nết na đức hạnh, ` 
5 — Cán thận trong lời nói. : 
3° — Nết na phải giữ khi đi đứng. 
4° — Nết na phải giữ khi ngồi. 
9° — Về sự rước khách. . 
6° — Nët na phải giữ khi nằm... 
7: — Về sự đến nhà thiên hạ làm khách. 
Š* — LÈ nghi phép tắc khi đi ra đàng. 
9* — Liều mình sa ngå trong dịp tội, sa ngã 
rồi khó gò . 
10: — Về nữ công, là phải biết may và, thêu 
đệt, nấu ăn, nấu uống. ss 
11° — Trong mọi việc phải sạch SẼ, vén 
khéo, kỷ cang, thứ tự. : 
12° — Về sự di chợ mua än. 
13° — Con nhà giàu cũng phải lo. nên nữ 
us: nie hanhi ri A té 
— Đến tuôi khôn, lo việo đôi ban AS 
— Những đều phải giữ khi đôi ban rồi 
* — Phải biết nhịn nhau mọi khi lầm lôi. 
* — Thấy chồng hiền lành đừng ăn hiếp . 
* — Can giản chồng, khi thấy đều chi quấy. 
— Chẳng nên đồng ắc pe. tế cùng . 
chồng trong sự quấy. 
20- — Cờ bạc sanh ra muôn vàn tai hai phän 
xác phän hön. | | 
21: — Không nên chứa bài bạc. i 
22° —. O cho có nhon cùng tôi tớ trong khi 
33: = | ĐÀN, cha mẹ, anh chị, em út bên. 
ha S : 
: Gặp gian n nan khốn khó phai c cam chịu. 
sả — Gặp may chớ khá lờn mặt đề ngươi. 
26: — Phải biết gìn giữ dưỡng nuôi con từ . 
khi con còn trong de mE i 
27: — Sinh thai rồi, bề bảo dưỡng càng phải 
kỷ cang hơn nữa... 
28° — Tập ăn, tập nói, dạy kinh "phần, c chữ 
nghĩa, nghề nghiệp ETES 


